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CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐồNG DẠNG TRONG MẶT PHANG 

BÀI 1. PHÉP BIẾN HÌNH 
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN NAM 

1. Định nghĩa 

Đặt vấn đề: Trong mặt phang cho đường thẳng d và điểm M. Dựng hình chiếu vuông góc 
M' của điểm M lên đường thẳng d. 

Ta đã biết rằng vói mỗi điểm M có một điểm M' duy nhất là hình chiếu vuông góc của 
điểm M trên đường thẳng d cho trước (hình 1.1). 


M 



I 

ậ 

t 


NT = F(M) 

& Hiện vạch nồỉ MMT 


ệ 


d 


I 



M 


Hình 1.1 


Ta có định nghĩa sau: 

Định nghĩa: Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phang với một điểm xác định duy nhất 
M' của mặt phang đó được gọi là phép hiến hình trong mặt phang. 

Nếu kí hiệu phép biến hình là F thì ta viết F(M) = M' hay M' = F(M) và gọi điểm M' là ảnh 
của điểm M qua phép biến hình F. 

Nếu H là một hình nào đó trong mặt phẳng thì ta kí hiệu H ' = F(H) là tập các điểm 
M' = F ( M ), với mọi điểm M thuộc H. Khi đó ta nói F biến hình H thành hình H hay hình 

H ' là ảnh của hình H qua phép biến hình F. 

Phép biến hình biến mỗi điểm M thành chính nó được gọi là phép đồng nhất. 

2. Biểu thức tọa độ 

Gọi M(x;y) là điểm nằm trong mặt phang tọa độ Oxy, ta có: M' = f (M). 


Vói M'(x';y'ì sao cho: 


x’ = g(x;y) 
y' = h(x;y) 



Hệ (1) được gọi là biểu thức tọa độ của phép biến hình f. 

3. Điểm bất động của phép biến hình 

• Một điểm M e (p) gọi là điểm bất động đối với phép biến hình f nếu f (m) = M. 
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• Nếu f (M) = M với mọi điểm Me (p) thì f được gọi là phép đồng nhất. 

B. PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 



Phương pháp giải: Dùng định nghĩa hoặc biểu thức tọa độ của phép biến hình. 

Ví dụ 1: Trong mặt phang tọa độ Oxy cho điểm M(l;-2|, M' là ảnh của M qua phép biến 

x' = 2x + y-l 


hình f có biểu thức tọa độ: 


y’ = x-y + 2 


. Tìm tọa độ (x';y') của M'. 


Giải 


Thay tọa độ điểm M vào biểu thức tọa độ của M', ta được: 


x' = 2.1 + (-2)-l = -l 
y’ = l-(-2) + 2 = 5 


Vậy M’(-l;5). 

Ví dụ 2: Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình x-y + l = 0. 

íx' = 2x-V 

Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép biến hình có biểu thức tọa độ là: K y . 

y' = 3x-2y 


Giai 


Ta có: 


x' = 2x-y 
y' = 3x-2y 


x = 2x’-y' 
y = 3x'-2y’ 


(*) 


Thay (*) vào phương trình của d, ta được: 2x'-y'-3x , + 2y , + l = 0 <=>x'-y'-l = 0. 
Do đó, phương trình của d', ảnh của đường thẳng dlà: X - y -1 = 0. 



Phương pháp giải: Dùng định nghĩa hoặc biểu thức tọa độ của phép biến hình. 

Ví dụ: Trong mặt phang tọa độ Oxy cho phép biến hình f có biểu thức tọa độ là: 

X' = 2x 4- V — 1 

^ 1 y - 1 - nri\_ r Jị. • /\ 7 _ -1 /v', 4Ạ ? 1 / 1 • y -| \ 1 r 

. Tìm các điem bat động cua phép biển hình 1 . 

y' = x + 2y-l 


/n • 2 • 

Giai 


M(x;y) là điểm bất động khi M’ = f(M) = M. Do đó, nếu M'(x';y') thì 


X =x 

y'=y 


I 


Thay vào biểu thức tọa độ, ta được: 


X = 2x + y -1 


hay x + y-l = 0. 


y=x+2y-l 

Vậy các điểm bất động của f nằm trên đường thẳng có phương trình x + y-1 


= 0 . 


c. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Câu 1 . Gọi f là phép biến hình biến điểm M thành điểm M' được xác định bởi: 

OM' = -OM với o là điểm cố định. Hỏi f có mấy điểm sao cho M = f (M ) 
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A. Duy nhất 1 điểm B. ít nhất một 

c. ít nhất là hai D. không có điểm nào 

Hướng dẫn giải 


Đáp án A 

M = f(M)oOM = -OMoOM = OoO = M . 


Vậy có duy nhất 1 điểm có ảnh là chính nó, đó là gốc tọa độ o. 

Câu 2. Gọi f là phép biến hình biến điểm M thành điểm M' được xác định bởi MM' = V (V 
là vectơ cho sẵn khác 0 ). Hỏi điểm nào nằm trên đoạn thẳng AB có ảnh qua f là chính nó 


A. A B. B 

c. trung điểm của AB D. không có điểm nào 

Hướng dẫn giải 


Đáp án D 


Gọi M thuộc đoạn thẳng AB có ảnh qua f là chính nó, ta có M = f (m) <=> MM' = 0j <=> 

không có điểm M nào. 


Câu 3. Cho đường thẳng À cố định. Gọi f là phép biến hình biến điểm M thành điểm M' 
MM' -L AtaiH 

sao cho 


MH = -M'H 


Giả sử A' = f(A),B' = f(B). Khẳng định nào sau đây đúng 


A. AB> A'B' 


B. AB< A'B' c. AB = A'B' 

Hướng dẫn giải 


D. Chỉ A đúng 


Đáp án c 

Vì A' = f(A) và B' = f(B) nên A là đường trụng trực của AA' và BB\ Trong hình thang 
ABB'A', ta có A’B’ = AB. 


Câu 4. Trong hệ trục tọa độ Oxy, a = (l;2); M(x,y);M’(x',y'). Biểu thức tọa độ của phép 
biến hình f biến M thành M' sao cho MM’ = a có công thức nào sau đây: 
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A. 


x' = X +1 

y'=y+2 


B. 


x' = X — 1 

y'=y-2 


c. 


x' = x + 2 

y' = y+i 


Đáp án A 


D. 


x' = y-l 

y' = x-2 

Hướng dẫn giải 


Vì MM' = a nên 


x' = X +1 

y'=y+2 


Câu 5. Trong hệ trục tọa độ Oxy, phép biến hình f biến M(x,y ) thành M'(x',y') được xác 


X =x 


định bởi <1 ' . Điểm nào sau đây có ảnh qua f là chính nó 

y'=2y 


A. (0;0) 


B. (1;0) 


c. (0;1) 

Hướng dẫn giải 


Đáp án D 


M là ảnh qua f chính là MM = f (M) 


r r 

X = X xel 

<^>< 

y = 2y y=0 


D. (xe go) 


Câu 6. Trong hệ trục tọa độ Oxy, phép biến hình f biến M(x,y) thành M'(x',y') được xác 


X = X 


định bởi -Ị” ~ . Ảnh của A:X + y = 0 qua f có phưong trình là: 

y’=-y 


A 1 . 

A. y = —X 

J 2 


B. (1;0) 


c. (0;1) 

Hướng dẫn giải 


D. (xe ỉ,0) 


Đáp án c 


Từ 


x' = X 


X = X 


«•< 

y'=-y [y=-y 


t thay vào X + y = 0 


Ta có: x'-y' = 0<íí>x-y = 0 

Câu 7. Trong hệ trục tọa độ Oxy, phép biến hình f biến M(x,y) thành M ' (X y ' ) được xác 
định bởi < x _x y Gọi A(l;2Ì và B(-l;3) . Tính độ dài của A'B' ta được: 

'y'=x+y ■ \ \ } 
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A. 10 


B. 3 


c. 2S 

Hướng dẫn giải 


D. x/ĩõ 


Đáp án D 


Vì 


x' = x-y 
y' = x + y 


nên A' có tọa độ 


X A , = 1 - 2 = -1 
y A , =2 + 1 = 3 


Tương tự ta tìm được B(^4;2) . Do đó: A'B' = x/ĨÕ 

Câu 8. Trong hệ trục tọa độ Oxy, phép biến hình f biến M( x,y ) thành M'(Xy') được xác 


X =x 


định bởi <Ị . Ánh của elip (e) : + y 2 =1 qua f là (E') có phương trình 

y' = -2y 2 


2 „2 

A. —+ —= 1 


2 „2 

B. —+ —= 1 


c. —-—h 2y 2 = 1 


D. x 2 +^ = l 


Hướng dẫn giải 


Đáp án A 


Vì 


X = X 


y’ = -2y 


nên < 


X = X 


y = 


X 2 X 2 V 2 

y'thayvào (E):-^- + y 2 =lta được ^- + y—= 1 


Câu 9. Trong hệ trục tọa độ Oxy, phép biến hình f biến M(x,y) thành M'(x’,y') được xác 


X = x 


định bởi -Ị" ' . Ảnh của đường tròn (c) : X 2 +y 2 - 4 = 0 qua f có phương trình 

y'=- 2 y 


.,2 „2 

A. — + ¥— = 1 


.2 „2 

B. —+ —= 1 


c. X 2 + 2y 2 = 1 


D. X 2 + — = 4 


Hướng dẫn giải 


Đáp án D 


Vì 


X = X 


X = X 


y’ = - 2 y 


nẽn Ả 


y' thay vào (c):x 2 +y 2 -4 = 0ta được X 2 +2^— = 4 


Câu 10. Trong hệ trục tọa độ Oxy, phép biến hình f biến M(x,y) thành M'(x',y') được xác 
định bởi < x _ ^ x Gọi M"(x",y") là ảnh của M' qua f. Tọa độ của M" tính theo (x,y) của M 

y=y 

là: 
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A. 


Hướng dẫn giải 


fx" = 4x 

B. 

x" = 2x 

c. 

x" = X 

D. 




II 


II 

_ J 


II 

V, 

_ J 

V 


x" = 3x 
_ !! 

y = y 


Đáp án A 



x' = 2x „ 

x" = 2x' 

< nên - 

t 

. Suy ra: < 

f f f J 

II 

"C 

II 

f - 




= 2(2x) = 4zx 

=y 
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BAI 2. PHEP TỊNH TIEN 
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN NAM 

Khi đẩy một cánh cửa trượt sao cho chốt cửa dịch chuyển từ vị trí A đến vị trí B ta thấy 
từng điểm của cánh cửa cũng được dịch chuyển một đoạn bằng AB và theo hướng từ A 
đến B (h.1.2). Khi đó ta nói cánh cửa được tịnh tiến theo vecto AB . 


- 


Minh 1.2 

I. Định nghĩa 

Trong mặt phang cho vectơ V. Phép biến hình biến môi điểm M thành điểm M' sao 
cho MM' = V được gọi là phép tịnh tiến theo vecto v . 

Phép tịnh tiến theo vecto V thường được ký hiệu là T-, V được gọi là vecto tịnh tiến. 




M 

Hình 1.3 

Như vậy: T.(m) = M'oMM : = v I 

Phép tịnh tiến theo vecto - không chính là phép đồng nhất. 

Ví dụ: 
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a) Phép tịnh tiên T-biên các điêm A, B, c tương ứng thành các điêm A\ B\ C’ (H. 1.4a) 

b) Phép tịnh tiến T- biến hình H thành hình H ’ (h. 1.4b). 


K 



Hình 1.4 a 



Hình 1.4 b 


II. Tính chất 

Tính chất 1. Nếu T-(m) = M', T-(n) = N' thì M'N' =MN và từ đó suy ra M'N' =MN 


V 


M M' 
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Nói cách khác, phép tính tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. Từ tính chất 1 ta 
chứng minh được tính chất sau. 

Tính chất 2 

Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến 
đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường 
tròn thành đường tròn có cùng bán kính (h.1.7). 





Hình 1.7 


III. Biểu thức tọa độ 

Trong mặt phang Oxy cho điểm M(x;y) và vecto v = (a;b). Gọi M '(x';y')=T-(M).Tacó: 

íx' = x + a 
y’ = y + b 

Đây là biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến theo vecto v. 

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 

Dạng 1. Xác định ảnh của một hình qua một phép tịnh tiến 
Phương pháp giải: Dùng định nghĩa, tính chất hoặc biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến. 

Ví dụ 1: Trong mặt phang Oxy, cho v = (2;-l) và đường thẳng d có phương trình 
5x + 3y -1 = 0 . Tìm phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến T-. 

Giải 

Cách 1. Vì d' = T;(d) nên d'//d. Do đó d':5x + 3y + c = 0. Lấy M(-l;2)ed. Khi đó 
M' = T-(M) = (-l + 2;2-l) = (l;l). Mà M'ed'nên: 5.1 + 3.1+c=0oc = -8. Vậy 
d': 5x + 3y -8 =0 . 
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Cách 2. Ta có: 


i 


x' = x + 2 

y'=y-i 


=>< 


X = x’-2 

y=y’+i 


Thếx, y vào phương trình của d', ta được: 5.(x'-2) + 3.(y'+l)-l = 0<=>5x'+3y'-8 = 0. 

Vậy phương trình đường thẳng d’: 5x + 3y - 8 = 0 . 

Ví dụ 2: Trong mặt phang tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình 
X 2 + y 2 -4x + 2y-4 = 0 . Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ V = (3;2). 


Giải 


Cách 1. Biểu thức tọa độ của T r là: 

V 


x' = x + 3 

y’ = y+2 




X = x-3 

y=y'-2 


Thay vào phương trình của (C) ta được: 

(x'-3) 2 +(y'-2) 2 -4(x'-3) + 2(y'-2)-4 = 0 «x' 2 + y' 2 -10x'-2y'+17 =0 
Vậy ảnh của (C) qua T- là: (C'):x 2 +y 2 -10x-2y+ 17 = 0. 

Cách 2. Đường tròn có tâm l(2;-l) và bán kính r = 3. Ảnh I' = T-(l) có tọa độ 
(x' = 2 + 3;y’ = l) = (5;l). Đường tròn ảnh (C') có tâm I'(5;l) và bán kính r' = r = 3 nên có 

phương trình: (x-5) 2 + (y-l) 2 =9<=>x 2 +y 2 -10x-2y + 17 = 0. 

Dạng 2. Dùng phép tịnh tiến để tìm tập hợp điểm di động 

Phương pháp giải: Chứng minh tập hợp điểm phải tìm là ảnh của một hình đã biết qua 
một phép tịnh tiến. 

Ví dụ: Cho đường tròn (C) qua điểm A cố định và có bán kính R không đổi. Một đường 
thẳng d có phương không đổi đi qua tâm I của (C). Đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm M 
và M'. Tìm tập hợp các điểm M và M'. 

Giải 


Tập hợp các điểm I là đường tròn (I), tâm A, bán 
kính R. 

Vì IM có phương không đổi (phương của d) và 
IM = R (không đổi) nên IM = V (vectơ hằng). Do 
đó: M = T- (ì). Vậy, tập hợp điểm M là đường tròn 

(T), ảnh của (I) qua T-. 

Tương tự, IM’= -v nên M' = T_-(l). Vậy tập hợp 

những điểm M' là đường tròn (I”) ảnh của (I) qua 
T -. 

-V 



Dạng 3. Dùng phép tịnh tiến để dựng hình 
Phương pháp giải: Muốn dựng một điểm, N chẳng hạn, ta thực hiện các bước sau: 
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Bước 1. Xác định điểm M và phép tịnh tiến theo vectơ V sao cho T- (m) = N. 

Bước 2. Tìm cách dụng điểm M rồi suy ra N. 

Ví dụ: Cho hai điểm cố định A, B phân biệt và hai đường thẳng dị; d 2 không song song 
vói nhau. Giả sử điểm M thuộc d 2 và điểm N thuộc d 2 sao cho ABMN là hình bình hành. 
Hãy dụng điểm N. 

Giải 

Giả sử bài toán đã giải xong, ta có M e d a , N e d 2 và 
ABMN là hình bình hành. 

Vì ABMN là hình bình hành nên NM = AB, suy ra 
M = T ẴỂ (N). 

Gọi d 2 ’ là ảnh của d 2 qua T - thì M = d 1 nd 2 '. 

Cách dụng M: 

• Dựng d 2 ’ = T—(d 2 ). 

• Gọi d 2 'n d x = M, M là điểm phải dụng. 

Vì d , không song song với d 2 (giả thiết) nên d 2 ' cắt d I tại một điểm duy nhất. Bài toán 
luôn luôn có một lời giải. 

Để dựng N, ta dựng ảnh của M trong T ■. 

c. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cho đường thẳng d. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng d thành chính 
nó? 

A. Không có phép nào B. Có một phép duy nhất 

C. Chỉ có hai phép D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Vecto tịnh tiến có giá song song với d. 

Câu 2. Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường 
thẳng d thành đường thẳng d'? 

A. Không có phép nào B. Có một phép duy nhất 

C. Chỉ có hai phép D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Vì phép tịnh tiến biến một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với 
đường thẳng đó. 

Câu 3. Cho hai đường thẳng song song d và d'. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường 
thẳng d thành đường thẳng d'? 
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A. Không có phép nào 

c. Chỉ có hai phép 

B. Có một phép duy nhất 

D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 



Vectơ tịnh tiến có giá không song song với d. 

Câu 4. Cho hai đường thẳng song song a và a', một đường thẳng c không song song vói 
chúng. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành đường thẳng a' và biến 
đường thẳng c thành chính nó? 


A. Không có phép nào 

c. Chỉ có hai phép 

B. Có một phép duy nhất 

D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 



Giả sử c cắt a và a' tại A và A'. Vectơ tịnh tiến phải là AA’. 

Câu 5. Cho bốn đường thẳng a, b, a', b' trong đó a //a’, b //b’ và a cắt b. Có bao nhiêu phép 

tịnh tiến biến đường thẳng a thành đường thẳng a' và biến mỗi đường thẳng b và b' thành 
chính nó? 


A. Không có phép nào 

c. Chỉ có hai phép 

B. Có một phép duy nhất 

D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 



Giả sử b cắt a và a' tại A và A'. Vecto tịnh tiến phải là AA'. 

Câu 6. Cho bốn đường thẳng a, b, a', b' trong đó a //a', b //b' và a cắt b. Có bao nhiêu phép 
tịnh tiến biến các đường thẳng a và b lần lượt thành các đường thẳng a' và b'? 

A. Không có phép nào B. Có một phép duy nhất 


c. Chỉ có hai phép 

D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 



Giả sử a và b cắt nhau tại M, a' và b' cắt nhau tại M'. Vecto tịnh tiến phải là MM’. 

Câu 7. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho đồ thị của hàm sô y = sin X. Có bao nhiêu phép 

tịnh tiến biến đồ thị đó thành chính nó? 

A. Không có phép nào B. Có một phép duy nhất 


c. Chỉ có hai phép 

D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 



Các phép tịnh tiến theo vecto 2kĩi, vói k là số nguyên. 


Ths. Trân Đình Cư-Gv THPT Gia Hội, Huế. SĐT: 01234332133 


Page 14 









Hình Học 11: Chương I-Phép dời hình và phép đông dạng trong mặt phẳng 


Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho vecto u(3;-l). Phép tịnh tiến theo vecto u biến 
điểm M(l;-4) thành: 

A. điểm M'(4;-5) B. điểm M'(-2;-3) c. điểm M'(3;-4) D. điểm M’(4;5) 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Phải có MM' = u. 

Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu phép tịnh tiến biến điểm A (3; 2 i thành điểm 
A'(2;3) thì nó biến điểm B(2;5) thành: 

A. điểm B'(5;2) B. điểm B'(l;6) c. điểm B'(5;5) D. điểm B'(l;l) 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Phải có BB' = AA ; . 

Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu phép tịnh tiến biến điểm M (4; 2) thành điểm 
M'(4;5) thì nó biến điểm A(2;5) thành: 

A. điểm A'(5;2) B. điểm A'(l;6) c. điểm A'(2;8) D. điểm A'(2;5) 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Phải có AA' = MM'. 

Câu 11. Trong mặt phang tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vecto u ( 4; 6) biến đường thẳng 
a có phưong trình X + y -1 = 0 thành: 

A. đường thẳng X + y + 9 = 0 B. đường thẳng X + y - 9 = 0 

c. đường thẳng x-y + 9 = 0 D. đường thẳng -X + y + 9 = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Phép tịnh tiến đó biến điểm M(x;y) thành điểm M'(x';y') sao cho x'-x = 4 và y'-y = 6 
hay x = x'+4 và y = y'+6 . Nếu Mea thì x+y+l=0 nên x'+4 + y'+6-l = 0 hay x'+y'+9 = 0. 
Vậy M' nằm trên đường thẳng X + y + 9 = 0. 

Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu phép tịnh tiến biến điểm A(2;-l) thành điểm 
A'(3;0Ì thì nó biến đường thẳng nào sau đây thành chính nó? 

A. x + y-l = 0 B. x-y-100 = 0 c. 2x + y-4 = 0 D. 2x-y-l = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 
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Vectơ tịnh tiến là u = AA' = (l;lL đường thẳng biến thành chính nó khi và chỉ khi nó có 
vectơ chỉ phương là u . 

Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu phép tịnh tiến biến điểm A(2;-l) thành điểm 
A'(l;2) thì nó biến đường thẳng a có phương trình 2x-y + l = 0 thành đường thẳng có 
phương trình: 

A. 2x-y + l = 0 B. 2x-y = 0 c. 2x-y + 6 = 0 D. 2x-y-l = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Lấy điểm M(0;l) nằm trên a, M biến thành M'(-l;4) mà M' nằm trên đường thẳng có 
phương trình 2x - y + 6 = 0 nên đó là đường thẳng ảnh của a. 

Câu 14. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho hai đường thẳng song song a và a' lần lượt có 
phương trình 3x - 2y = 0 và 3x - 2y +1 = 0. Phép tịnh tiến theo vectơ nào sau đây biến 

đường thẳng a thành đường thẳng a'? 

A. u(-l;-l) B. u(l;-l) c. u(l;- 2 ) D. u(-l; 2 ) 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Lấy điểm 0(0;0) nằm trên a, một điểm M(x;y ) nằm trên a' nếu 3x-2y+ 1 = 0 . 

Vectơ tịnh tiến là u = OM = (x;y) với điêu kiện 3x-2y + l = 0. Vectơ u(-l;-l) ở phương án 
A thỏa mãn điều kiện đó. 

Câu 15. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho hai đường thẳng song song a và a' lần lượt có 
phương trình 2x - 3y -1 = 0 và 2x - 3y + 5 = 0. Phép tịnh tiến theo vectơ nào sau đây không 

biến đường thẳng a thành đường thẳng a'? 

A. u( 0 ; 2 ) B. u(-3;0) c. u(3;4) D. u(l;-l) 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Nếu vectơ tịnh tiến là u(a;b) thì điểm M(x;y ) biến thành điểm M'(x';y') sao cho x' = x + a, 
y' = y + b hay x = x'—a, y = y'-b. Vậy đường thẳng 2x-3y-l = 0 biến thành đường thẳng 
2(x'-a)-3(y'-b)-l = 0 hay 2x'-3y'-2a + 3b-l = 0. Muốn đường thẳng này trùng với 

đường thẳng a':2x-3y + 5 = 0 ta phải có -2a + 3b-l = 5 hay -2a + 3b = 6. Vectơ u ở 
phương án D không thỏa mãn điều kiện đó. 

Câu 16. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho hai đường thẳng song song a và a' lần lượt có 
phương trình 3x - 4y + 5 = 0 và 3x - 4y = 0. Phép tịnh tiến theo u biến đường thẳng a thành 

đường thẳng a'. Khi đó độ dài bé nhất của vectơ u bằng bao nhiêu? 
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A. 5 


B. 4 


c. 4 Ĩ 


D. 1 


Hướng dân giải 


ĐAP AN D. 

Bằng khoảng cách giữa hai đường thẳng a và a'. 

Câu 17. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho đường thẳng a có phưong trình 3x-2y-5 = 0 . 
Phép tịnh tiến theo vecto u(l;-2Ì biến đường thẳng đó thành đường thẳng a' có phưong 
trình: 

A. 3x-2y-4 = 0 B. 3x + 2y = 0 c. 3x-2y + 10 = 0 D. 3x-2y-7 = 0 


Hướng dân giải 


ĐAP AN A. 

Phép tịnh tiến có biểu thức tọa độ x' = x + l; y' = y-2. Như vậy x = x'-l; y = y'+ 2, thay vào 
phưong trình của a ta được phương trình của a' là 3(x'-lì-2(y'-2)-5 = 0, vậy a' có 
phương trình 3x - 2y - 4 = 0. 

Câu 18. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho parabol có đồ thị y=* 2 . Phép tịnh tiến theo 
vectơ u(2;-3) biến parabol đó thành đồ thị của hàm số: 

A. y = x 2 +4x + l B. y = x 2 -4x + l c. y = x 2 -4x-l D. y = x 2 +4x-l 


Hướng dân giải 


ĐAP AN B. 

Phép tịnh tiến biến điểm M(x;y) thành điểm M’(x’;y') mà x = x'-2; y = y'+3 nếu M thuộc 

parabol đã cho thì y'+3 = (x'-2 Ỵ hay y'= x' 2 -4x'+l. Vậy M thuộc parabol có đồ thị như 
phương án B. 

Câu 19. Cho hai đường thẳng song song a và b. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Không tồn tại phép tịnh tiến nào biến đường thẳng a thành đường thẳng b. 

B. Có duy nhất một phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành đường thẳng b. 
c. Có đúng hai phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành đường thẳng b. 

D. Có vô số phép tịnh tiến biến đường thẳng a thành đường thẳng b. 


Hướng dân giải 


ĐAP AN D. 

Trên các đường thẳng a và b ta lần lượt lấy các điểm 
M và N bất kì. 



Ta thấy ngay phép tịnh tiến theo vectơ U = MN biến 
đường thẳng a thành đường thẳng b. 


M 


Câu 20. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: 
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A. Hợp của phép tịnh tiến theo vectơ u và phép tịnh tiến theo vecto -u là một phép đồng 
nhất. 

B. Hợp của hai phép tịnh tiến theo vecto u và V là một phép tịnh tiến theo vecto u + V . 

c. Phép tịnh tiến theo vecto u ^ 0 là một phép dời hình không có điểm bất động. 

D. Phép tịnh tiến theo vecto u ^ 0 luôn biến đường thẳng thành một đường thẳng song 
song với nó. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 


Giả sử ta có phép tịnh tiến theo vecto u biến điểm M thành điểm và phép tịnh tiến 
theo vecto V biến điểm M| thành điểm M 2 . Ta có: MM 1 = u và M 1 M 2 = V . 


Do đó MM[ + M 2 M 2 = u + V <=> MM 2 = u + V . 

Như thế phép tịnh tiến theo vecto u + V biến M thành M 2 . 

Vậy: Hợp của hai phép tịnh tiến theo vecto u và V là một phép tịnh tiến theo vecto u + V. 

+ Hợp của phép tịnh tiến theo vecto u và phép tịnh tiến theo vectơ -u theo kết quả trên là 
phép tịnh tiến theo vectơ u + ị-uj = 0, đó là một phép đồng nhất. 

+ Câu D sai vì: Nếu A là đường thẳng song song với giá của vecto u thì ảnh của A là 
chính nó. 

Câu 21. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy , ta xét phép tịnh tiến T theo vecto u = (a;b) 
biến điểm M(x;y) thành điểm M'(x';y'). Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến này là: 



x' = X + b _ 

r 

x ? = x + a _ 

í c 

x = x'+a _ 

< B. < 

c. < 

D. < 

y = y + a 

y = y+ b 

II 

+■ 

cr 

r 


X 

y 


= y + a 
= x + b 


Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 


Câu 22. Trong hệ tọa độ Oxy, cho phép biến hình f biến mỗi điểm M(x;y) thành điểm 
M'íx';y'ì sao cho x'= 2x; y'= -y+ 2. Phép biến hình f biến đường thẳng A:x + 3y + 5 = 0 I 
thành đường thẳng d có phưong trình là: 

A. x + 2y-4 = 0 B. x-6y + 22 = 0 c. 2x-4y + 5 = 0 D. 3x + 2y-4 = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 


^ x’ 

Từ giả thiết suy ra: x= 2 và y = -y'+ 2 . 

Thế vào phương trình của A ta được: ^- + 3( - y'+2) + 5 = 0<=>x'-6y'+22 = 0. 
Vậy ảnh của A là đường thẳng có phương trình X -6y + 22 = 0 . 
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Câu 23. Trong hệ tọa độ Oxy, cho phép biến hình f biến mỗi điểm M(x;y) thành điểm 
M'íx';y') sao cho x' = x + 2y; y' = -2x + y + 1. Gọi G là trọng tâm của AABC với 
A(l;2) / B(-2;3),C(4;l). 

Phép biến hình f biến điểm G thành điểm G' có tọa độ là: 

A. (5;l) B. (-3; 4) c. (8; 3) D. (0;6) 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Trọng tâm của AABC là G(l;2). Gọi G' là ảnh của G ta có: G'(l + 2.2;-2.1 + 2 + l) = (5;l). 

Câu 24. Trong hệ tọa độ Oxy, cho phép biến hình f biến mỗi điểm M(x;y) thành điểm 
M'(x';y') sao cho x'= x + 2y; y'= -2x + y+ 1. Xét hai điểm A(-l;2) và B(5;4). Phép biến 
hình f biến trung điểm I của đoạn thẳng AB thành điểm T có tọa độ là: 

A. (8;0) B. (-3; 2 ) c. (6;-8) D. (-8; 2 ) 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Trung điểm của đoạn thẳng AB là 1(2; 3). Gọi T là ảnh của I ta có: 

r = (2 + 2.3;-2.2 + 3 + l) = (8;0). 

Câu 25. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng A có phương trình 
4x-y + 3 = 0. Ảnh của đường thẳng qua phép tịnh tiến T theo vecto u = (2;-1) có phưong 

trình là: 

A. 4x-y + 5 = 0 B. 4x-y + 10 = 0 c. 4x-y-6 = 0 D. x-4y-6 = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Áp dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến: 



<=>s 


x = x'-2 

y=y ' +1 


Thế vào phưong trình của À ta được: 4(x'-2)-(y'+l) + 3 = 0<=>4x'-y'-6 = 0 . 

Vậy ảnh của Á là đường thẳng A' có phương trình: 4x - y - 6 = 0. 

Câu 26. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, parabol (P) có phương trình y=x 2 . Phép tịnh 
tiến T theo vecto u = (3;2) biến (P) thành parabol (P') có phương trình là: 

A. y = x 2 -6x + ll B. y = x 2 -4x + 3 c. y = x 2 +4x + 6 D. y = x 2 +2x-4 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Áp dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến: 


x' = X + 3 

y' = y +2 


<=>< 


x = x'-3 

y=y'-2 
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Thế vào phương trình của (P) ta được: y'-2 = (x'-3 y <=>y' = x' 2 -6x'+ll. 

Vậy ảnh của (P) là parabol (P 7 ) có phương trình: y = x 2 -6x + ll. 

Câu 27. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho T là một phép tịnh tiến theo vectơ u biến 
điểm M(x;y) thành điểm M'(x';y') với biểu thức tọa độ là: x = x'+3; y = y'-5. Tọa độ của 

vectơ tịnh tiến u là: 

A. (5;-3) B. (3;5) c. (-3;5) D. Một kết quả khác 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Từ giả thiết ta có: (x = x'+3; y = y'-5)<=>(x' = x-3; y' = y+ 5). 

Suy ra: u = (-3;5). 

Câu 28. Cho hai hình vuông Hị và H 2 bằng nhau. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào 
đúng? 

A. Luôn có thể thực hiện được một phép tịnh tiến biến hình vuông này thành hình vuông 
kia. 

B. Có duy nhất một phép tịnh tiến biến hình vuông này thành hình vuông kia. 
c. Có nhiều nhất hai phép tịnh tiến biến hình vuông này thành hình vuông kia. 

D. Có vô số phép tịnh tiến biến hình vuông này thành hình vuông kia. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Gọi I và J là tâm của H x và H 2 . 


+ Nếu H 1 và H 2 có các cạnh không song song thì không tồn tại phép tịnh tiến nào biến 
hình vuông này thành hình vuông kia. 

+ Nếu H, và H 2 có các cạnh tương ứng song song thì các phép tịnh tiến theo các vectơ IJ 
và JI sẽ biến hình vuông này thành hình vuông kia. 

+ Không thể có nhiều hơn hai phép tịnh tiến biến hình vuông này thành hình vuông kia. 
Câu 29. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hai parabol: (p):y = x 2 và 

(Q): y = X 2 + 2x + 2. Để chứng minh có một phép tịnh tiến T biến (Q) thành (P), một học 
sinh lập luận qua ba bước như sau: 

1. Gọi vectơ tịnh tiến là u = (a;b), áp dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến: 


Ịx' = x + a 
jy’ = y + b 




Jx = x'-a 
ỵ = y'-b 


2. Thế vào phương trình của (Q) ta được: 

y’-b = (x’-a) 2 +2(x’-a) + 2<=>y' = x ,2 + 2(l-a)x'+a 2 - 2a + b + 2 
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Suy ra ảnh của (Q) qua phép tịnh tiến T 
y = x 2 + 2(l-a)x + a 2 - 2a + b + 2 



Buộc (R) trùng với (P) ta được hệ: 


Í2(l-a) = 0 

Ịa 2 -2a + b + 2 = 0 


a = 


<=> < 



1 

-1 



parabol 



Vậy có duy nhất một phép tịnh tiến biến (Q) thành (P), đó là phép tịnh tiến theo 
vectơ u = (l;-l). 

Hỏi lập luận trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào? 

A. Lập luận hoàn toàn đúng. B. Sai từ bước 1. 

c. Sai từ bước 2. D. Sai từ bước 3. 


Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Câu 30. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, ta xét phép biến hình f biến điểm M(x;y) 

r 


thành điểm M'(x';y') định bởi: 


x' = -y + a 
y’ = x + b 


trong đó a và b là các hằng số. 


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. f biến gốc tọa độ o thành điểm A(a;b). 

B. f biến điểm l(b;-a ) thành gốc tọa độ o. 

c. f là một phép biến hình không có gì đặc sắc. 
D. f là một phép dời hình. 


Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Ta thấy ngay hai câu (A) và (B) đều đúng. 

Gọi M(a;P) và N(u;v) là hai điểm bất kì; M'(a';P’) và N'(u';v') là các ảnh của M, N qua 


phép biến hình f. 


ĨT1 \ • ? , 1 • A/, , r 

Từ giá thiểt ta có: 


Ịot' = -p + a 
|p' = a + b 


u ’ = -V + a 


va < 


V 


= u + b 


Do đó: M’N’ 2 = 


2 ỵ 

(-v + a)-(-p + a) + (u + b)-(a + b) 


M'N' 2 = (p-v) 2 +(u-a) 2 = (u-a) 2 +(v~p) 2 =MN 2 


Suy ra: M'N' =MN 

Vậy f là một phép dời hình. 

Câu 31. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng A có phưong trình 
3x - 4y +1 = 0. Thực hiện phép tịnh tiến theo phưong của trục hoành về bên phải một đon 

vị, đường thẳng A biến thành đường thẳng A' có phưong trình là: 
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A. 3x-4y + 5 = 0 B. 3x-4y-2 = 0 c. 3x-4y + 3 = 0 D. 3x-4y-10 = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục hoành về bên phải một đơn vị, tức là thực 
hiện phép tịnh tiến theo vectơ i = (l;0). Do đó đường thẳng A biến thành đường thẳng A' 

có phương trình: 3(x-l)-4y + l = 0<^3x-4y-2 = 0. 

Câu 32. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng A có phương trình 
2x - y + 3 = 0. Thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục hoành vê bên trái hai đơn vị, 

đường thẳng A biến thành đường thẳng A' có phương trình là: 

A. 2x-y + 7 = 0 B. 2x-y-2 = 0 c. 2x-y + 8 = 0 D. 2x-y-6 = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục hoành về bên trái 2 đơn vị, tức là thực hiện 
phép tịnh tiến theo vectơ u = (-2;0). Do đó đường thẳng A biến thành đường thẳng A' có 

phương trình: 2(x + 2Ì-y + 3 = 0 <=>2x-y + 7 = 0 . 

Câu 33. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng A có phương trình 
y = 5x-3. Thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục tung về phía trên 3 đơn vị, 

đường thẳng A biến thành đường thẳng A' có phương trình là: 

A. y = 5x + 4 B. y = 5x-12 c. y = 5x D. y = 5x-7 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục tung về phía trên 3 đơn vị, tức là thực hiện 
phép tịnh tiến theo vectơ u = (0;3). Do đó đường thẳng A biến thành đường thẳng A' có 

phương trình: y-3 = 5x-3<=>y = 5x. 

Câu 34. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng A có phương trình 
y = —4x + 3. Thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục tung về phía dưới 4 đơn vị, 

đường thẳng A biến thành đường thẳng A' có phương trình là: 

A. y = -4x +14 B. y = ^x + l c. y = -4x-2 D. y = -4x-l 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục tung về phía dưới 4 đơn vị, tức là thực 
hiện phép tịnh tiến theo vectơ u = (0;-4). Do đó đường thẳng A biến thành đường thẳng 

A' có phương trình: y + 4 = -4x + 3<=>y = -4x-l. 
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Câu 35. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng A có phưong trình 
5x - y +1 = 0. Thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục hoành về phía trái 2 đơn vị, 

sau đó tiếp tục thực hiện phép tịnh tiến theo phương của trục tung về phía trên 3 đơn vị, 
đường thẳng A biến thành đường thẳng A' có phương trình là: 

A. 5x-y + 14 = 0 B. 5x-y-7 = 0 c. 5x-y + 5 = 0 D. 5x-y-12 = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Từ giả thiết suy ra A' là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vectơ u = (-2;3). 

Do đó đường thẳng A' có phương trình là: 5Íx + 2)-( y-3Ì +1 = 0 <=>5x-y +14 = 0. 

Câu 36. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng A có phương trình 
y = -3x + 2. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến theo các vectơ U = (-1;2Ì và V = (3; 1), 

đường thẳng A biến thành đường thẳng d có phương trình là: 

A. y = -3x + l B. y = -3x-5 c. y = -3x + 9 D. y = -3x + 15 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Từ giả thiết suy ra d là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vectơ a = u + V. 

Ta có: a = u + v = (-l + 3;2 + l)=>a = (2;3) 

Do đó đường thẳng có phương trình là: y - 3 = -3Íx - 2)« y = -3x + 9. 

Câu 37. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình 
y = x 2 - 2x + 3. Phép tịnh tiến theo vectơ U = (-1;2Ì biến parabol (P) thành parabol (P 7 ) có 

phương trình là: 

A. y = x 2 +4 B. y = x 2 + 4-3 c. y = x 2 +2x + 2 D. y = x 2 -4x + 5 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Áp dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến, ta có: 



X = xT 1 




y = y’-2 


Thế vào phương trình của (P) ta được: y’-2 = (x'+l) 2 - 2(x'+l) + 3<^y’ = x' 2 +4. 

Vậy phương trình của (P 7 ) là: y = X 2 + 4. 

Câu 38. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình 
y=-2x 2 +x-i. Phép tịnh tiến theo phương của trục hoành vê bên phải 2 đơn vị, biến 
parabol (P) thành parabol (P 7 ) có phương trình là: 

A. y = — 2x 2 +9x-11 B. y = -2x 2 -x + 3 c. y = -2x 2 +3x + 2 D. y = — 2x 2 -5x + 6 

Hướng dẫn giải 
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ĐÁP ÁN A. 

Phép tịnh tiến theo phương của trục hoành về bên phải 2 đơn vị, tức là phép tịnh tiến theo 
vectơ u = (2;o). Do đó phương trình của (P') là: y = -2(x-2) 2 +(x-2)-l<=>y = -2x 2 +9x-ll. 

Câu 39. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình 
y = -X 2 + 2x + 3. Phép tịnh tiến theo phương của trục tung về dưới 3 đơn vị, biến parabol 
(P) thành parabol (P 7 ) có phương trình là: 

A. y = -x 2 +2x B. y = -x 2 +5x-2 c. y = —X 2 —3x + 4 D. y = -x 2 +7x + 5 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Phép tịnh tiến theo phương của trục tung về bên dưới 3 đơn vị, tức là phép tịnh tiến theo 
vectơ U = (0;-3Ì. 

Do đó phương trình của (P') là: y + 3 = -X 2 + 2x + 3 <=> y = -X 2 + 2x. 

Câu 40. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình y = x 2 . Phép 

tịnh tiến theo phương của trục hoành về phía trái 3 đơn vị, sau đó tiếp tục thực hiện phép 
tịnh tiến theo phương của trục tung về phía dưới 1 đơn vị. Ảnh của (P) là một parabol (Q) 
có phương trình là: 

A. y = X 2 + 4x-3 B. y = x 2 +6x + 8 c. y = x 2 —2x + 3 D. y = x 2 -8x + 5 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Từ giả thiết suy ra: (Q) là ảnh của (P) qua phép tịnh tiến theo vectơ u = (-3; -l). 

Do đó phương trình của (P') là: y +1 = (x + 3j <=> y = X 2 + 6x + 8. 

Câu 41. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình y = X 2 - X + 1. 
Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến theo các vectơ u = (l;-2Ì và V = Í2;3Ì, parabol (P) 
biến thành parabol (Q) có phương trình là: 

A. y = x 2 -7x + 14 B. y = x 2 +3x + 2 c. y = x 2 +5x + 2 D. y = x 2 -9x + 5 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Từ giả thiết ta suy ra, (Q) là ảnh của (P) qua phép tịnh tiến theo vectơ a = u + V. 

Ta có: a = u + v = (3;l). 

Do đó phương trình của (Q) là: y-l = (x-3) 2 -(x-3) + l<=>y = x 2 -7x + 14 . 

Câu 42. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hai parabol (P) và (Q) có phương trình 
lần lượt là y = X 2 và y = X 2 -2x + 3. Chọn câu sai trong các câu sau: 

A. Không thể thực hiện được một phép tịnh tiến nào biến parabol này thành parabol kia. 


Ths. Trân Đình Cư-Gv THPT Gia Hội, Huế. SĐT: 01234332133 


Page 24 






Hình Học 11: Chương I-Phép dời hình và phép đông dạng trong mặt phẳng 


B. Có duy nhất một phép tịnh tiến biến parabol này thành parabol kia. 
c. Có đúng hai phép tịnh tiến biến parabol này thành parabol kia. 

D. Có vô số phép tịnh tiến biến parabol này thành parabol kia. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Theo giả thiết (P): y = X 2 và (Q): y = X 2 - 2x + 3. 

Phương trình của (Q) có thể viết lại thành: y = (x -1) 2 + 2 

Parabol (P) có đỉnh là gốc tọa độ o và parabol (Q) có đỉnh là l(l;2). Như thế, phép tịnh 

tiến theo vectơ u = OI biến (P) thành (Q) và phép tịnh tiến theo vectơ -u = IO biến (Q) 
thành (P). 

Câu 43. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T) có phương trình 
x 2 +y 2 -2x-8 = 0. Phép tịnh tiến theo vectơ u(3;-l), biến đường tròn (T) thành đường 

tròn (T 7 ) có phương trình là: 

A. X 2 + y 2 - 8x + 2y + 8 = 0 B. X 2 +y 2 +4x-y-5 = 0 

c. X 2 + y 2 - 4x + 4y - 3 = 0 D. X 2 + y 2 + 6x - 4y + 2 = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Áp dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến: 


x' = x + 3 

y=y-i 


r 

<^>< 


X = X — 3 

y=y’+i 


Thế vào phương trình của (T) ta có: 

(x'-3) 2 +(y'+l) 2 -2(x'-3)-8 = 0«x ,2 +y' 2 -8x'+2y'+8 = 0. 

Vậy phương trình của (T') là: X 2 + y 2 - 8x + 2y + 8 = 0. 

Câu 44. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T) có phương trình 
X 2 + y 2 -4x-2y = 0. Gọi I là tâm của (T). Phép tịnh tiến theo vectơ u = (5;-l) biến điểm I 

thành điểm T có tọa độ là: 

A. (-7;2) B. (7;o) C. (3;-2) D. (5; 3) 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 


Phương trình đường tròn (T) viết lại: (x-2 Ỷ + (y -1 Ỷ = 5. 

Như thế (T) có tâm l(2;l). 

Suy ra, phép tịnh tiến theo vectơ u = (5;-l) biến điểm I thành điểm r(7;0). 
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Câu 45. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (Tj) và (T 2 ) bằng nhau 

có phưong trình lần lượt là (x-l) 2 + (y + 2) 2 =16 và (x + 3) 2 + (y-4) 2 =16. Giả sử f là phép 
tịnh tiến theo vecto u biến (T,) thành (T 2 ), khi đó tọa độ của u là: 

A. (-4; 6) B. (4;-6) c. (3;-5) D. (8;-10) 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Hai đường tròn (Tj i và (T 2 ) có tâm lần lượt là: L[(l;-2) và I 2 (-3;4). 

Vậy phép tịnh tiến T biến ( Tj) thành (T 2 ) là phép tịnh tiến theo vecto U = I 1 I 2 = (—4; 6). 

Câu 46. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T) có phưong trình 
x 2 +y 2 -x-2y-3 = 0. Phép tịnh tiến theo phưong của trục hoành về bên phải 4 đơn vị, 
biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương trình là: 

A. X 2 +y 2 -9x-2y+ 17 = 0 B. X 2 +y 2 -4x + 2y-4 = 0 

c. X 2 +y 2 +5x-4y —5 = 0 D. X 2 +y 2 +7x-2y+ 1 = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Phép tịnh tiến theo phương của trục hoành về bên phải 4 đơn vị, tức là phép tịnh tiến theo 
vectơ U = (4;0Ì. Phép tịnh tiến này biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương 

trình: (x-4) 2 +y 2 -(x-4)-2y-3 = 0<=>x 2 +y 2 -9x-2y + 17=0 . 

Câu 47. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T) có phương trình 
x 2 +y 2 -x-2y-3 = 0. Phép tịnh tiến theo phương của trục tung về dưới 2 đơn vị, biến 
đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương trình là: 

A. X 2 + y 2 - 2y - 9 = 0 B. X 2 + y 2 - 2x + 6y + 2 = 0 

c. X 2 +y 2 +x-4y-5 = 0 D. X 2 +y 2 +2x-7 = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Phép tịnh tiến theo phương của trục tung về phía dưới 2 đơn vị, tức là phép tịnh tiến theo 
vectơ u = (0;-2). Phép tịnh tiến này biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương 

trình: X 2 +(y+ 2) 2 +2x-4(y + 2)-3 = 0 <=>x 2 +y 2 +2x-7 = 0. 

Câu 48. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T) có phương trình 
X 2 + y 2 + 4x-6y-5 = 0. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến theo các vectơ u = (l;-2) và 

v = (l;-lj. Đường tròn (T) biến thành đường tròn (T') có phương trình là: 

A. x 2 +y 2 -18 = 0 B. X 2 +y 2 -x + 8y + 2 = 0 
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c. X 2 +y 2 +x-6y-5 = 0 D. X 2 +y 2 — 4y — 4 = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến theo các vectơ u = (l;-2) và V = tức là thực hiện 

theo phép tịnh tiến vecto a = u + V. 

Ta có: a = u + v = (l + l;-2-l) = (2;-3). 

Phép tịnh tiến này biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phưong trình: 
(x-2) 2 +(y + 3) 2 +4(x-2)-6(y + 3)-5 = 0«x 2 +y 2 -18 = 0. 

Câu 49. Cho đường tròn (0;R) và hai điểm A, B phân biệt. Một điểm M thay đổi trên 

đường tròn (O). Khi đó tập hợp các điểm N sao cho MN + MA = MB là tập nào sau đây? 

A. Tập 0. B. Đường tròn tâm A bán kính R. 

c. Đường tròn tâm B bán kính R. D. Đường tròn tâm I bán kính R vói oĩ = AB 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

np \ • ? ,1 • a/, , r 

Từ giá thiết ta có: 

MN + MA = MB « MN = MB - MA <=> MN = AB 

Như thế phép tịnh tiến theo vecto U = AB biến 
điểm M thành điểm N. 

Vậy khi M thay đổi trên đường tròn (0;R) thì quỹ 
tích của N là đường tròn (l;R) vói OI = AB. 

Câu 50. Cho đoạn thẳng AB và đường thẳng A không song song vói đường thẳng AB. 
Một điểm M thay đổi trên A. Khi đó tập hợp các điểm N sao cho AN = AB + AM là tập nào 
sau đây? 

A. Tập 0. 

B. Đường thẳng qua A song song với A . 
c. Đường thẳng qua B song song vói A. 

D. Đường thẳng ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vecto AB. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 
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HP \ • ? ,1 • a/, , r 

Từ giá thiết ta có: 

AN = AB + AM <=> AN - AM = AB <=> MN = AB 

Như thế phép tịnh tiến theo vectơ U = AB biến 
điểm M thành điểm N. 

Vậy khi M thay đổi trên đường thẳng Á thì quỹ 
tích của N là đường thẳng A' ảnh của A qua phép 
tịnh tiến trên. 

Câu 51. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Nếu có hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau thi luôn tồn tại một phép tịnh tiến biến 
đoạn thẳng này thành đoạn thẳng kia. 

B. Nếu có hai tam giác đều ABC và DEF bằng nhau thì luôn tôn tại một phép tịnh tiến biến 
tam giác này thành tam giác kia. 

c. Nếu có hai hình vuông ABCD và MNPQ bằng nhau thì luôn tồn tại một phép tịnh tiến 
biến hình vuông này thành hình vuông kia. 

D. Nếu có hai đường tròn (O;R) và (0';R') bằng nhau thì luôn tồn tại một phép tịnh tiến 

biến đường tròn này thành đường tròn kia. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

+ Nếu hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau và nằm trên hai đường thẳng song song hoặc 
trùng nhau thì mói thực hiện được một phép tịnh tiến biến đoạn thẳng này thành đoạn 
thẳng kia. 

+ Nếu có hai tam giác đêu ABC và DEF bằng nhau và có các cặp cạnh nằm trên hai đường 
thẳng song song hoặc trùng nhau thì mới thực hiện được phép tịnh tiến biến tam giác này 
thành tam giác kia. 

+ Trường hợp hai hình vuông bằng nhau cũng giống như hai tam giác bằng nhau. 

+ Vói hai đường tròn bằng nhau (0;RÌ và (0';R) ta luôn thực hiện được hai phép tịnh 

tiến theo vecto OO' hoặc vecto 0'0 biến đường tròn này thành đường tròn kia. 

Câu 52. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD với 
A(l;4), B(-2;l ), c(7;-l) . Nếu T là phép tịnh tiến theo vecto u biến đoạn thẳng AB thành 

đoạn thẳng CD thì vecto u có tọa độ là: 

A. (-9; 3) B. ( 5 ;-4) c. (9;- 2 ) D. (8; 5) 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


A 
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Dễ thấy phép tịnh tiến theo vectơ u = BC = (9;-2) 
biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng CD. 



Câu 53. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD với 
A(l;^4), B(8;2 ) và giao điểm của hai đường chéo AC và BD là 1(3;-2). Nếu T là phép tịnh 

tiến theo vectơ u biến 

đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng CD thì vecto u có tọa độ là: 

A. (3;12) B. (5;3) c. (—3;—2) D. (7;-5) 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 


Do I là trung điểm của AC nên ta có: 


x c = 2xj -X A = 6-1 = 5 

|yc = 2 yi-yA=- 4+4=0 ^ 


c(5;0) 


Phép tịnh tiến theo vecto u = BC = (-3;-2) biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng CD. 

Câu 54. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng song song a và b có 
phưong trình lần lượt là 2x-y + 4 = 0 và 2x-y-l = 0. Nếu phép tịnh tiến T theo vecto 

u = (m;-3) biến đường thẳng a thành đường thẳng b thì giá trị của m bằng: 


A. 1 


B. 2 


c. 3 


D. 4 


Hướng dẫn giải 


ĐÁP ÁN A. 

Trên đường thẳng a ta lấy điểm A(0;4). Phép tịnh tiến T theo vecto u = (m;-3) biến điểm 

íx' = 0 + m , , 

A thành điểm A' định bởi: í , _ , , =>A'(m;l). 

Ịy' = 4 + (-3) v ’ 

Vì Tbiến a thànhb nên: A'eb<=>2m- 2 = 0<=>m = l. 
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BÀI 3. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC 
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN NAM 


I. Định nghĩa 

1. - Cho đường thẳng d. Phép đối xứng qua đường thẳng d, kí hiệu là Đ d , là phép biến 

hình biến mỗi điểm M thành điểm M' đối xứng với M qua d (Khi đó d là đường trung trực 
của đoạn MM'). 

- Phép đối xứng qua đường thẳng còn gọi đon giản là phép đối xứng trục. 

- Đường thẳng d gọi là trục của phép đối xứng, hay đon giản là trục đối xứng. 

- Gọi M 0 là hình chiếu vuông góc của M trên d. Ta có: Đ d (m) = M' =>M 0 M' = -M 0 M. 

2. Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình (H) nếu Đ d biến (H) thành chính nó. Khi 

đó (H) gọi là hình có trục đối xứng. 

II. Biểu thức tọa độ 

Trong mặt phang Oxy, gọi M(x;y) và M' = Đ d (m) = (x';y'ì. 


Nếu d là trục Ox thì: 


Jx' = x 

y = -y' 


Nếu d là trục Oy thì: 


r 



ý = y 


III. Tính chất 


Phép đối xứng trục: 

1. Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

2. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm 
tương ứng. 

3. Biến một đường thẳng thành đường thẳng. 

4. Biến một tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho. 

5. Biến một đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng bán kính của đường tròn đã 
cho. 

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 

Dạng 1. Xác định ảnh của một hình qua phép đối xứng trục 

Phương pháp giải: Dùng định nghĩa, tính chất hoặc biểu thức tọa độ của phép đối xứng 
trục. 

Ví dụ 1: Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho M(-4;3) và đường thẳng d có phương trình: 
< ị ' Tì m ảnh của M và d qua phép đối xứng trục có trục đối xứng là d , là đường 
thẳng 2x + y-l = 0. 


Giai 
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• Gọi d' = Đ d (d). Vectơ chỉ phương của d là u = (2;l), vectơ chỉ phương của d a là 

u a =(-l;2). Ta có: =0=>d_Ld 1 . 

Vậy: d' _Ld 1 và d' trùng với d. 

• Gọi A là đường thẳng vuông góc với d x :2x+y-l=0, thì A:x-2y + c = 0. 

Cho A qua M(-4;3), ta có: x = 10. Vậy A:x-2y + 10 = 0. 


Gọi I là giao điểm của A và dj thì tọa độ của I là nghiệm của hệ: 


2x + y -1 = 0 
x-2y+ 10 = 0 


Suy ra I 


( 8.21 ì 


V 


5' 5 


. Mà I là trung điểm của MM' nên M 


,f 4 27 




) 


\ 


5' 5 


) 


Ví dụ 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho đưòng tròn (C) có phưong trình: x 2 +y 2 +2x-4y-4 = 0 
và đường elip (E): x 2 + 4y 2 = 1. 

a. Tìm ảnh của (C) qua Đ d với d: X + y = 0 . 

b. Tìm ảnh của (E) qua Đ 0y . 


Giải 

a. Ảnh của (C) qua Đ d : Gọi A là đưòng thẳng qua l(—1;2) và vuông góc vói d:x + y = 0, 
tacóA:x-y + 3 = 0. 


( 3 3Ì 

Tọa độ giao điểm H của A và d là: H 


Gọi I , = Đ d (l) / ta có: 
Do đó: I’(-2;l). 



x’ = 2x h -x Jx' = -2 

y’= 2 yH-y^|y =1 


Mặt khác, (C') có bán kính R' = 3 nên (C'):(x + 2) 2 +(y-l) 2 = 9. 


b. Ảnh (E') của (E) qua Đ 0y : Biểu thức tọa độ của Đ 0y là: 
Do đó, (E'):(-x') 2 +4y' 2 =1 hay X 2 +4y 2 =1. 


X = —X 


X = -X 


=>< 

y'=y [y=y 


Cách khác: (E) có trục đối xứng là Oy, nên (E) không đổi qua Đ 0y . Do đó (E'): X 2 + 4y 2 = 1. 

Dạng 2. Tìm trục đối xứng của một hình 

Phương pháp giải: Dùng định nghĩa trục đối xứng của một hình, ta thực hiện các bước 
sau: 

Bước 1. Chỉ ra một đường thẳng d là trục đối xứng của hình (H). 

Bước 2. Chứng minh rằng với mọi điểm M thuộc hình (H), ảnh M' của M qua Đ d cũng 
thuộc (H). 

Ví dụ 1: Tìm các trục đối xứng của hình thoi. 
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Giải 

Cho hình thoi ABCD. Đặt ABCD là (H) và đường thẳng 
AC là d, ta có: 

Với mọi điểm M thuộc cạnh AB thì M e ( H ). 

Vì d là trung trực của đoạn thẳng BD nên ảnh M' của M 
qua Đ d thuộc cạnh AD. Do đó, M’ e (H) . 

Tưong tự„ nếu M e BC => M’ e DC => M’ e (h) . 



Tóm lại với mọi M thuộc hình thoi ABCD thì ảnh M' của 
M qua Đ ac thuộc hình thoi ABCD. Vậy, AC là trục đối 

xứng của hình thoi ABCD. 

Hoàn toàn tưong tự, ta chứng minh BD là trục đối xứng của hình thoi ABCD. 
Tóm lại, hình thoi có hai trục đối xứng, đó là hai đường chéo của nó. 

Ví dụ 2. Tìm các trục đối xứng của một hình tròn. 

Giải 

Gọi d là một đường thẳng đi qua tâm đường tròn. Với mọi điểm M 
thuộc đường tròn ta vẽ dây MM’ _L d thì M' là ảnh của M qua Đ d . Suy 

ra, d là trục đối xứng của đường tròn. 



Dạng 3. Tìm tập hợp điểm 

Phương pháp giải: 

Bước 1. Chọn Đ, 

• d 

Bước 2. Xác định tập hợp điểm M, suy ra tập hợp điểm M\ 

Ví dụ: Cho hình vuông ABCD có A và c cô định, B di động trên một đường tròn (C) cho 
trước. Tìm tập hợp những điểm D. 

Giải 


Ta có: Đ ac : B D. Mà B e (c) nên De(cj, ảnh của (C) qua Đ AC . 
Vậy tập hợp những điểm D là đường tròn (C), ảnh của (C) qua Đ AC . 



Phương pháp giải: 

Bước 1. Xác định Đ d 

Bước 2. Xác định M, suy ra M' (hoặc ngược lại) bằng Đ d . 

Ví dụ: Trong mặt phang cho đường thẳng d cố định và hai điểm A, B cố định, phân biệt 
nằm hai bên đường thẳng d. Hãy dựng điểm M trên d sao cho MA - MB lớn nhất. 


/'-'1 • 2 • 
Giải 
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Gọi B' = Đ d (b) . Với điểm M tùy ý trên d, ta có: |MA-MB| = |MA-MB' < AB'. 


Do đó: MA-MBl 


<=> 


Imax 


MA-MB = AB’ A, M, B' thẳng hàng. 


Cách dựng: - Dựng B’ = Đ d (Bj. 

- Giao điểm của d và AB' là điểm phải dụng. 

Bài toán có một nghiệm duy nhất khi AB' không song song với d. 


c. CAU HOI TRẢC NGHIẸM 

Câu 1. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến một đường thẳng d cho trước thành chính 
nó? 

A. Không có phép nào B. Có một phép duy nhất 

c. Chỉ có hai phép D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Trục của phép đối xứng là d hoặc bất kì đường thẳng nào vuông góc với d. 

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến mỗi 
đường thẳng đó thành chính nó? 

A. Không có phép nào B. Có một phép duy nhất 

c. Chỉ có hai phép D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Trục đối xứng là bất kì đường thẳng nào vuông góc với d và d'. 

Câu 3. Cho hai đường thẳng song song d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến 
đường thẳng d thành đường thẳng d'? 

A. Không có phép nào B. Có một phép duy nhất 

c. Chỉ có hai phép D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Trục đối xứng là đường thẳng song song và cách đều d và d'. 

Câu 4. Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến 
đường thẳng d thành đường thẳng d'? 

A. Không có phép nào B. Có một phép duy nhất 

c. Chỉ có hai phép D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Trục đối xứng là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng d và d'. 
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Câu 5. Cho hai đường thẳng song song a và b, một đường thẳng c vuông góc vói chúng. 
Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến mỗi đường thẳng đó thành chính nó? 

A. Không có phép nào B. Có một phép duy nhất 


c. Chỉ có hai phép 

D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 



Phép đối xứng qua đường thẳng d. 

Câu 6. Cho hai đường thẳng song song a và b, một đường thẳng c vuông góc vói chúng. 
Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến a thành b và biến c thành chính nó? 

A. Không có phép nào B. Có một phép duy nhất 


c. Chỉ có hai phép 

D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 


ĐÁP ÁN B. 

Trục đối xứng là đường thẳng song song, cách đêu d và d'. 

Câu 7. Cho hai đường thẳng song song a và b, một đường thẳng c không vuông góc với 
chúng cũng không song song với chúng. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến mỗi 
đường thẳng đó thành chính nó? 


A. Không có phép nào 

c. Chỉ có hai phép 

B. Có một phép duy nhất 

D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 


ĐÁP ÁN A. 

Câu 8. Cho hai đường thẳng song song a và b, một đường thẳng c không vuông góc và 
cũng không song song với chúng. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến a thành b và biến 
c thành chính nó? 


A. Không có phép nào 

c. Chỉ có hai phép 

B. Có một phép duy nhất 

D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 



Câu 9. Cho bốn đường thẳng a, b, a', b' trong đó a //a', b //b' và a cắt b. Có bao nhiêu phép 

đối xứng trục biến các đường thẳng a và b lần lượt thành các đường thẳng a' và b'? 

A. Không có phép nào B. Có một phép duy nhất 


c. Chỉ có hai phép 

D. Có vô số phép 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 



Chỉ có một phép đối xứng trục biến a thành a', nhưng phép đó không biến b thành b'. 
Câu 10. Trong các hình dưới đây, hình nào có một và chỉ một trục đối xứng? 
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A. Đường elip. B. Đường tròn, 

c. Đường hypebol. D. Đường parabol. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Câu 11. Trong các hình dưới đây, hình nào có ba trục đối xứng? 

A. Đoạn thẳng. B. Đường tròn, 

c. Tam giác đều. D. Hình vuông. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Câu 12. Trong các hình dưới đây, hình nào có bốn trục đối xứng? 

A. Hình bình hành. B. Hình chữ nhật, 

c. Hình thoi. D. Hình vuông. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Câu 13. Trong các hình dưới đây, hình nào không có trục đối xứng? 

A. Hình gôm hai đường tròn không bằng nhau. 

B. Hình gôm một đường tròn và một đoạn thẳng tùy ý. 
c. Hình gôm một đường tròn và một đường thẳng tùy ý. 

D. Hình gôm một tam giác cân và đường tròn nội tiếp. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Câu 14. Trong các hình dưới đây hình nào không có vô số trục đối xứng? 

A. Đường tròn. B. Đường thẳng. 

c. Hình gôm hai đường thẳng song song. D. Hình đa giác đêu n cạnh. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 


Hình đa giác đều n cạnh có n trục đối xứng. 

Câu 15. Trong các hình dưới đây hình nào không có trục đối xứng? 

A. ĐỒ thị của hàm sô y = sinx. B. Đồ thị của hàm sô y = cosx. 


c. Đồ thị của hàm số y = tanx. 


ĐÁP ÁN c. 


D. Đồ thị của hàm số y 


X 


Hướng dẫn giải 


Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép đối xứng trục biến điểm A(2;l) thành A'(2;5) 
có trục đối xứng là: 

A. Đường thẳng y = 3 . B. Đường thẳng X = 3. 
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c. Đường thẳng y = 6 . 

D. Đường thẳng X + y - 3 = 0 . 

ĐÁP ÁN A. 

Hướng dẫn giải 


Trục đối xứng là trung trực của AA'. 

Câu 17. Trong mặt phang tọa độ Oxy, nếu phép đối xứng trục biến điểm M(l;-4) thành 
điểm M'(-4;l) thì nó có trục đối xứng là: 


A. Đường thẳng X + y = 0 . 
c. Đường thẳng x + y-l = 0. 

B. Đường thẳng X - y = 0 . 

D. Đường thẳng X - y - 1 = 0 . 

ĐÁP ÁN B. 

Hướng dẫn giải 


Trục đối xứng là trung trực của MM'. 

Câu 18. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu phép đối xứng trục biến điểm M(2;3) thành 
điểm M’(3;2) thì nó biến điểm C(l;-6) thành điểm: 

A. C'(6;l). B. C’(l;6). 


c. C'(-6;-l). 

D. C'(-6;l). 

ĐÁP ÁN D. 

Hướng dẫn giải 


Trục của phép đối xứng là đường thẳng y = x. Phép đối xứng đó biến điểm M(a;b) thành 
điểm M’(b;a). 

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu phép đối xứng trục biến điểm M(3;l) thành 
điểm M'(-l;-3) thì nó biến điểm N(-3;-4) thành điểm: 

A. N’(3;4). B. N'(3M). 


c. N'(4;-3). 

D. N'(4;3). 

ĐÁP ÁN D. 

Hướng dẫn giải 1 


Trục của phép đối xứng là đường thẳng y = -x. Phép đối xứng đó biến điểm M(a;b) 
thành điểm M'(-b;-a). 

Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu phép đối xứng trục biến điểm A(0;1) thành 
điểm A'(-1;0) thì nó biến điểm B(-5;5) thành điểm: 

A. B(-5;5). B. B'(5;5). 


c. B'(5;-5). 

D. B’(-l;l). 

Hướng dẫn giải 
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ĐÁP ÁN A. 

Câu 21. Trong mặt phang tọa độ Oxy, phép đối xứng qua đường thẳng x + y = 0 biến 
đường thẳng 4x - 5y +1 = 0 thành đường thẳng có phương trình: 

A. -4x + 5y + 1 = 0. B. 5x-4y + l = 0. 


c. 5x + 4y + l = 0. 

D. 4x + 5y+ 1 = 0 . 

Hướng dẫn giải 


ĐÁP ÁN B. 

Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua đường thẳng X + y = 0 là x' = -y và y' = -x. Bởi 
vậy từ phương trình 4x - 5y +1 = 0 ta suy ra -4y'+ 5x'+1 = 0 . 

Vậy đường thẳng 4x - 5y +1 = 0 biến thành đường thẳng 5x - 4y +1 = 0 . 

Câu 22. Trong mặt phang tọa độ Oxy, phép đối xứng qua đường thẳng x-y = 0 biến 
đường tròn có phương trình X 2 + y 2 - 2x -1 = 0 thành đường tròn có phương trình: 

A. X 2 + y 2 - 2y -1 = 0. B. X 2 + y 2 + 2x -1 = 0. 


c. X 2 + y 2 + 2y - 1 = 0 . 

D. X 2 + y 2 - 2x - 1 = 0 . 

ĐÁP ÁN A. 

Hướng dẫn giải 


Biểu thức tọa độ của phép đối xứng đã cho là x' = y và y' = x. Bởi vậy, từ phương trình 
X 2 +y 2 -2x-l = 0 ta suy ra y' 2 + x' 2 -2y'-l = 0, đó là tập hợp những điểm (x ;y ) thỏa mãn 
phương trình đường tròn X 2 + y 2 - 2y -1 = 0. 

Câu 23. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình 
X 2 + y 2 - 2x + 3y -1 = 0. Phép đối xứng qua trục Ox biến đường tròn đó thành đường tròn 


(C) có phương trình: 

A. X 2 +y 2 -2x + 3y-l = 0. 

c. X 2 + y 2 + 2x + 3y -1 = 0. 

B. X 2 + y 2 — 2x — 3y — 1 = 0. 

D. X 2 + y 2 - 2x + 3y +1 = 0. 

ĐÁP ÁN B. 

Hướng dẫn giải 


Chỉ việc thay y bằng -y trong phương trình đường tròn đã cho. 

Câu 24. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình 
X 2 + y 2 - 2x + 3y -1 = 0. Phép đối xứng qua trục Oy biến đường tròn đó thành đường tròn 


(C) có phương trình: 

A. X 2 +y 2 -2x + 3y-l = 0 . 

c. X 2 + y 2 + 2x + 3y -1 = 0. 

B. X 2 + y 2 — 2x — 3y — 1 = 0. 

D. X 2 + y 2 - 2x + 3y +1 = 0. 
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Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Chỉ việc thay X bằng -X trong phương trình đường tròn đã cho. 

Câu 25. Quan sát các hình dưới đây, hãy cho biết kết luận nào là đúng? 



HI H2 H3 H4 

A. Hình H, không có trục đối xứng, hình H 2 có 1 trục đối xứng, hình H 3 có 5 trục đối 

xứng và hình H 4 có 2 trục đối xứng. 

B. Hình H [ có 1 trục đối xứng, hình H 2 có 2 trục đối xứng, hình H 3 có 5 trục đối xứng và 
hình H 4 có 2 trục đối xứng. 

c. Hình H x có 1 trục đối xứng, hình H 2 có 2 trục đối xứng, hình H 3 có 5 trục đối xứng và 
hình H 4 có 4 trục đối xứng. 

D. Hình H 1 không có trục đối xứng, hình H 2 có 2 trục đối xứng, hình H 3 có 5 trục đối 
xứng và hình H 4 có 4 trục đối xứng. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Câu 26. Chọn mệnh đê sai trong các mệnh đê sau: 

A. Phép đối xứng trục là một phép dời hình. 

B. Phép đối xứng trục có vô số điểm bất động. 

c. Một tam giác nào đó có thê có đúng hai trục đối xứng. 

D. Một hình có thê không có trục đối xứng nào, có thể có một hay nhiều trục đối xứng. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Ta thấy ngay các câu A, B, D đều đúng. 

Câu c sai vì: Một tam giác thường không có trục đối xứng nào, một tam giác cân (không 
đều) chỉ có 1 trục đối xứng, một tam giác đều có 3 trục đối xứng. 

Câu 27. Chọn mệnh đ'ê đúng trong các mệnh đề sau: 

A. Qua phép đối xứng trục Đ a , ảnh của đường thẳng d là đường thẳng d' song song với d. 

B. Qua phép đối xứng trục Đ a , ảnh của tam giác đều aBC có tâm Oea (tâm đường tròn 
ngoại tiếp) là chính nó. 

c. Qua phép đối xứng trục Đ a , ảnh của một đường tròn là chính nó. 
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D. Qua phép đối xứng trục Đ , ảnh của đường thẳng d vuông góc với a là chính nó. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

- Qua phép đối xứng trục Đ , ảnh của đường thẳng d là đường thẳng d' song song vói d, 
điều này chỉ đúng khi d // a. 

- Câu B chỉ đúng khi a đi qua đường cao của tam giác đều ABC. 

- Câu c chỉ đúng khi a đi qua tâm của đường tròn. 

- Câu D đúng. Vì nếu lấy M là một điểm bất kì thuộc d thì ảnh của M qua phép đối xứng 
Đ a là điểm M' <E d. Vậy ảnh của d là chính nó. 

Câu 28. Ta xem các mẫu tự in I, J, H, L, p như các hình. Những hình nào có đúng hai trục 
đối xứng? 

A.I,J B. I, H C. J, L D. H, p 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Câu 29. Chọn câu sai trong các câu sau: 

A. Đường tròn có vô số trục đối xứng. 

B. Đa giác đều n cạnh có đúng n trục đối xứng, 
c. Hình thoi có hai trục đối xứng. 

D. Một tam giác nào đó có thể có đúng hai trục xứng. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

-Ta thấy ngay các câu A, B, c đều đúng. 

- Theo câu 2, không có tam giác nào có hai trục đối xứng. 

Câu 30. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng A có phưong trình 
2x - 3y - 6 = 0. Đường thẳng đối xứng của A qua trục hoành có phưong trình là: 

A. 2x + 3y + 6 = 0. B. 2x + 3y-6 = 0. c. 4x-y-6 = 0. D. 3x + 2y-6 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Hai điểm M(x;y) và M'(x;-y ) thì đối xứng với nhau qua trục hoành. Do đó đường thẳng 

đối xứng của A: 2x - 3y + 6 = 0 qua trục hoành có phưong trình là: 2x + 3y + 6 = 0. 

Câu 31. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng A có phưong trình 
5x + y - 3 = 0. Đường thẳng đối xứng của A qua trục tung có phưong trình là: 

A. 5x + y + 3 = 0. B. 5x-y + 3 = 0. c. x + 5y + 3 = 0. D. x-5y + 3 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 
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Hai điểm M(x;y) và M'(-x;y) thì đối xứng với nhau qua trục tung. Do đó đường thẳng 
đối xứng của A:5x + y- 3 = 0 qua trục tung có phương trình là: -5x + y- 3 = 0<í=>5x-y + 3 = 0 

Câu 32. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng À có phương trình 
2x-y + l = 0 và điểm A(3;2). Trong các điểm dưới đây, điểm nào là điểm đối xứng của A 

qua đường thẳng À ? 

A. M(-l;4). B. N(-2;5). c. P(ó;-3). D. Q(l;ó). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Đường thẳng A:2x-y + l = 0 có vectơ chỉ phương a = (l;2j. Gọi d là đường thẳng qua 
AÍ3;2Ì vuông góc với A thì a là vectơ pháp tuyến của d. Phương trình của d là: 
l(x-3) + 2(y-2) = 0ox + 2y-7 = 0. 


Tọa độ của điểm H là hình chiếu vuông góc của A trên A nghiệm đúng hệ phương trình: 

r r 


2x-y+1=0 
x + 2y-7 = 0 



Gọi B là điểm đối xứng của A qua 


X B 




[yB= 2 yH-y A = 4 



A, thì H là trung điểm của AB nên: 


Chú ý: Vì đây là bài tập trắc nghiệm, nên để chọn câu đúng cho nhanh ta chỉ cần kiểm tra 
các lựa chọn. Ví dụ nếu chọn M(-l;4) ta thấy ngay trung điểm của AM là l(l;3) e A, sau 

đó chỉ cần kiểm tra vectơ AM vuông góc với vectơ chỉ phương a = ịl;2) của A. 

Câu 33. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình 
y = x 2 -2x + 3. Phép đối xứng trục Đ 0x biến parabol (P) thành parabol (P 7 ) có phương trình 


là: 

A. y = x 2 -2x-3. B. y = x 2 +2x-3. c. y = -x 2 +2x-3 . D. y = -x 2 +4x-3. 


Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Lí luận như câu 2 phương trình của (P 7 ) là: y = -X 2 + 2x - 3. 

Chú ý: Có thê dùng kiến thức sau: đồ thị của hai hàm số y = f(x) và y = —f (x ) thì đối xứng 
với nhau qua trục hoành. 

Câu 34. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình 
y = 2x 2 + X + 5. Phép đối xứng trục Đ 0 biến parabol (P) thành parabol (P 7 ) có phương trình 

là: 

A. y = -2x 2 +X-5. B. y = 2x 2 -x + 5. c. y = -2x 2 -x-5. D. y = -2x 2 +X-5. 
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Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Hai điểm M(x;y) và M'(-x;y) thì đối xứng với nhau qua trục tung. Do đó phương trình 
của (P') là: y = 2(-x) 2 + (-x) + 5 oy = 2x 2 -X + 5 . 

Câu 35. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T) có phương trình 
X 2 + y 2 - 2x + y-5 = 0. Phép đối xứng trục Đ 0x biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') 
có phương trình là: 

A. X 2 + y 2 - 2x - y - 5 = 0. B. X 2 + y 2 + 2x + y - 5 = 0. 

c. X 2 + y 2 + 2x - y - 5 = 0. D. X 2 + y 2 - X - 2y + 5 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Thay y bởi -y ta được phương trình của đường tròn (T') là: X 2 + y 2 - 2x - y - 5 = 0. 

Câu 36. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (T) có phương trình 
(x-2) 2 + (y + 3) 2 =16. Phép đối xứng trục Đ 0 biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') 
có phương trình là: 

A. (x + 3) 2 +(y-2) 2 =16. B. (x + 2) 2 +(y + 3) 2 =16. 

c. (x + 2) 2 +(y-3) 2 =16. D. (x-2) 2 +(y-3) 2 =16. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Thay X bởi -X ta được phương trình của đường tròn (T') là: 

(-X-2) 2 +(y + 3) 2 =16«(x + 2) 2 +(y+ 3) 2 =16 

Câu 37. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, gọi a là đường phân giác của góc phân tư thứ 
nhất. Phép đối xứng trục Đ a biến điểm A(4;3) thành điểm A' có tọa độ là: 

A. (-4;-3). B. (4;-3). c. (-4; 3 ). D. (3; 4 ). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Ta có thể chứng minh được rằng: hai điểm M(x;y ) và M' (y; x ) thì đối xứng nhau qua a là 
đường phân giác của góc phần tư thứ nhất của hệ tọa độ Oxy. 

Suy ra: A'(3;4). 

Ghi chú: Đường phân giác của góc phân tư thứ nhất là đường thẳng có phương trình 

y = x. 


Ths. Trân Đình Cư-Gv THPT Gia Hội, Huế. SĐT: 01234332133 


Page 41 






Hình Học 11: Chương I-Phép dời hình và phép đông dạng trong mặt phẳng 


Câu 38. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, gọi b là đường phân giác của góc phân tư thứ 
hai. Phép đối xứng trục Đ b biến điểm P(5;-2) thành điểm P' có tọa độ là: 

A. (5;2). B. (-5;2). c. (2;-5). D. (-2;5). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Ta có thể chứng minh được rằng: Hai điểm M(x;y) và M'(-y;-x) thì đối xứng qua b là 
đường phân giác của góc phần tư thứ hai của hệ tọa độ Oxy. 

Suy ra: P’(2;-5). 

Ghi chú: Đường phân giác của góc phân tư thứ hai là đường thẳng có phương trình 

y = -x. 

Câu 39. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, gọi a là đường phân giác của góc phân tư thứ 
nhất. Ta xét đường tròn (T) có phương trình (x-2j +(y + 3j =9. Phép đối xứng trục Đ a 
biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương trình là: 

A. (x + 3) 2 +(y-2) 2 =9. B. (x + 2) 2 +(y-3) 2 =9. 

c. (x-3) 2 +(y + 2) 2 =9. D. (x + 3 ) 2 +(y + 2) 2 =9. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Thay X bởi y và y bởi X ta được phương trình của (T') là: 

(y - 2) 2 + (x + 3) 2 = 9 <Í5> (x 4 - 3) 2 + (y - 2) 2 = 9. 

Câu 40. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, gọi a là đường phân giác của góc phân tư thứ 
nhất. Ta xét đường thẳng A có phương trình 3x-4y + 5 = 0. Phép đối xứng trục Đ a biến 

đường thẳng A thành đường thẳng A’ có phương trình là: 

A. 4x-3y-5 = 0. B. 3x + 4y-5 = 0. c. 4x-3y + 5 = 0. D. 3x + 4y + 5 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Thay X bởi y và y bởi X ta được phương trình của A' là: 3y-4x + 5 = 0«4x-3y-5 = 0. 

Câu 41. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, gọi b là đường phân giác của góc phân tư thứ 
hai. Ta xét đường tròn (T) có phương trình X 2 +y 2 - 6x + 4y-2 = 0. Phép đối xứng trục Đ b 
biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương trình là: 

A. X 2 +y 2 +6x-4y-2 = 0. B. X 2 +y 2 +4x-6y-2 = 0. 

c. X 2 + y 2 - 6x + 2y + 2 = 0. D. X 2 + y 2 - 4x + 6y - 2 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 
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Thay X bởi -y và y bởi -X ta được phương trìn của (T') là: 

(-y) 2 +(-x) 2 -6(-y) + 4(-x)-2 = 0<»x 2 +y 2 -4x + 6y-2 = 0 . 

Câu 42. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, gọi b là đường phân giác của góc phân tư thứ 
hai. Ta xét đường thẳng Á có phương trình y = 5x + 3. Phép đối xứng trục Đ b biến đường 

thẳng A thành đường thẳng A' có phương trình là: 

13 13 c. y = -5x + 3. D. y = 5x-3. 

A. y = ^x + ^. B. y = -^x + ^. 1 J 

J 5 5 ^ 5 5 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

13 

Thay X bởi -y và y bởi -X ta được phương trình của A' là: í-xì = 5(-yì + 3<=>y = 4-x + ^. 

5 5 

Câu 43. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, gọi a là đường thẳng có phương trình 
x + 2 = 0. Phép đối xứng trục Đ a biến điểm M(4;-3) thành điểm M' có tọa độ là: 

A. (-6;-3). B. (-8;-3). c. (8;3). D. (6; 3). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Trước hết ta nhận thấy rằng: hai điểm M(x;y) và M'Í2x 0 - x; y) thì đối xứng qua đường 
thẳng có phương trình X = x 0 . 

Phương trình của a viết lại: X = -2 <=> x 0 = -2. 

Do đó, với điểm M(4;-3) thì điểm M' đối xứng của M qua a có hoành độ là 
x' = 2(-2)-4 = -8. 

Suy ra: M’(-8;-3). 

Câu 44. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, gọi b là đường thẳng có phương trình 
y - 3 = 0. Phép đối xứng trục Đ b biến điểm p (-2; 5) thành điểm P' có tọa độ là: 

A. (-2; -5). B. (2; -5). c. (-2; l). D. Một kết quả khác. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Trước hết ta nhận thấy rằng: hai điểm M(x;y) và M'(x;2y 0 - y ) thì đối xứng qua đường 
thẳng có phương trình y = y 0 . 

Phương trình của b viết lại: y = 3. 

Do đó, với điểm p(-2; 5 ) thì điểm M' đối xứng của M qua b có tung độ là: y’ = 2.3 - 5 = 1. 
Suy ra: M’(-2;l). 
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Câu 45. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng a và b có phưong trình 
lần lượt là X = Xj và X = x 2 ( X| * x 2 ); M(x;yj là một điểm bất kì. Phép đối xứng trục Đ a biến 

điểm M thành điểm M' và phép đối xứng trục Đ b biến điểm M' thành điểm M". Như thế 

phép biến hình biến điểm M thành điểm M" là một phép tịnh tiến theo vecto u . Tọa độ 
của vecto u là: 

A. (2(x 1 +x 2 );0). B. (2(x 2 -x 1 );ũj. c. í(x 1 +x 2 );ũj. D. ((x 2 -x 1 );ũỊ. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Gọi l(x 1 ;0) và j(x 2 ;0Ì là các giao điểm của hai đường thẳng a và b vói trục hoành. 

Như thế phép biến hình biến điểm M thành điểm M" là một phép tịnh tiến theo vecto 
u = 2lj. 

Ta có: u = 2lj = (2(x 2 -x 1 );0). 

Câu 46. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng a và b có phưong trình 
lần lượt là y = y 1 và y = y 2 (y 1 ^y 2 ); M(x;yj là một điểm bất kì. Phép đối xứng trục Đ a 

biến điểm M thành điểm M' và phép đối xứng trục Đ b biến điểm M' thành điểm M". Như 

thê phép biến hình biến điểm M thành điểm M" là một phép tịnh tiến theo vecto u . Tọa 
độ của vecto u là: 

A. (0;2(y 2 - yi )). B. (o ; 2(y 2 + yi )). c. (ơ;y 2 +y 1 ). D. (0;y 2 -y 1 ). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Lí luận như câu 45 ta được u = Í0;2(y 2 -y 1 )ì. 

Câu 47. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng a và b có phưong trình 
lần lượt là X = 2 và X = 5. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục Đ a và Đ b (theo thứ 

tự). Điểm M(-2;ó) biến thành điểm N có tọa độ là: 

A. (-4;6). B. (5;6). c. (4;ỏ). D. (9;6). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Theo bài 46 thì phép biến hình biến điểm M thành điểm N là phép tịnh tiến theo vecto: 
u = (2.(5-2);0)=>u = (6;0). 

Áp dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến ta được NÍ4;6Ì. 
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Câu 48. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng a và b có phưong trình 
lần lượt là y = -1 và y = 3. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục Đ a và Đ b (theo thứ 

tự). Điểm p(7; 1) biến thành điểm Q có tọa độ là: 

A. (7;6). B. (7;-5). c. (7;3). D. (7)9). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Phép biến hình biến điểm p thành điểm Q là phép tịnh tiến theo vecto: 
u = (0;2.(3 + l))=>u = (0;8) 

Áp dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến ta được: Q(7;9). 

Câu 49. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng a và b có phưong trình 
lần lượt là X = -2 và X = 3; A là đường thẳng có phưong trình 2x + y = 0. Thực hiện liên 

tiếp hai phép đối xứng trục Đ a và Đ b (theo thứ tự), đường thẳng A biến thành đường 

thẳng A' có phưong trình là: 

A. 2x + y-10 = 0. B. 2x + y + 5 = 0. c. 2x + y-20 = 0. D. Một kết quả khác. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Phép biến hình biến đường thẳng A thành đường thẳng A' là phép tịnh tiến theo vecto: 
Ũ = (2.(3 + 2);0)=>Ú = (10;0). 

Phép tịnh tiến này biến A thành A' có phưong trình: 2(x-10) + y = 0<=>2x + y-20 = 0. 

Câu 50. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng a và b có phưong trình 
lần lượt là y = 2 và y = 3; A là đường thẳng có phưong trình 3x - 2y +1 = 0. Thực hiện liên 

tiếp hai phép đối xứng trục Đ a và Đ b (theo thứ tự), đường thẳng A biến thành đường 

thẳng A' có phưong trình là: 

A. 3x-2y + 5 = 0. B. 3x-2y-5 = 0. c. 3x-2y + 10 = 0. D. Một kết quả khác. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Phép biến hình biến đường thẳng A thành đường thẳng A' là phép tịnh tiến theo vecto: 
u = (0;2.(3-2))=>u = (0;2). 

Phép tịnh tiến này biến A thành A' có phưong trình: 3x-2(y-2) + l = 0<=>3x-2y + 5 = 0. 
Câu 51. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng a và b có phưong trình 
lần lượt là X = 4 và X = 2; (T) là đường tròn có phưong trình (x-1 r + (y + 2) = 4. Thực hiện 
liên tiếp hai phép đối xứng trục Đ a và Đ b (theo thứ tự), đường tròn (T) biến thành đường 
tròn (T 7 ) có phương trình là: 
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A. (x-3) 2 +(y-2) 2 =4. B. (x + 3 ) 2 +(y+ 2) 2 =4. 

c. (x +1) 2 + (y + 4) 2 = 4. D. (x + 5) 2 + (y +l) 2 = 4. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Phép biến hình biến đường tròn (T) thành đường tròn (T) là phép tịnh tiến theo vectơ: 
ú = (2.(2-4);0)=>ú = (-4;0). 

Phép tịnh tiến này biến đường tròn (T) thành đường tròn (T) có phương trình: 

(x + 4 -l) 2 + (y + 2) 2 = 4 o (x + 3) 2 + (y + 2) 2 = 4 . 

Câu 52. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng a và b có phương trình 
lần lượt là y = 1 và y = -2; (T) là đường tròn có phương trình X 2 + y 2 - 2x - 6y +1 = 0 . Thực 
hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục Đ a và Đ b (theo thứ tự), đường tròn (T) biến thành 
đường tròn (T') có phương trình là: 

A. X 2 + y 2 - 2x + 6y +1 = 0 . B. X 2 + y 2 - 2x + 8y + 4 = 0. 

c. X 2 +y 2 -2x + 12y-4 = 0. D. X 2 +y 2 +4x + 12y-l = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Phép biến hình biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') là phép tịnh tiến theo vectơ: 

ủ = (0;2.(-2-l))=>u = (0;-6). 


Phép tịnh tiến này biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có phương trình: 

X 2 +(y + 6j -2x-6(y + ó) + l = 0<=>x 2 + y 2 - 2x + 6y+ 1 = 0 . 

Câu 53. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(2;6), B(-l;2), c(6;l) 


. Gọi G là trọng tâm của AABC. Phép đối xứng trục Đ 0x biến điểm G thành điểm G' có 

tọa độ là: 

• • 


A. 

í 2 „1 

—;4 

B. (3;-3). 

• 

c. 

|%-3Ì 

D. 

í 4 

—;-4 


u J 



u J 


u J 


Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


(7 S\ 


(7 \ 

—;3 

=>G’ 

CO 

1 

• K 

. 1 

u J 


13 ; 


np V. • ? 1 1 • /y t _ _ _ _ 

Từ giá thiểt suy ra: 

Câu 54. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(l;5), 
B(-l;2), c(6;^l). Gọi G là trọng tâm của AABC. Phép đối xứng trục Đ 0y biến điểm G 
thành điểm G' có tọa độ là: 
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A. (-2;-l). B. (2;-4). c. (0;-3). D. (-2;l). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Từ giả thiết suy ra: G(2;l) => G'(-2;l). 

Câu 55. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vói A(0;4), 
B(-2;3), c(6;-4j . Gọi G là trọng tâm của AABC và a là đường phân giác của góc phần tư 


thứ nhất. Phép đối xứng trục Đ a biến điểm G thành điểm G' có tọa độ là: 



f 4 


f 4 „ì 


( 4Ì 


f 4 ì 

A. 

—;1 

B. 

--;1 

c. 

1;- 

D. 

-1;-- 


u J 


l 3 J 


l 3j 


l 3 J 


Hướng dẫn giải 


ĐÁP ÁN c. 


Ta có: G 

(4 ^ 

=>G' 

( 4^ 

-;1 

1;- 


u J 


l 3 J 


Câu 56. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, các đường có phưong trình sau đây, đường 
nào nhận trục hoành làm trục đối xứng: 

A. y = x 2 -2x. B. y = -4x + 3. 

c. X 2 +y 2 -4x + l = 0. D. X 2 +y 2 +4x + 12y-l = 0. 


Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Khi thay y bởi -y thì phưong trình X 2 + y 2 -4x + l = 0 (*) không thay đổi nên đường tròn 
có phưong trình (*) nhận trục hoành làm trục đối xứng. 

Câu 57. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có đồ thị nhận trục tung làm trục đối 
xứng? 

A. y = 5x-3. B. y = x 2 -4x + 5. c. y = x 4 -x 2 +l. D. y = sinx. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Do phưong trình y = X 4 - X 2 +1 không thay đổi khi ta thay X bởi -X nên đồ thị của hàm sô 
này nhận trục tung làm trục đối xứng. 

Câu 58. Cho hai điểm B và c cố định trên đường tròn (0 ;R). Điểm A thay đổi trên (0;R). 

Gọi H là trực tâm của AABC và H' là điểm đối xứng của H qua đường thẳng BC. Mệnh đề 
nào sau đây là đúng? 

A. H' luôn nằm trên đường tròn (0’;R ) đối xứng của ( O; R) qua đường thẳng BC. 

B. H' luôn nằm trên một đường thẳng cố định song song vói BC. 
c. H' luôn nằm trên đường trung trực của cạnh BC. 
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D. H' luôn nằm trên đường tròn ÍO;RÌ. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Trong một tam giác, điểm đối xứng của trực tâm H qua 
một cạnh của nó thì nằm trên đường tròn ngoại tiếp 
tam giác đó. Đây là một kiến thức co bản. Tuy nhiên ta 
có thể chứng minh lại bài toán này như sau: 

Kẻ các đường cao AM, BN, CP và gọi D là điểm đối 
xứng của H qua BC. 

Ta có tứ giác ANHP là một tứ giác nội tiếp, suy ra: 

PAN + PHN = 180° hay BAC + BHC = 180°. 

Mặt khác, có D là điểm đối xứng của H qua BC nên 

BDC = BHC. 

Do đó: BAC + BDC = 180°. 

Suy ra D nằm trên đường tròn (O) ngoại tiếp AABC. 

Câu 59. Trong mặt phang cho đường thẳng A và hai điểm A, B phân biệt nằm cùng một 
bên đường thẳng A . Một điểm M thay đổi trên A, khi đó vị trí của M để MA+MB đạt giá 
trị nhỏ nhất là: 

A. M trùng với hình chiếu vuông góc của A trên A . 

B. M trùng với hình chiếu vuông góc của B trên A. 

c. M trùng với giao điểm của A và đường trung trực của AB. 

D. M trùng với giao điểm của A và đường thẳng BA' với A' là điểm đối xứng của A qua 
A. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Đây là bài toán co bản về giá trị nhỏ nhất. 

Do A' là điểm đối xứng của A qua A nên: MA = MA' 

Do đó: MA + MB>MA'+MB> A'B 
Như thế: min(MA + MB) = A'B 

Xảy ra khi: A', B, M thẳng hàng, khi đó M trùng với 
điểm I là giao điểm của A'B và A. 

Câu 60. Cho đoạn thẳng AB và A là đường thẳng cô định song song với BC. Trên A lấy 
điểm M bất kì. Khi đó vị trí của điểm M đê chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ nhất là: 

A. M trùng với hình chiếu vuông góc của A trên A . 

B. M trùng với hình chiếu vuông góc của B trên A. 

c. M trùng với hình chiếu vuông góc của I trên A với I là trung điểm của AB. 
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D. Không thể xác định được vị trí của M. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Chu vi của AMAB là: p = MA + MB + AB. 

Mà AB cố định nên p đạt giá trị nhỏ nhất 
khi và chỉ khi MA+MB đạt giá trị nhỏ nhất. 

Theo bài 59, khi đó M ở vị trí K với K là giao 
điểm của A và A'B, A' là điểm đối xứng 
của A qua A . 

Câu 61. Cho góc nhọn xOy và một điểm A nằm trong góc đó. Một điểm M thay đổi trên 
tia Ox và một điểm N thay đổi trên tia Oy. Để xác định vị trí của M và N sao cho AAMN 
có chu vi nhỏ nhất, một học sinh chứng minh qua ba bước như sau: 

Bước 1: Gọi p là chu vi tam giác AMN ta có: 

p = AM + AN + MN 

Bước 2: Thực hiện phép đối xứng trục Đ 0x điểm A 

biến thành điểm B. Suy ra AM = BM, và thực hiện 
phép đối xứng trục Đ 0 điểm A biến thành điểm c. 

Suy ra AN = CN. 

Do đó: p = BM + MN + CN 

Bước 3: Như thế p đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi các điểm B, M, N, c thẳng hàng. Khi 
đó M trùng với điểm I giao điểm của Ox và BC, N trùng với điểm J giao điểm của Oy và 
BC. 

Hỏi cách chứng minh trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào? 

A. Chứng minh chính xác. B. Sai từ bước 1. 

c. Sai từ bước 2. D. Sai từ bước 3. 




Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Câu 62. Cho hai đường thẳng song song a và b; 
A và B là hai điểm hai bên đường thẳng b trong 
đó điểm A nằm trong dãy định bởi a và b (A và 
B đều không nằm trên a và b). Muốn dựng một 
đoạn thẳng MN vuông góc với cả a, b với M e a 
và Neb sao cho AM + MN + NB có độ dài nhỏ 
nhất. Một học sinh lập luận qua ba bước như 
sau: 

Bước 1: Trưóc hết ta thấy rằng MN có độ dài 


p 
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không đổi, nên ta chỉ cân xác định vị trí của M, 

N để AM+BN nhỏ nhất. 

Bước 2: Thực hiện phép tịnh tiến T theo vectơ U = NM, điểm B biến thành điểm Q; suy ra 
BN = QM. Thực hiện phép đối xứng trục Đ a điểm A biến thành điểm p, suy ra AM = PM. 

Do đó: AM + BN = PM + QM>PQ. 

Bước 3: Đẳng thức xảy ra khi điểm M nằm trên đoạn thẳng PQ, như thế M trùng vói điểm 
Mq là giao điểm của PQ và đường thẳng a; khi đó N trùng với điểm N 0 là hình chiếu 

vuông góc của M 0 trên đường thẳng b. 

Để ý rằng khi thực hiện phép tịnh tiến T theo vecto u = NM mà điểm Q trùng vói điểm A 

thì ta kết luận ngay vị trí của điểm M cần xác định là hình chiếu vuông góc của điểm A 

trên đường thẳng a. 

Tóm lại bài toán luôn thực hiện được. 

• • • • 

Hỏi cách chứng minh trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào? 

A. Chứng minh chính xác. B. Sai từ bước 1. 

c. Sai từ bước 2. D. Sai từ bước 3. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Câu 63. Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm o. Nhận định nào sau đây là đúng? 

A. Không có phép đối xứng trục nào biến a thành b. 

B. Có duy nhất một phép đối xứng trục biến a thành b. 
c. Có đúng hai phép đối xứng trục biến a thành b. 

D. Có vô số phép đối xứng trục biến a thành b. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Gọi p và q là phân giác của các góc tạo bởi hai đường 
thẳng a và b. Ta thấy ngay có hai phép đối xứng trục 
biến a thành b là các phép đối xứng trục Đ và Đ . 
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BÀI 4. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM 
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN NAM 


I. Phép đối xứng tâm 
1. Định nghĩa 

• Phép đối xứng qua điểm o là một phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M' đối 
xứng với M qua o, có nghĩa là OM + OM’ = 0 . 

Đ 0 (m) = M'<=>OM + OM : = Õ 


• Điểm o gọi là tâm của phép đối xứng, hay đơn giản là tâm đối xứng. 

• Phép đối xứng qua một điểm còn gọi đơn giản là phép đối xứng tâm. 

2. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm 

Trong hệ tọa độ Oxy, cho điểm l(a;b). Phép đối xứng tâm Đj biến điểm M(x;y ) thành 


điểm M'(x';y') thì: 


íx' = 2a-x 
y' = 2b-y' 


Công thức này gọi là biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm Đj. 

3. Tâm đối xứng của một hình 

Điểm o gọi là tâm đối xứng của một hình H nếu phép đối xứng Đ 0 biến hình H thành 
chính nó, nghĩa là Đ 0 (h) = H. 


Ví dụ: 

a. Các hình như hình bình hành, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi đề có tâm đối 
xứng. Đó là giao điểm của hai đường chéo của mỗi hình. 

b. Đường tròn có một tâm đối xứng, đó là tâm của nó. 

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 



jJ Tìm ảnh của các điểm sau qua phép đôi xứng tâm I: 


1) A(-2;3), 1(1 ;2) 

2) B(3;l), I(-l;2) 

3) C(2;4), 1(3; 1) 


A'(4;l) 
B'(- 5; 3) 
C'(4;-2) 


Giải: 

a) Gỉa sử : A' = Đj (A) <=> /Á = -Ta ự -1;/ - 2) 


x'-1 = 3 


<=> < 


x' = 4 


<=> i 

y'-2 = -ỉ Ị/ = 1 


A'(4;l) 


= -(-3;l) 
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2} Tìm ảnh của các đường thẳng sau qua phép đôi xứng tâm I: 


1) (À) : x + 2y+ 5 = 0,7(2;-1) 

2) (À): x-2y-3 = 0,/(l;0) 

3) (A): 3x + 2y -1 = 0,7(2; -3) 


(À'): X + 2y - 5 = 0 
(A'):x-2y + l = 0 
(À'): 3x + 2y +1 = 0 


s~y • 2. * 

Giải 


pp : Có 3 cách 

Cách 1 : Dùng biểu thức toạ độ 

Cách 2 : Xác định dạng À7/ À, rồi dùng công thức tính khoảng cách d(À;À') —» À'. 
Cách 3 : Lấy bất kỳ A,B e À , rồi tìm ảnh A',B' e À' => À' = A'B' 


1) Cách 1 : Ta có : M(x;y) t 


Đ 


■>M 7 


x' = 4 — X 

ỵ’ = -2-y 


< 


X = 4 — x' 

y=-2-y’ 


Vì M(x;y)eA<=>x + 2y + 5 = 0<?í>(4-x') + 2(-2-y') + 5 = 0<?í >X + 2 y ’-5 

M'(x';y')eA':x + 2y-5 = 0 

Vậy : (À) I——— > (A'):x + 2y-5 = 0 
Cách 2 : Gọi A' = Đt(A) => A' song song A => A': X + 2y + m = 0 (m 5) . 


= 0 


Theo đề : d(I;A) = d(I;A') 


151 


I m I 


l 2 +2 2 


l 2 +2 2 


<?í> 5=1 -ral<=> 


m 

m 


5 (loại) 
-5 


-> (AO: X + 2y - 5 = 0 

Cách 3 : Lấy : A( - 5;0),B( -1; - 2) e A => A\ 9; -2), B\ 5; 0) => A' = A!B ’: X + 2y - 5 = 0 


[ 3 ] Tìm ảnh của các đường tròn sau qua phép đối xứng tâm : 

1) (C): X 2 + (y - 2) 2 = 1, E( 2; 1) => (ơ ): (x - 4) 2 + y 12 = 1 

2) (C): X 2 + y 2 + 4x + 2y = 0,F(1;0) => (ơ): X 2 + y 2 - 8x - 2y +12 = 0 

3) (P) : y = 2x 2 - X + 3 , tâm O(0;0) => (P ’): y = - 2x 2 - X - 3 

HD : a) Có 2 cách giải: 

Cách 1 : Dùng biểu thức toạ độ . 

_ . Đ c 

Cách 2 : Tìm tâm 11- = R = (đã cho). 

b) Tương tự. 

Dạng 2. Chứng minh một hình H có tâm đối xứng 

Phương pháp giải: 

Bước 1. Xác định điểm cô định o. 

Bước 2. Chứng minh rằng, với mọi điểm M thuộc H, điểm M' = Đ 0 (m) cũng thuộc H. 
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Ví dụ 1: Trong hệ tọa độ Oxy, gọi (C) là đồ thị của hàm sô y = —. Chứng minh rằng (C) có 

X 


tâm đối xứng là o, gốc của hệ tọa độ Oxy. 

/'-'t • 2 • 

Giải 


Gọi M(x;y)e(c) thì có: y = — . 

X 


Gọi M’(x';y') là ảnh của M qua Đq thì từ MO + OM' = 0, ta có: OM = -OM' 


< 


X = —X 

y=-y' 


Thay vào (1) ta được: -y ’ = —— <=> y' = —-. Hệ thức này chứng tỏ M' e (c). 

-x’ x' v ' 

Tóm lại, với mọi điểm M thuộc (C), M' là ảnh của M qua Đ 0 cũng thuộc (C). Vậy, (C) có 
tâm đối xứng là o. 

Ví dụ 2: Cho hai điểm cô định A và B có AB = 2. Tìm tập hợp những điểm M' sao cho 
MA + MB = MM ; , biết rằng MA 2 + MB 2 = 4. 

Giải 

Đề tìm tập hợp những điểm M' ta phải tìm tập hợp những điểm M. 

Ta có MA 2 +MB 2 =4. Gọi o là trung điểm của AB thì o cố định. Mà 

MA 2 + MB 2 = 2M0 2 + ^5- nên 2M0 2 = 4 - = 2 <=> MO = 1. Do đó, tập hợp những điểm M 

2 / 2 / 

là đường tròn (C) tâm o có bán kính R = 1. 

Bây giò ta tìm tập hợp những điểm M'. 

Ta có: MA + MB = MM : (giả thiết) (1) 

Mà o là trung điểm của AB nên: MA + MB = 2MO (2) 

Từ (1) và (2) ta có: MM' = 2MD^ÕM + ÕM 7 = Õ. 

Do đó M' = Đ 0 (m). 

Theo trên, M thuộc (C) nên M' thuộc (C') là ảnh của (C) qua Đq . Mà (C') chính là (C). Vậy 
tập hợp những điểm M' là đường tròn tâm o, trung điểm của AB, bán kính R = 1. 

Dạng 3. Dùng phép đối xứng tâm đê dựng hình 
Phương pháp giải: Muốn dựng điểm N, ta thực hiện các bước sau: 

Bước 1. Xác định hai điểm M và o sao cho N = Đ ơ (m) . 

Bước 2. Tìm các dựng điểm M suy ra N. 

Ví dụ: Dựng hình bình hành ABCD, biết rằng hai đỉnh B và D cố định, đỉnh A thuộc một 
đường tròn (I) đã cho và đỉnh c thuộc một đường thẳng d đã cho. 

Giải 
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Gọi o là trung điểm của BD thì o cô định và 
Đ 0 (A) = C. 

Ta dựng A trước. Vì C = Đ q (a) nên A = Đ 0 (c). Mà 
Ced nên Aed', ảnh của d qua Đ 0 . Do đó: A = (l)nd' 

Đã có A, ta dựng c = Đ 0 (a) . 

Tóm lại: Hình bình hành ABCD đã dựng xong. 

Bài toán có 2; 1; 0 lòi giải tùy theo d' và (I) có 2; 1; 0 
giao điểm. 

c. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến một đường thẳng a cho trưóc thành chính 
nó? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất, 

c. Chỉ có hai phép. D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Tâm đối xứng là điểm bất kì nằm trên a. 

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến mỗi 
đường thẳng đó thành chính nó? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất, 

c. Chỉ có hai phép. D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Tâm đối xứng phải nằm trên cả d và d' nên không có. 

Câu 3. Cho hai đường thẳng song song d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến d 
thành d'? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất, 

c. Chỉ có hai phép. D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Tâm đối xứng là các điểm cách đêu d và d'. 

Câu 4. Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến mỗi 
đường thẳng đó thành chính nó? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất, 

c. Chỉ có hai phép. D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 
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ĐÁP ÁN B. 

Tâm đối xứng là giao điểm của d và d'. 

Câu 5. Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến 


đường thẳng d thành d'? 

A. Không có phép nào. 

c. Chỉ có hai phép. 

B. Có một phép duy nhất. 

D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 


ĐÁP ÁN A. 

Vì phép đối xứng tâm biến d thành đường thẳng song song hoặc trùng với d. 

Câu 6. Cho hai đường thẳng song song a và b, một đường thẳng c không song song vói 
chúng. Có bao nhiêu phép đối xứng tâm biến đường thẳng a thành đường thẳng b và biến 
đường thẳng c thành chính nó? 


A. Không có phép nào. 

c. Chỉ có hai phép. 

B. Có một phép duy nhất. 

D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 



Giả sử c cắt a và b lần lượt tại A và B. Phép đối xứng tâm cần tìm là phép đối xứng qua 
trung điểm của AB. 

Câu 7. Cho bốn đường thẳng a, b, a', b' trong đó a Ha', b Hb' và a cắt b. Có bao nhiêu phép 

đối xứng tâm biến các đường thẳng a và b lần lượt thành các đường thẳng a' và b'? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất. 


c. Chỉ có hai phép. 

D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 


ĐÁP ÁN B. 

Đó là phép đối xứng qua tâm hình bình hành tạo thành bởi bốn đường thẳng đã cho. 
Câu 8. Trong các hình dưới đây hình nào không có tâm đối xứng? 

A. Đường elip. B. Đường hypebol. 


c. Đường parabol. 

D. ĐỒ thị của hàm số y = sinx. 

ĐÁP ÁN c. 

Hướng dẫn giải 


Câu 9. Trong các hình dưới đây, hình nào không có tâm đối xứng? 

A. Hình gôm một đường tròn và một hình chữ nhật nội tiếp. 

B. Hình gồm một đường tròn và một tam giác đều nội tiếp, 
c. Hình lục giác đều. 

D. Hình gôm một đường tròn và một hình vuông nội tiếp. 

Hướng dẫn giải 
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ĐÁP ÁN B. 


Câu 10. Trong các hình dưới đây, hình nào không có vô sô tâm đối xứng? 

A. ĐỒ thị của hàm số y = sinx . B. Đồ thị của hàm số y = sinx +1. 


c. ĐỒ thị của hàm số y = tanx. 


ĐÁP ÁN D. 


D. ĐỒ thị của hàm số y = —. 

X 


Hướng dẫn giải 


Đồ thị của hàm số y = — là đường hypebol, chỉ có duy nhất một tâm đối xứng là điểm gốc 

X 

tọa độ. 

Câu 11. Trong mặt phang tọa độ Oxy, nếu phép đối xứng tâm biến điểm A (5; 2) thành 
điểm A'(-3;4) thì nó biến điểm B(l;-1) thành điểm: 

A. B'(l;7) B. B'(l;6) c. B’(2;5) D. B'(l;-5) 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Trung điểm của BB' phải là trung điểm của AA'. 

Câu 12. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho phép đối xứng tâm có tâm là điểm gốc tọa độ. 
Khi đó nó biến đường thẳng 3x - 4y +13 = 0 thành đường thẳng: 

A. 3x + 4y + 13 = 0 B. 3x + 4y-13 = 0 c. 3x-4y-13 = 0 D. -3x + 4y + 13 = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Phép đối xứng qua o biến điểm M(x;y ) thành điểm M’(-x;-y). 

Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép đối xứng tâm vói tâm là điểm I(1; —1). Khi 
đó nó biến đường thẳng 2x - 3y + 5 = 0 thành đường thẳng: 

A. 2x-3y-7 = 0 B. 2x-3y + 7 = 0 c. 2x + 3y + 7 = 0 D. 2x-3y + 4 = 0 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Điểm I phải cách đều đường thẳng đã cho và ảnh của nó. 

Câu 14. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho hai đường thẳng song song a và b lần lượt có 
phương trình 3x + 4y-l = 0 và 3x + 4y + 5 = 0. Nếu phép đối xứng tâm biến a thành b thì 

tâm đối xứng phải là điểm nào trong các điểm sau đây? 

A. 1 ( 2 ;- 2 ) B. l(2;2) c. l(-2;2) D. l(2;0) 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Tâm đối xứng phải cách đều hai đường thẳng đã cho.; 
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Câu 15. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm l(a;b). Thực hiện phép đối xứng 
tâm I biến điểm M(x;y) thành M'(x';y'). Biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm này là: 


x' = 2b-x 

x' = 2a-x 

x ? = a-2x ^ 

II 

Pỉ 

1 

ho 

\ B. \ 

c. 

D. < 

II 

K> 

1 

1 

CN 

II 

V, 

_ J 

j’ = b-2y 1 

y' = b-2x 


Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 


Câu 16. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phưong trình y = X 2 + X. 
Phưong trình của parabol (Q) đối xứng với (P) qua gốc tọa độ o là: 

A. y = —x 2 +x. B. y = x 2 - X . c. y = —x 2 -x. D. y = x-2x. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Hai điểm M(x;y) và M'(-x;-y) thì đối xứng vói nhau qua gốc tọa độ o. Do đó phưong 
trình của parabol (Q) là: -y = (-X r + (-x) y = -X 2 + X. 

Câu 17. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho điểm l(2;-l) và đường thẳng A có 
phưong trình x + 2y-2 = 0. Ảnh của A qua phép đối xứng tâm Đj là đường thẳng có 
phương trình: 

A. x + 2y + 2 = 0. B. x-2y + 3 = 0. c. x + 2y + 6 = 0. D. 2x-y + 4 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Áp dụng biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm, ta có: 


x' = 4-x 

y = -2-y 


X = 4- 


<=><! 




Thế vào phương trình của A ta 

(4-x') + 2(-2-y')-2 = 0 <=>-x'-2y'-2 = 0 <=>x'+2y'+2 = 0 


được: 


Vậy phương trình ảnh của A là: x+2y+2=0. 

Câu 18. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm l(2;-l) và đường tròn (T) có 

phương trình X 2 + y 2 = 9. Phép đối xứng tâm Đj biến đường tròn (T) thành đường tròn 
(T') có phương trình là: 

A. X 2 + y 2 - 8x + 4y +11 = 0. B. X 2 + y 2 + 4x + 6y + 5 = 0. 

c. X 2 + y 2 — 2x + 4y = 0. D. X 2 + y 2 — 6x + 2y — 2 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Áp dụng biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm, ta có: 


x’ = 4-x 

y = -2-y 


X = 4- 






? 
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Thế vào phương trình của (T) ta được: (4-x') 2 + (-2-y') 2 =9<^>x' 2 +y ,2 -8x'+4y'+ll = 0. 
Vậy phương trình của (T') là: X 2 + y 2 - 8x + 4y +11 = 0. 

Câu 19. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có đồ thị nhận gốc tọa độ o làm tâm đối 
xứng? 

A. y = 2x 2 -3x + l. B. y = x 3 +x-5. c. y = x 3 tanx. D. y = sinxựx 2 +1. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Ta đã biết đồ thị của một hàm số lẻ nhận gốc tọa độ o làm tâm đối xứng. Trong các hàm 

sô dưới đây chỉ có hàm sô y = sinxvx 2 +1 là hàm sô lẻ, nên đồ thị của hàm số này nhận 
gốc tọa độ o làm tâm đối xứng. 

Câu 20. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình 
X 2 +y 2 -8x + 10y+ 32 = 0. Phương trình của đường tròn (C') đối xứng của (C) qua gốc tọa 
độ o có phương trình là: 

A. (x + 4) 2 + (y-5) 2 = 9. B. (x-4) 2 + (y-5) 2 = 16. 

c. (x + 4) 2 + (y + 5) 2 = 4. D - Một phương trình khác. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Thay X bởi -X và y bởi -y ta được phương trình của (C') là: 

X 2 + y 2 + 8x - lOy + 32 = 0 <=> (x + 4) 2 + (y - 5) 2 = 9 . 

Câu 21. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình y = X 2 - 2x 
và điểm l(-3;l). Phép đối xứng tâm Đj biến parabol (P) thành parabol (P 7 ) có phương 
trình là: 


A. y = -x 2 — 14x —46. B. y = -x 2 +14x-5. c. y = —x 2 -7x + 12. D. y = —x 2 +6x + 3. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Áp dụng biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm, ta có: 


x’ = -6-x 
y = 2-y 


x = -6-x' 


<=>t 


y = 2-y' 


Thế vào phương trình của (P) ta được: 2-y' = (-6-x') 2 -2(-6-x') y' = -x ,2 -14x'-46. 

Vậy phương trình của (P') là: y = -X 2 - 14x - 46. 

Câu 22. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm l(2;-l) và tam giác ABC với A(l;4j 
, B(-2;3), c(7;2) . Phép đối xứng tâm Đj biến trọng tâm G của tam giác ABC thành điểm 
G' có tọa độ là: 
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A. (-2;5). B. (2;-5). c. (-l;-4). D. (0;-5). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Trọng tâm của AABC là G(2;3). 

Áp dụng biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm, ta được G'(ũ;-5 ). 
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BAI 5. PHEP QUAY 
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN NAM 
I. ĐỊNH NGHĨA 
Định nghĩa 

Cho điểm o và góc lượng giác a. Phép biêh hình biêh o thành chính nó, biêh mỗi điểm M khác o 
thành điểm M' sao cho OM' = OM và góc lượng giác (OM' OM') bằng a được gọi là phép quay 
tâm o góc a (h.1.27). 


a = 40° M 



Điểm o được gọi là tâm quay còn a được gọi là góc quay của phép quay. 

Phép quay tâm o góc a thường được kí hiệu là Q(0;a) 

Ví dụ 1 . Trên hình 1.28 ta có các điểm A', B', o tương ứng là ảnh của các điểm A, B, o qua 
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phép quay tâm o, và góc quay - -- 



Hình 1.2S 

Nhận xét: 

1) Chiều dương của phép quay là chiều dương của đường tròn lượng giác nghĩa là chiều 
ngược với chiều quay của kim đồng hồ. 
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a * 61 * 

♦ 


Hình 1.30 


2)Vỡi klả sò nguyên ta luôn cỏ phép quay Q(0, 2kx) là phép đòng nhât. 
Phép quay Q{ 0 . (2fcfl)z) là. phép đổi xứng tâm o (h. 1.32). 


•—- < • —1-• 

o 

Phep quay Q(O.n) la phep đòi xưng tâm 
a = 180* 


Hình 1.32 

II. TÍNH CHẤT 

Quan sát chiếc tay lái (vô lăng) trên tay người lái xe ta thấy khi người lái xe quay tay lái 
một góc nào đó thì hai điểm A và B trên tay lái cũng quay theo, (h.1.34). Tuy vị trí A và B 
thay đổi nhưng khoảng cách giữa chúng không thay đổi. Điều đó được thê hiện trong tính 
chất sau của phép quay. 
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Hình 1.34 


Tính chất 1. 


Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 
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Hình 1.35 


(Phép quay tâm o, góc (OA; OA') hiến điểm A thành A’, B thành B'. 

Khi đó, ta có: A'B' = AB) 

Tính chất 2. 

Phép quay biêh đường thẳng thành đường thẳng, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến 
tam giác thành tam giác bằng nó, biên đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính (h.1.36). 
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Hình 1.36 


Nhận xét 

Phép quay góc OL với 0 < a < ;r, biên đường thảng d thảnh đường thảng d sao cho góc giữa d 
và d T bảng a (0 < CI < ^ ), hoặc bảng 7t - a (nếu < CI < /T) (h.1.37). 



B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 

Dạng 1. Chứng minh điểm M' là ảnh của điểm M trong một phép quay 
Phương pháp giải: Ta thực hiện các bước sau: 
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Bước 1. Tìm một điểm cố định o và một góc cp không đổi. 

íOM = OM' 

Bước 2. Chứng minh: \, _, 

6 Ị(OM,OM') = cp 

Ví dụ 1: Cho ABC là tam giác đều (các đỉnh được ghi theo chiều dưong). Hãy xác định 
phép quay biến c thành A). 

Giai 


• Gọi o là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, ta có: 
ÍOA = OC 

|(OC,OA) = 120° 

Vậy qỊo ; 120°):Ch>A. 

• Ta còn có phép quay QÍB; 60° Ị:CkA. 


A 



Ví dụ 2: Cho hai đường tròn (0;R) và (0’;R) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng qua B, 
cắt (0;R) tại M cắt (0’;R) tại M\ Chứng minh rằng M' là ảnh của M trong phép quay tâm 

A, góc quay (p = OAO'. 

/n • 2 • 

Giai 


Xét tam giác MAM' ta có: M 1 = Oị ; M 1 1 = O x ’ (góc 
nội tiếp và nửa góc ở tâm cùng chắn một cung). Mà 
0 1 =0 1 ' (vì AO AO' cân tại A), suy ra M 1 = Mj ’. 

Vậy, tam giác MAM' cân tại A, suy ra: 
AM = AM’ (l) 

Mặt khác: AOMA = AO'M’A (c.c.c), suy ra 



MAO = M'AO’. Mà: 


MAM' = MAO + OAM' = M’ AO' + OAM' = OAO'. 

Do đó: MAM’ = (p ( 2 ). 

... ÍAM = AM' 

Từ (1) và (2) suy ra: ' , * * , 

w v ’ 1 [(AM,AM') = (p 

Vậy M' là ảnh của M trong phép quay tâm A, góc quay (p = OAO'. 

Dạng 2. Tìm ảnh của một đường thẳng, đường tròn qua một phép quay 
Phương pháp giải: 

• Tìm ảnh của một đường thẳng qua một phép quay Q(l;aì. 

Bước 1. Lấy trên đường thẳng một điểm cô định M 0 và điểm di động M. 

Bước 2. Gọi M 0 ’ và M' lần lượt là ảnh của M 0 và M trong phép quay QÍI;a). 
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Bước 3. Chứng minh rằng M' thuộc một đường thẳng d' cố định. 

Kết luận: d' chính là ảnh của d qua phép quay Q(l;a). 

• Tìm ảnh của một đường tròn qua một phép quay Q(l;a). 

Bước 1. Gọi O' là ảnh của o, tâm đường tròn đã cho, qua Q(l;a), ta có O' cố định. 

Bước 2. Lấy điểm M tùy ý trên đường tròn (O). Gọi M' là ảnh của M qua Q(I;a), chứng 
minh rằng 0'M’ = OM. 

Bước 3. Chứng minh rằng M' thuộc đường tròn (oR). 

Kết luận: (0';R) chính là ảnh của (0;R) qua Q(l;a). 

Ví dụ 1: Cho phép quay tâm o, góc quay 9 = 60° và đường thẳng d. Tìm ảnh của d qua 
Q(l;a). 


Giải 


Gọi H là hình chiếu của o lên d, ta có H cô định. Gọi H' là ảnh của H qua qỊo; 60° j. Ta có: 


OH' = OH 
(OH,OH') = 60 


o 


w 


Mặt khác, gọi M là điểm di động trên d và M' là ảnh của M qua QỊo; 60 °j, ta có: 


kO 


OM = OM’ 
(OM,OM') = 60 

Từ (1) và (2), ta có: 

OH = OH’ 

OM = OM’ 

HOM = H’OM' 


( 2 ) 


> => AOH’M' = AOHM (c.g.c) 


Do đó: OH'M' = 90° 

Vậy tập hợp điểm M' là đường thẳng d' vuông góc 
với OH' tại H'. 

Lim ý: 

1. Góc của d và d' bằng 60° . 

(HM,H'M') = 60° 



2 . 


Ví dụ 2: Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có A cô định (các đỉnh được vẽ theo chiêu 
dưong). Biết rằng c thuộc đường tròn (l;R) cho sẵn. Tìm ảnh của đường tròn (l;R) qua 

phép quay qỊA;-90°Ì . 


/--ì • 2 • 

Giai 
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Vì tam giác ABC vuông cân tại A, có các đỉnh 

AC = AB 

ghi theo chiều dương nên: 


Ả 


(AC,AB) = -90 


Suy ra B là ảnh của c qua q|A;-90 o j. 

Gọi I' là ảnh của I qua phép quay QỊA;-90°j, 


có I' cố định và: 


AI = AI’ 

(AI, AI') = -90 



o 


Mặt khác: qỊa;-90°Ị: 


IH>I’ 

ChB 


I'B = IC.Dođó I'B = R (bán kính của (l;R)) 


Tóm lại, ta có: ĩ' cô định, I'B = R (không đổi) nên tập hợp những điểm B là đường tròn tâm 
r, bán kính R. Đó là ảnh của đường tròn (l;R) • 



Phương pháp giải: Muốn dựng điểm N qua phép quay, ta thực hiện các bước sau: 

Bước 1. Xác định điểm M và phép quay Q(0;ọ):M hN. 

Bước 2. Tìm cách dựng điểm M, suy ra điểm N bằng phép quay trên. 

Ví dụ: Cho tam giác đều ABC có các đỉnh được vẽ theo chiều dương. Lấy điểm p trên 
cạnh AB. Hãy dụng điểm Q trên cạnh CA sao cho 


CQ 


AP 


• 2 • 
Giai 


Giả sử bài toán đã dựng xong ta có: QeAC sao cho 


CQ 


AP 


Trước hết ta phải xác định phép quay biến c thành A và Q 

« 


thành p. Ta có: 


CQ 


AP 


CQ = AP 



Mặt khác, pG AB và Qễca nên: 

(cQ,Ap) = (cA,Ab) = 120° (2) 

... ÍCQ = AP 

Từ (1) và (2) suy ra: <, __ _„ 

w w y Ị(CQ,AP) = 120° 

Gọi o là tâm của phép quay biến c thành A và Q thành p, ta có: 
oc = OA (3) 

(OC,OA) = 120° (4) 


Từ (3) suy ra o thuộc đường trung trực của CA; từ (4) suy ra o thuộc cung chứa góc 120° 
vẽ trên dây CA. Mà ABC là tam giác đều nên o chính là trọng tâm của nó. 
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Tóm lại, ta đã xác định được phép quay tâm o, góc quay 120° , biến c thành A, biến Q 
thành p. Suy ra qỊO;-120° ị : p Q và 0 l-» 0, nên biến OP thành OQ. Vậy Q là giao điểm 

của cạnh CA và OQ là ảnh của đường thẳng OP qua phép quay qỊO;- 120°Ị. Bài toán chỉ 

có một nghiệm hình. 

c. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cho hai đường thẳng bất kì d và d'. Có bao nhiêu phép quay biến đường thẳng d 
thành đường thẳng d'? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất, 

c. Chỉ có hai phép. D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Tâm của phép quay là điểm cách đều hai đường thẳng d và d'. 

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song a và a', một đường thẳng c không song song với 
chúng. Có bao nhiêu phép quay biến đường thẳng a thành đường thẳng a' và biến đường 
thẳng c thành chính nó? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất, 

c. Chỉ có hai phép. D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Phép quay góc quay 180°, tâm quay là trung điểm của đoạn thẳng do a và a' chắn ra trên 
c. 

Câu 3. Cho bốn đường thẳng a, b, a', b' trong đó a //a’, b l/b' và a cắt b. Có bao nhiêu phép 

quay biến các đường thẳng a và b lần lượt thành các đường thẳng a' và b'? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất, 

c. Chỉ có hai phép. D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Phép quay góc quay 180°, tâm quay là tâm hình bình hành tạo bởi bốn đường thẳng đã 
cho. 

Câu 4. Cho tam giác đều ABC với trọng tâm G. Phép quay tâm G với góc quay nào dưới 
đây biến tam giác ABC thành chính nó? 

A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 120° . 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 
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Câu 5. Cho hình vuông ABCD có tâm o. Phép quay tâm o với góc quay nào dưới đây 
biến hình vuông ABCD thành chính nó? 

A. 30° . B. 45° . c. 90° . D. 120 ° . 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Câu 6. Trong mặt phang tọa độ Oxy cho phép quay tâm o biến điểm A (1; 0 ) thành điểm 
A'(0;l). Khi đó nó biến điểm M(l;-1) thành điểm: 

A. B. M'(l;l). c. M'(-l;l). D. M'(l;0). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Câu 7. Khi nào thì hợp thành của hai phép quay Q(0;ọ) và Q(0;<|)) là phép đồng nhất? 

A. Khi 9 = ộ = 90°. B. Khi 9 = (ị) = kn, với k nguyên, 

c. Khi cp + (ị) = 2k n, với k nguyên. D. Không khi nào. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Hợp thành là phép quay tâm o góc quay 9 + ộ. 

Câu 8. Khi nào thì hợp thành của hai phép quay Q(0;(p) và Q(0;<ị)) là phép đối xứng tâm? 
A. Khi (p = (ị) = 0°. B. Khi cp = (ị) = k7T, với k nguyên. 

c. Khi 9 + (ị) = 2k n, với k nguyên. D. Không khi nào. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Hợp thành là phép quay tâm o góc quay 9 + ộ. 

Câu 9. Cho phép quay Q(0;<p) biến điểm A thành điểm A' và biến điểm M thành điểm 
M'. Chọn mệnh đê sai trong các mệnh đề sau: 

A. AM = A'M ; . B. (0A / 0A , ) = (0M / 0M’) = 9. 

c. (aM,A'M ; ) = 9 . D. AM = A'M\ 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Câu 10. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, ta xét phép quay Q(0;cp). Trong các mệnh đề 
sau, mệnh đê nào sai? 

A. Nếu (p = 90° thì Q biến trục hoành x'Ox thành trục tung y'Oy. 

B. Nếu cp = 270° thì Q biến trục tung y'Oy thành trục hoành x'Ox. 
c. Nếu 9 = -90° thì Q biến trục tung y'Oy thành trục hoành x'Ox. 
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D. Nếu (p = 180° thì Q biến trục hoành x'Ox thành chính nó. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Ta thấy ngay các câu A, B, c đêu đúng. 

Nếu (p = 180° thì Q biến trục hoành x'Ox thành trục ngược hướng vói trục x'Ox. 

Câu 11. Trong câu này ta chỉ xét các phép quay vói góc quay (p thỏa điều kiện 0° < cp < 180° 

. Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm o. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Không tồn tại phép quay nào biến đường thẳng a thành đường thẳng b. 

B. Có duy nhất một phép quay biến đường thẳng a thành đường thằng b. 
c. Có đúng hai phép quay biến đường thẳng a thành đường thẳng b. 

D. Có vô số phép quay biến đường thẳng a thành đường thẳng b. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Giả sử a và b ở vị trí như hình vẽ. 

Gọi a là góc tạo bởi a và b. 

+ Ta thấy phép quay Q(0;ơ.) biến a thành b và phép 

quay qỊO; 180° - a Ị biến b thành a. 

+ Mặt khác, chẳng hạn như trên tia Ox ta lấy một điểm 
I bất kì nào đó, thì phép quay QÍl;180° -ơ | sẽ biến b 

thành a. 

Như thế, vói hai đường thẳng a và b cắt nhau sẽ có vô số phép quay biến đường thẳng 
này thành đường thẳng kia. 

Câu 12. Cho tam giác ABC đều tâm o (O là tâm của đường tròn ngoại tiếp). Ta thực hiện 
phép quay tâm o biến tam giác ABC thành chính nó. Một sô đo của góc quay cp là: 

A. 45° . B. 60 ° . c. 90° . D. 120 ° . 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 



Trong tam giác đêu ABC tâm o, ta có: COA = 120°. 

Như vậy phép quay tâm o vói góc quay cp = 120° sẽ biến 
tam giác ABC thành chính nó. 

Dĩ nhiên phép quay tâm o với góc quay bằng kl80° cũng 
biến tam giác ABC thành chính nó. 


Câu 13. Cho hình vuông ABCD tâm o. Ta xét các mệnh đê 


A 



sau: 
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1. Phép quay QỊO;45° j biến hình vuông ABCD thành chính nó. 

2. Phép quay qỊO; 60° j biến hình vuông ABCD thành chính nó. 

3. Phép quay qỊO; 90° j biến hình vuông ABCD thành chính nó. 

4. Phép quay q(c>; 180 o ) biến hình vuông ABCD thành chính nó. 


Trong các mệnh đề trên: 

A. Có duy nhất một mệnh đề đúng. B. Có hai mệnh đề đúng. 

. CÓ ba mệnh đe đúng. D. Tat cá bon mệnh đe đều đúng. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Hai đường chéo của hình vuông vuông góc vói nhau tại o. De thấy các phép quay 
QỊO;k90° j biến hình vuông ABCD thành chính nó. 

Câu 14. Cho ngũ giác đêu ABCDE tâm o. Ta xét các mệnh đê sau: 

1. Phép quay ọịo; 72°j biến hình vuông ABCDE thành chính nó. 

2. Phép quay qỊO; 90° j biến hình vuông ABCDE thành chính nó. 

3. Phép quay qỊO; 144° 1 biến hình vuông ABCDE thành chính nó. 

4. Phép quay QÍO;216°] biến hình vuông ABCDE thành chính nó. 


Trong các mệnh đề trên: 

A. Có duy nhất một mệnh đề đúng. B. Có hai mệnh đề đúng. 


C f~7 ' 1 Ạ 1 J-Vv 4- r T^v npẠC 7 c/ 'V _ 1 4- / 

. CÓ ba mệnh đe đúng. D. Tat cá bốn mệnh đe đều đúng. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Ta có: AOB = BOC = COD = DOE = EOA = 72° . 

Do đó các phép quay tâm o vói góc quay bằng k72° 
đều biến ngũ giác đều ABCDE thành chính nó. 

Như thế các câu 1, 3, 4 đêu đúng,, câu 2 sai. 


B 



A 


Câu 15. Cho lục giác đều ABCDEF tâm o. Ta xét các mệnh đề sau: 

1. Phép quay qỊO; 60°Ì biến hình vuông ABCDEF thành chính nó. 

2. Phép quay qỊO; 120°| biến hình vuông ABCDEF thành chính nó. 

3. Phép quay QÍO;180°Ì biến hình vuông ABCDEF thành chính nó. 
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4. Phép quay q|O;240 o j biến hình vuông ABCDEF thành chính nó. 

Trong các mệnh đề trên: 

A. Có duy nhất một mệnh đề đúng. B. Có hai mệnh đề đúng. 

. CÓ ba mệnh đe đúng. D. Tat cá bon mệnh đe đều đúng. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Tưong tự như câu 38; do đó các phép quay tâm o với góc quay bằng k60° đều biến lục 
giác đều ABCDEF thành chính nó. 

Như thế tất cả các câu 1, 2, 3, 4 đều đúng. 

Câu 16. Cho phép quay Q(0;(p) biến điểm M thành điểm M'. Chọn câu sai trong các câu 
sau: 

A. Phép quay Q(0;<p) là một phép dời hình. 

B. Phép quay Q(0;<p) có o là một điểm bất động. 

c. Ta luôn có OM = OM' và MOM' = ọ. 

D. Ta luôn có OM = OM' và (OM,OM') = <p. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Câu 17. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, có hai đường thẳng a và b có phưong trình 
lần lượt là 2x+y+5=0 và X - 2y - 3 = 0. Nếu có phép quay biến đường thẳng này thành 

đường thẳng kia thì số đo của góc quay (p là: 

A. 45° . B. 60° . c. 90° . D. 120° . 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Ta thấy ngay hai đường thẳng a và b có phương trình 2x + y + 5 = 0 và X - 2y - 3 = 0 là 
vuông góc với nhau. Suy ra cp = 90°. 

Câu 18. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, có hai đường thẳng a và b có phương trình 
lần lượt là 4x + 3y + 5 = 0 và x + 7y-4 = 0. Nếu có phép quay biến đường thẳng này thành 

đường thẳng kia thì số đo của góc quay (p là: 

A. 45° . B. 60° . c. 90° . D. 120° . 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Đường thẳng a: 4x + 3y + 5 = 0 có vectơ pháp tuyến u = (4; 3). 

Đường thẳng b:x + 7y-4 = 0 có vectơ pháp tuyến V = (1;7). 
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Gọi a là góc tạo bởi a và b ta có: cosa = 


cos u,v 


4.1+ 3.7 




4 2 + 3 2 .vl 2 +7 2 


. Suy ra a = 45°. 


Vậy 9 = 45°. 

Câu 19. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(4;l). Phép quay qỊO; 90° j biến 
điểm M thành điểm M' có tọa độ là: 

A. (l;4). B. (-1;4). c. (im). D. (-1M). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Nhận thấy: 

+ OM = OM’ = ^/Ĩ7 . 

+ OM = (4;l), OM : = Ị-l;4j =>OM.OM' = 0 
Do đó OM TOM'. 

Vậy, phép quay qỊO; 90°Ị biến điểm M thành điểm M’(-l;4). 

Câu 20. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, cho điểm M(x;yj. Phép quay Q(0;ơ.) biến 
điểm M thành điểm M' có tọa độ là: 

A. (xcosa;ysina). B. (ycosa;xsina). 

c. (xcosa-ysina;xsina + ycosa). D. (xcosa + ysina;xsina-ycosa). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Theo tính chất của phép quay ta có: OM = OM’. 

Đặt (Ox,OM) = p, thế thì: x = OMcosP,y = OMsinp. yf 

Ta có; (Ox,OM') = a + p. 

Do đó: 

+ x’ = OM'cos(a + p) y 

= OM (cos a cos p - sin a sin p) 

x’= xcosa-ysina -- 

; c 

+ y' = OM'sin(a + p) 

= OM (sin a cos p + sin p cos a) 
y ? = xsina + ycosa 

Vậy: M’(xcosa-ysina;xsina + ycosa). 

Câu 21. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vói A(l;4), B(-2;2), 
C(7;-9). Phép quay qỊO; 90° j biến trọng tâm G của AABC thành điểm G' có tọa độ là: 
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A. (l;- 2 ). B. (l; 2 ). c.(3;-l). D. (-3;l). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Ta có G(2;-l). Suy ra G'(l;2). 

Câu 22. Cho tam giác đều ABC có tâm o và các đường cao AA', BB', CC' (các đỉnh của 
tam giác ghi theo chiều kim đồng hồ). Ảnh của đường cao AA' qua phép quay qỊO;240° ị 

là: 

A. AA'. B. BB'. 

c. CC'. D. Một đoạn thẳng qua o song song với BC. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Phép quay qỊO; 240° j biến A thành B; A' thành B'. 

Vậy ảnh của AA' là BB'. 

Câu 23. Cho hình vuông ABCD tâm o (các đỉnh ghi theo chiều kim đồng hồ). Ảnh của 
cạnh AB qua phép quay QÍO;270° ì là: 

A. AB. B. BC. c. CD. D. DA. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Phép quay qỊO; 270° j biến A thành B, B thành c. 

Vậy ảnh của AB là BC. 

Câu 24. Cho hình thoi ABCD có góc ABC = 60° (các đỉnh của hình thoi ghi theo chiều kim 
đồng hồ). Ảnh của cạnh CD qua qua phép quay qỊ A;60° 1 là: 

A. AB. B. BC. c. CD. D. DA. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Phép quay qỊa; 60° j biến c thành B; D thành c. 

Vậy ảnh của CD là BC. 

Câu 25. Cho tam giác ABC vuông tại B và góc tại A bằng 60° (các đỉnh của tam giác ghi 
theo chiều kim đồng hồ). Vê phía ngoài tam giác vẽ tam giác đêu ACD. Ảnh của cạnh BC 

qua phép quay QỊA;60°j là: 

A. AD. B. AI với I là trung điểm của CD. 

c. CJ với J là trung điểm của AD. D. DK với K là trung điểm của AB. 
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Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Từ giả thiết suy ra ABC là nửa tam giác đều, do đó 
AC = 2AB. 

Phép quay qỊa;60° j biến B thành K; c thành D. 

Vậy ảnh của BC là DK. 


D 



Câu 26. Cho hai đường tròn (O x ), (0 2 ) bằng nhau; mỗi đường tròn đi qua tâm của đường 

tròn kia, cắt nhau tại hai điểm A và B. Đường cát tuyến đi qua giao điểm A của chúng cắt 
một đường tròn ỏ M và cắt đường tròn kia ở N. Góc tạo bởi hai tiếp tuyến tại M, N của hai 
đường tròn bằng: 

A. 45° . B. 60° . C. 90° . D. 120 ° . 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 


Từ giả thiết ta thấy AB0 1 0 2 là tam giác đều, do đó 
0 1 B0 2 =60°, suy ra AMB = IO 1 B = 60° và 
ANB = I0 2 B = 60°. Như thế ABMN đều và MBN = 60° 

Thực hiện phép quay Q tâm B vói góc quay cp = 60°. 
Phép quay này biến 0 2 thành Oj nên biến đường 

tròn (0 2 ) thành đường tròn (0 1 ); biến N thành M, 

nên biến tiếp tuyến tại N của (0 2 ) thành tiếp tuyến 

tại M của (Oj). 



Suy ra góc hợp bởi hai tiếp tuyến tại M và N là 60° . 

Câu 27. Cho tam giác ABC vuông tại A. Vê phía ngoài tam 
giác ta vẽ các tam giác vuông cân đỉnh A là ABD và ACE; 
gọi M là trung điểm của BC. Để chứng minh đường thẳng 
AM vuông góc vói đường thẳng DE, một học sinh lập luận 
qua ba bước như sau: 

Bước 1: Thực hiện phép quay Q tâm A góc quay . Phép 
quay này biến B thành F là trung điểm của AC; biến c 
thành E; do đó Q biến BC thành FE. 

Bước 2: Như thê Q biến trung điểm M của BC thành trung 



c 
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điểm N của FE. Suy ra MAN = 90° hay AM _L AN. 

Bước 3: Mặt khác AN là đường trung bình của ADEF nên AN // DE; do vậy AM _L DE. 

Hỏi cách chứng minh trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào? 

A. Chứng minh hoàn toàn đúng. B. Sai từ bước 1. 

c. Sai từ bước 2. D. Sai từ bước 3. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Câu 28. Biết B nằm giữa A và C; trên cùng một nửa mặt phang bò là đường thẳng AC 
dựng các tam giác đều ABE, BCF. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AF, 
CE. Để chứng minh tam giác AMN đều, một học sinh chứng minh qua ba bước như sau: 
Bước 1: Thực hiện phép quay Q tâm B với góc quay 
9 = 60°. 

Phép quay Q biến E thành A; biến c thành F. 

Bước 2: Do đó Q biến đoạn thẳng EC thành đoạn thẳng 
AF. Như thế Q biến trung điểm N của EC thành trung 
điểm M của AF. 

Bước 3: Từ kết quả trên suy ra: BN = BM và NBM = 60°. 

Kết luận: Tam giác BMN là tam giác đều. 

Hỏi cách chứng minh trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai từ bước nào? 

A. Chứng minh hoàn toàn đúng. B. Sai từ bước 1. 

c. Sai từ bước 2. D. Sai từ bước 3. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 
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BAI 6. KHAI NIỆM PHEP DỚI HINH VA HAI HÍNH BẢNG NHAU 
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN NAM 
I. Khái niệm về phép dời hình 

Các phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay đều có một tính chất chung 
là bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ. Người ta dùng tính chất đó để định nghĩa 
phép biến hình sau đây. 

Định nghĩa 

Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

Nếu phép dời hình F biến các điểm M, N lần lượt thành các điểm M', N' thì MN = M'N'. 

Nhận xét 

1) Các phép đồng nhất, tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay đêu là những 
phép dời hình. 

2) Phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép dời hình cũng là một 
phép dời hình. 

Ví dụ 1. 

a) Tam giác A'B"C" là ảnh của tam giác ABC qua phép dời hình (h.l.39a). 

b) Ngũ giác MNPQR là ảnh của ngũ giác M'N'P'Q'R' qua phép dời hình (h.l.39b). 


c) Hình <-#' là ảnh của hình qua phép dời hình (h. 1.40) 




Hình 1.39 a 


Hình 1.39 b 


Ví dụ 2. 

Trong hình 1.42 tam giác DEF là ảnh của tam giác ABC qua phép dời hình có được bằng 
cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm B góc 90°và phép tịnh tiến theo vecto 

v=C r ỹ = (2;-4). 
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II. Tính chất 

Phép dời hình: 

1) Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm; 

2) Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn 
thẳng bằng nó; 

3) Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc bằng nó. 

4) Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

Chú ý. 

a) Nếu một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C' thì nó cũng biến trọng 
tâm, trực tâm, tâm các đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác ABC tưong ứng thành 
trọng tâm, trực tâm, tâm các đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác A'B'C' (h.1.44). 



0 * 117 " 


Hình 1.44 

b) Phép dời hình biến đa giác n cạnh thành đa giác n cạnh, biến đỉnh thành đỉnh, biến 
cạnh thành cạnh. 
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Ví dụ 3. Cho lục giác đêu ABCDEF, o là tâm đường tròn ngoại tiếp của nó (h.1.45). Tìm 
ảnh của tam giác OAB qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay 

tâm o, góc 60° và phép tịnh tiến theo vecto OE. 



Gọi phép dời hình đã cho là F. Chỉ cân xác định ảnh của các đỉnh của tam giác OAB qua 
phép dời hình F. Ta có phép quay tâm o, góc 60°biến o, A và B lần lượt thành o, B, c. 

Phép tịnh tiến theo vecto OE. biến o, B và c lần lượt thành E, o và D. Từ đó suy ra F(0) 
= E, F(A) = o, F(B)=D. Vậy ảnh của tam giác OAB qua phép dời hình F là tam giác EOD. 

II. Khái niệm hai hình bằng nhau 




Hình 1.47 


Quan sát hình hai con gà trong tranh dân gian (h.1.47), vì sao có thể nói hai 
hình 3f và 3? bằng nhau? 
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Chúng ta đã biết phép dời hình biến một tam giác thành tam giác bằng nó. Người ta cũng 
chứng minh được rằng với hai tam giác bằng nhau luôn có một phép dời hình biến tam 
giác này thành tam giác kia. Vậy hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi có một phép dời 
hình biến tam giác này thành tam giác kia. Người ta dùng tiêu chuẩn đó để định nghĩa hai 
hình bằng nhau. 

Định nghĩa 

Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia. 

Ví dụ 4 

a) Trên hình 1.48, hai hình thang ABCD và A"B"C"D" bằng nhau vì có một phép dời hình 
biến hình thang ABCD thành hình thang A"B"C"D". 



b) Phép tịnh tiến theo vectơ v biến hình tẨ thành hình , phép quay tâm o góc 90° biến 
hình thành hình © . Do đó phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép 
tịnh tiến theo vecto v và phép quay tâm o góc 90° biến hình tẨ thành hình 6’ . Từ đó 
suy ra hai hình tSấ và v bằng nhau (h.1.49). 
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Hình 1.49 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hợp thành của hai phép đối xứng qua hai đường thẳng song song là phép nào 
trong các phép dưới đây? 

A. Phép đối xứng trục. B. Phép đối xứng tâm. 

c. Phép tịnh tiến. D. Phép quay. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Vecto tịnh tiến là 2HK có H, K lần lượt nằm trên trục của phép thứ nhất và phép thứ hai 
sao cho HK vuông góc vói các trục đó. 

Câu 2. Hợp thành của hai phép đối xứng qua hai đường thẳng cắt nhau là phép nào trong 
các phép dưới đây? 

A. Phép đối xứng trục. B. Phép đối xứng tâm. 

c. Phép tịnh tiến. D. Phép quay. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Tâm quay là giao điểm của hai trục d và d' của hai phép đối xứng trục, góc quay bằng hai 
lần góc (d,d'). 

Câu 3. Hợp thành của hai phép đối xứng qua hai đường thẳng vuông góc vói nhau là 
phép nào trong các phép dưới đây? 

A. Phép đối xứng trục. B. Phép đối xứng tâm. 

c. Phép tịnh tiến. D. Phép quay. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 
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Phép đối xứng qua giao điểm của hai trục đối xứng. 

Câu 4. Hợp thành của hai phép tịnh tiến là phép nào trong các phép dưới đây? 

A. Phép đối xứng trục. B. Phép đối xứng tâm. 

c. Phép tịnh tiến. D. Phép quay. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Vecto tịnh tiến bằng tổng hai vecto tịnh tiến của hai phép đã cho. 

Câu 5. Hợp thành của hai phép đối xứng tâm là phép nào trong các phép dưới đây? 

A. Phép đối xứng trục. B. Phép đối xứng tâm. 

c. Phép tịnh tiến. D. Phép quay. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Phép tịnh tiến theo vecto 200' , trong đó o là tâm của phép đối xứng thứ nhất, O' là tâm 
của phép đối xứng thứ hai. 

Câu 6. Khi nào thì hợp thành của hai phép tịnh tiến T- và T- là phép đông nhất? 

A. Không khi nào. B. Khi ũ = V = d. 

c. Khi u = V . D. Khi u + V = 0 . 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Vì hợp thành là phép tịnh tiến theo vecto u + V. 

Câu 7. Khi nào thì hợp thành của hai phép đối xứng trục Đ a và Đ b là phép đồng nhất? 

A. Khi hai đường thẳng a và b trùng nhau. 

B. Khi hai đường thẳng a và b song song. 

c. Khi hai đường thẳng a và b vuông góc vói nhau. 

D. Không khi nào. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Khi a và b trùng nhau, nếu Đ a biến điểm M thành điểm N thì Đ b biến điểm N thành điểm 
M. 

Câu 10. Cho hình vuông ABCD. Gọi phép biến hình F là hợp thành của hai phép đối xứng 
trục D ac và D bd . Khi đó F là phép nào trong các phép dưới đây? 

A. Phép tịnh tiến theo vecto AC. 


B. Phép quay tâm D với góc quay 
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c. Phép đối xứng qua giao điểm của AC và BD. 
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D. Phép đối xứng qua đường thẳng BD. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Nhận xét rằng F biến A thành c và B thành D. 

Câu 11. Gọi F là hợp thành của hai phép đối xứng tâm Dq và Dq, . Khi đó F là: 

A. phép đối xứng qua trung điểm của OO'. B. phép tịnh tiến theo vectơ 200'. 
c. phép tịnh tiến theo vecto OO’. D. phép đối xứng qua trung trực của OO'. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Hãy xác định ảnh của điểm o qua phép F. 

Câu 12. Cho hình chữ nhật ABCD với M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Gọi F là 

hợp thành của phép tịnh tiến T theo vecto AB và phép đối xứng qua đường thẳng BC. Khi 
đó F là phép nào trong các phép sau đây? 

A. Phép đối xứng qua điểm M. B. Phép đối xứng qua điểm N. 

c. Phép đối xứng qua tâm o của hình chữ D. Phép đối xứng qua đường thẳng MN. 

nhật. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Bằng cách tìm ảnh của các điểm A và D qua phép F sẽ thấy các phưong án A, B, c đều 
không đúng. 

Câu 13. Cho hình vuông ABCD. Gọi Q là phép quay tâm A biến điểm B thành điểm D, Đ 
là phép đối xứng qua đường thẳng AD. Khi đó hợp thành của hai phép Q và Đ là: 

A. Phép đối xứng qua tâm hình vuông. B. Phép đối xứng qua đường thẳng AC. 

c. Phép đối xứng qua đường thẳng AB. D. Phép đối xứng qua điểm c. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Phép hợp thành đó biến B thành D, biến D thành B và biến A thành A nên các phưong án I 
A, c, D đều không đúng. 

Câu 14. Cho hình vuông ABCD. Gọi Q là phép quay tâm A biến B thành D, Q' là phép 
quay tâm c biến D thành B. Hợp thành của hai phép Q và Q' là: 

A. Phép đối xứng qua điểm B. B. Phép đối xứng qua đường thẳng AC. 

c. Phép đối xứng qua đường thẳng AB. D. Phép đối xứng qua điểm c. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Phép hợp thành đó biến điểm B thành điểm B nên phương án B và D không đúng. Nó lại 
không biến điểm A thành điểm A nên phương án c không đúng. 
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Câu 15. Cho hình vuông ABCD. Gọi Q là phép quay tâm A biến B thành D, Q' là phép 
quay tâm C biến B thành D. Hợp thành của hai phép Q và Q' là: 

A. Phép tịnh tiến theo vecto AB. B. Phép tịnh tiến theo vecto 2AD. 

c. Phép đối xứng qua đường thẳng AB. D. Phép đối xứng qua điểm c. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Phép hợp thành đó biến điểm A thành điểm A’, đối xứng với A qua D nên phương án B 
đúng. 

Câu 16. Cho hình vuông ABCD, I là trung điểm cạnh AB. Gọi phép biến hình F là hợp 
thành của hai phép: Phép tịnh tiến T ■ và phép đối xứng tâm Dj. Khi đó F là phép nào 

trong các phép dưới đây? 

A. Phép đối xứng qua điểm A. B. Phép tịnh tiến theo vecto AC. 

_ % D. Phép đối xứng qua đường thẳng BD. 

c. Phép quay tâm D với góc quay — . r ° ^ oa 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Phép hợp thành đó biến điểm A thành điểm A, nên chỉ có phương án A đúng. 

Câu 17. Cho hình vuông ABCD. Gọi phép biến hình F là hợp thành của hai phép đối xứng 
trục D ab và D cd . Khi đó F là phép nào trong các phép dưới đây? 

A. Phép đối xứng qua điểm A. B. Phép tịnh tiến theo vectơ 2AD. 

c. Phép đối xứng qua điểm B. D. Phép tịnh tiến theo vectơ BC . 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Câu 18. Cho tam giác cân ABC đỉnh A, đường cao AH, với BAC = <p. Gọi phép biến hình F 
là hợp thành của hai phép đối xứng trục D AB và D AH . Khi đó F là phép nào trong các 
phép dưới đây? 

A. Phép quay Q(A;ọ). B. Phép đối xứng qua đường thẳng AC. 

c. Phép đối xứng qua điểm A. D. Phép tịnh tiến theo vectơ BC . 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Phép hợp thành đó biến điểm A thành điểm A, và biến B thành D. 

Câu 19. Cho tam giác ABC cân đỉnh A. Nếu phép dời hình biến điểm B thành điểm C và 
biến điểm A thành chính nó thì đó là: 

A. Phép đối xứng qua trung trực của BC. 

B. Phép quay tâm A góc quay (AB, ác). 
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c. Phép đối xứng qua trung trực của BC hoặc phép quay tâm A góc quay (AB, AC). 

D. Phép đối xứng qua trung điểm cạnh BC. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Có thê xảy ra phương áng A hoặc phương án B. 

Câu 20. Cho tam giác cân ABC đỉnh A. Nếu phép dời hình biến điểm B thành điểm c, biến 
điểm c thành B thì đó là: 

A. Phép đối xứng qua trung trực của BC. 

B. Phép đối xứng qua trung điểm cạnh BC. 
c. Phép quay tâm A góc quay (AB, AC). 

D. Phép đối xứng qua trung trực của BC hoặc đối xứng qua trung điểm BC. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Có thê xảy ra phương án A hoặc phương án B. 

Câu 21. Cho hình thoi ABCD có góc A bằng 60°. Nếu phép dời hình biến điểm A thành 
điểm B và điểm B thành điểm D thì nó biến điểm D thành: 

A. Điểm c. B. Điểm A. 

c. Điểm c hoặc điểm A. D. Điểm đối xứng với D qua c. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Nếu phép dời hình đó biến điểm D thành điểm D' thì hai tam giác ABD và BDD' phải 
bằng nhau. Vậy D' phải trùng với c hoặc A. 

Câu 22. Cho hình chữ nhật ABCD, tâm o với M, N, p, Q lần lượt là trung điểm các cạnh 
AB, BC, CD, DA. Nếu phép dời hình biến điểm A thành điểm N, M thành o và o thành p 
thì nó biến điểm Q thành: 

A. Điểm D. B. Điểm c. 

c. Điểm Q. D. Điểm B. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Nếu phép dời hình đó biến điểm Q thành điểm Q' thì hai hình chữ nhật AMOQ và tứ giác 
NOPQ' phải bằng nhau. Vậy Q phải trùng với c. 

Câu 23. Cho hình vuông ABCD, tâm o với M, N, p, Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB, 
BC, CD, DA. Nếu phép dời hình biến điểm A thành M, B thành p thì nó biến điểm M 
thành: 

A. Điểm o. B. Điểm c. 

c. Điểm Q. D. Điểm B. 
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Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Nếu phép dời hình đó biến điểm M thành điểm M' thì vì M là trung điểm AB nên M' là 
trung điểm MP, nên M trùng với o. 

Câu 24. Cho hình chữ nhật ABCD, tâm o với M, N, p, Q lần lượt là trung điểm các cạnh 
AB, BC, CD, DA. Nếu phép dời hình biến tam giác AMQ thành tam giác NOP thì nó biến 
điểm o thành: 

A. Điểm D. B. Điểm B. 

c. Điểm Q. D. Điểm c. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Nếu phép dời hình đó biến điểm o thành điểm O' thì vì bốn điểm A, M, Q, o là bốn đỉnh 
của hình chữ nhật nên bốn điểm N, o, p, O' cũng là bốn đỉnh của hình chữ nhật. Suy ra O' 
trùng với đỉnh c. 

Câu 25. Chọn mệnh đê sai trong các mệnh đê sau: 

A. Phép quay Q(0;(p) với cp = 180° là phép đối xứng tâm Đ 0 . 

B. Phép đối xứng tâm Đ 0 là một phép dời hình. 

c. Phép đối xứng tâm Đ 0 có một điểm bất động duy nhất là điểm o. 

D. Phép đối xứng tâm Đ 0 nếu biến điểm M thành điểm M' thì ta có OM = OM’. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Ta thấy ngay các câu A, B, Cđều đúng. 

Phép đối xứng tâm Đ 0 nếu biến điểm M thành điểm M' thì ta có OM = -ÕM’. 

Câu 26. Chọn mệnh đê đúng: 

A. Hợp của hai phép quay là một phép quay. 

B. Hợp của hai phép đối xứng tâm là một phép đối xứng tâm. 

c. Một phép đối xứng tâm không thể có nhiêu hon một điểm bất động. 

D. Phép tịnh tiến T theo vecto u 0 trong trường hợp nào đó có thê là một phép đối xứng 
tâm. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 
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- Hợp của hai phép quay là một phép quay, chỉ đúng 
khi hai phép quay này có cùng tâm quay. 

- Ta hãy xét hai phép đối xứng tâm Đj và Đj vói I và 

J khác nhau. 

Với M là một điểm bất kì, ta gọi: Đj(m) = N và 
Đ,(N) = P 

Ta có: MN = 2ĨN và NP = 2NJ . 


N 



Suy ra: MP = MN + NP = 2ÍlN + Nj) = 2IJ: không đổi. 

Như thế phép tịnh tiến T theo vectơ u = 2lj biến điểm M thành điểm P. 


Vậy: hợp của hai phép đối xứng tâm Đj và Đj với I và J khác nhau là một phép tịnh tiến 
theo vecto u = 2IJ. 


- Phép đối xứng tâm Đq có một điểm bất động duy nhất là o. 

- Phép tịnh tiến T theo vecto u 0 không thể là một phép đối xứng tâm. 
Câu 27. Ta xét các mệnh đề: 

1. Tam giác đều có 3 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng. 

2. Hình vuông có 4 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng. 

3. Ngũ giác đều có 5 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng. 

4. Lục giác đều có 6 trục đối xứng và 1 tâm đối xứng. 

Trong các mệnh đ'ê trên: 

A. Có 1 mệnh đề đúng. B. Có 2 mệnh đề đúng, 

c. Có 3 mệnh đề đúng. D. Cả 4 mệnh đề đều đúng. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 


+ Đa giác đều n cạnh thì có n trục đối xứng. 

+ Đa giác đều nếu sô cạnh n chẵn thì có một tâm đối xứng, và nếu số cạnh n lẻ thì không 
có tâm đối xứng. 

Như thế trong 4 câu trên có hai câu 4 và 4 là đúng. 

Câu 28. Một hình H được gọi là có một tâm đối xứng nếu: 

A. Tồn tại một phép tịnh tiến biến H thành chính nó. 

B. Tồn tại một phép quay biến H thành chính nó. 

c. Tồn tại một một phép đối xứng trục biến H thành chính nó. 

D. Tồn tại phép đối xứng tâm biến H thành chính nó. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 
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Câu 29. Cho hai điểm phân biệt I và J. Thực hiên phép đối xứng tâm Đj biến điểm M 
thành điểm M', sau đó tiếp tục thực hiện phép đối xứng tâm Đj biến điểm M' thành điểm 

M". Như vậy phép biến hình biến điểm M thành M" là: 

A. Một phép tịnh tiến. B. Một phép đối xứng tâm. 

c. Một phép quay. D. Một phép đối xứng trục. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Theo cách chứng minh trong câu 29 thì hợp của hai phép đối xứng tâm với hai tâm phân 
biệt là một phép tịnh tiến. 

Câu 30. Cho hai đường thẳng a và b cắt nhau. Ta thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng 
trục, phép đối xứng trục Đ a biến điểm M thành điểm M' và phép đối xứng trục Đ b biến 

điểm M' thành điểm M". Như vậy phép biến hình biến điểm M thành điểm M" là: 

A. Một phép tịnh tiến. B. Một phép đối xứng tâm. 

c. Một phép quay. D. Một phép đối xứng trục. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Gọi a là góc tạo bởi a và b, I và J ĩân lượt là trung điểm của MM' và M'M". 

Theo tính chất của phép quay ta có: 

+ OM = OM’ và MOM' = 2IOM'. 

+ OM' = OM” và M'OM" = 2M'OJ. 

Suy ra OM = OM" và MOM" = 2IOJ = 2a. 

Như vậy phép biến hình biến M thành M" là 
phép quay tâm o vói góc quay 2a; tức là hợp 
của hai phép đối xứng trục vói hai trục cắt nhau 
là một phép quay. 

Câu 31. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hình H gôm có hai đường thẳng a và b có 
phương trình lần lượt là y = 2x và y = -2x. 

Ta xét các mệnh đề sau: 

1. Trục hoành là trục đối xứng của hình H. 

2. Trục tung là trục đối xứng của hình H. 

3. Gốc tọa độ o là tâm đối xứng của hình H. 

Trong các mệnh đê trên: 

A. Không có mệnh đề nào đúng. B. Có một mệnh đề đúng. 

. CÓ hai mệnh đe đúng. D. Tat cá ba mệnh đe đều đúng. 

Hướng dẫn giải 
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ĐÁP ÁN D. 

Ta thấy hai đường thẳng a: y = 2x và b: y = -2x thì đối xứng với nhau qua trục hoành và 
trục tung và đi qua gốc tọa độ o. Suy ra cả ba mệnh đề 1, 2, 3 đều đúng. 

Câu 32. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm l(-l;2) và J(2;4). Thực hiện 

liên tiếp hai phép đối xứng tâm Đj và Đj (theo thứ tự), điểm M(l;-3) biến thành điểm M' 
có tọa độ là: 

A. ( 2 ;-7). B. (4;-l). c. (7;l). D. ( 0 ;- 8 ). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm Đj và Đj (theo thứ tự) ta được phép tịnh tiến T 
theo vecto u = 2IJ. Suy ra u = (6; 4). 

Do đó: M' = (6 + l;4-3) = (7;l). Vậy M’(7;l). 

Câu 33. Trong mặt phang vói hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(0;l) và BÍ2;-lì và parabol 

(P) có phương trình y = X 2 . Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm Đ A và Đg (theo thứ 
tự), parabol (P) biến thành parabol (P') có phương trình là: 

A. y = X 2 - 8x +12. B. y = x 2 -4x + 8. c. y = x 2 +6x + 4. D. y = x 2 +4x-10. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm Đ A và Đg (theo thứ tự) ta được phép tịnh tiến 
T theo vectơ u = 2AB. Suy ra u = (4;-4). 

Do đó: Phương trình (P') là y + 4 = (x-4) 2 <=> y = X 2 -8x +12. 

Câu 34. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(l;-l), B(2;3) và đường 

thẳng a có phương trình y = -4x +1. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm Đ A và Đg 

(theo thứ tự), đường thẳng a biến thành đường thẳng a' có phương trình là: 

A. y = 4x + 5. B. y = -4x + 17. c. y = 4x-12. D. y = -4x-4. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm Đ A và Đg (theo thứ tự) ta được phép tịnh tiến 
T theo vectơ u = 2AB . Suy ra u = (2; 8). 

Do đó: Phương trình (a') là y-8 = -4(x-2) + l <=>y = -4x + 17. 


Ths. Trân Đình Cư-Gv THPT Gia Hội, Huế. SĐT: 01234332133 


Page 88 








Hình Học 11: Chương I-Phép dời hình và phép đông dạng trong mặt phẳng 


Câu 35. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm AÍ-1;0Ì, B(l;l ) và đường tròn 

(T) có phưong trình X 2 + y 2 + 4x = 0. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm Đ A và Đg 
(theo thứ tự), đường tròn (T) biến thành đường tròn (T') có phương trình là: 

A. X 2 + y 2 - 4x + 2y - 4 = 0. B. X 2 + y 2 - 4x - 4y + 4 = 0. 

c. X 2 + y 2 + 6x - 2y -1 = 0. D. X 2 + y 2 + 4y - 8 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng tâm Đ A và Đg (theo thứ tự) ta được phép tịnh tiến 
T theo vectơ u = 2AB . Suy ra ú = (4;2). 

Do đó: Phương trình của đường tròn (T') là: 

(x-4) 2 + (y-2) 2 + 4(x-4) = 0<=>x 2 +y 2 -4x-4y + 4 = 0. 

Câu 36. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đê nào sai? 

A. Đường thẳng đi qua tâm của một hình tròn thì chia hình tròn đó thành hai hình bằng 
nhau. 

B. Đường thẳng đi qua tâm của một hình vuông thì chia hình vuông đó thành hai hình 
bằng nhau. 

c. Đường thẳng đi qua tâm của một tam giác đều thì chia tam giác đều đó thành hai hình 
bằng nhau. 

D. Đường thẳng đi qua tâm của một hình bình hành thì chia hình bình hành đó thành hai 
hình bằng nhau. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

+ Câu A hiển nhiên đúng. 

+ Tâm o của hình vuông cũng là tâm đối xứng của nó, nên mọi đường thẳng qua tâm o 
của hình vuông đêu chia hình vuông thành hai hình bằng nhau. 

+ Trường hợp hình bình hành cũng tương tự như hình vuông. I 

+ Nếu AABC đều có tâm o, thì o không phải là tâm đối xứng của nó. Như thế những 
đường thẳng đi qua o không chứa các đường cao của AABC sẽ chia tam giác này thành 
hai hình không bằng nhau. 

Câu 37. Cho hình H gôm có hình bình hành ABCD tâm I và hình bình hành EFGK tâm J. 
Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đê sau: 

A. Không tồn tại đường thẳng nào chia H thành hai hình bằng nhau. 

B. Có vô số đường thẳng chia H thành hai hình bằng nhau. 

c. Đường trung trực của đoạn thẳng IJ chia H thành hai hình bằng nhau. 

D. Đường thẳng qua I và J chia H thành hai hình bằng nhau. 
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Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Ta đã biết, giao điểm của hai đường chéo của một hình bình hành cũng là tâm đối xứng 
của hình bình hành đó. Do đó, bất kì đường thẳng nào đi qua tâm của một hình bình hành 
đều chia hình 

bình hành đó thành hai hình bằng nhau. 

Thê nên vói hai hình bình hành ABCD và 
EFGK bất kì, nếu gọi I và J là các tâm đối 
xứng của chúng thì đường thẳng đi qua I và J 
sẽ chia mỗi hình bình hành ABCD và EFGK 
thành hai hình bằng nhau. 



Câu 38. Cho hình H gôm có lục giác đều ABCDEF tâm I và hình thoi MNPQ tâm J. Chọn 
mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

A. Không tồn tại đường thẳng nào chia H thành hai hình bằng nhau. 

B. Có vô sô đường thẳng chia H thành hai hình bằng nhau. 

c. Đường trung trực của đoạn thẳng IJ chia H thành hai hình bằng nhau. 

D. Đường thẳng qua I và J chia H thành hai hình bằng nhau. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 


Lý luận tưong tự như câu 37. 
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BÀI 7. PHÉP VỊ Tự 
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN NAM 
I. ĐỊNH NGHĨA 
Định nghĩa 

Cho điểm o và số k * 0 .Phép biêh hình biến mỗi điểm M thành điểm M' sao 
cho OM' = kOM được gọi là phép vị tự tâm o, tỉ sốk (h.1.50). 

k= 1.8 


*- M 



Hình 1.50 


Phép vị tự tâm o, tỉ số k thương được kí hiệ 


Ư 



Ví dụ 1 

a) Trên hình 1.51a các điểm A', B', o lần 
tâm o tỉ số -2. 



Hình 1.5 lb 


là ảnh của các điểm A, B, o qua phép vị tự 


b) Trong hình 1.51b phép vị tự tâm o, tỉ số 2 biến hình H thành hình H '. 

1. Cho tam giác ABC. Gọi E và F tưong ứng là trung điểm AB và AC. Tìm một phép tự 
biến B và c tưong ứng thành E và F. 

Nhận xét 

1) Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó. 

2) Khi k = l, phép vị tự là phép đông nhất 

3) Khi k = -1, phép vị tự là phép đối xứng qua tâm vị tự. 


4) M’ = V ( o.ựM) <=> Ằí = v l 

(O.ị) 


II. TÍNH CHẤT 


Ths. Trân Đình Cư-Gv THPT Gia Hội, Huế. SĐT: 01234332133 


Page 91 


















Hình Học 11: Chương I-Phép dời hình và phép đông dạng trong mặt phẳng 


Tính chất 1 

Nêu phép vị tự tỉ sô k biến hai điềm M, N tụy ý theo thứ tự thành M\ N’ thì M 'N' = ỉcMN và 
M’N’=\kỊMN. 


Chứng minh 

Gọi o là tàm của phép vị tự ti số k. Theo định nghía của phép vị tự ta có: OM ' = k.OM và 
ÕN' = kÕN (h. 1.52). Do đó: 

M'N' = Õỹp-ÕM' = kÕN- kÕM = k(ÕN-ÕM) = kMN 
Từ đó suy ra M’N r = IkỊ.MN. 


M 



Vỉ dụ 2. Gọi A\ B ? . C ! theo thứtựlà anh của A. B. c qua phép vị tựti số k. Chứng mir 
~ÃB=tÃC ,t e R« A'B' = tA'C' 

Giai 

Gọi o là tàm của phép vị tự ti số k ; ta có: A' B' = k.AB , A'C' = kAC . 

Do đó: ÃB = tÃC » -ÃH' = t-Ã r C’' » ~Ã~B' = tA'C' 

k k 

Tính chất 2 

Phép vị tự tỉ sok: 

a) Biêh ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy 
(h.1.53). 

b) Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến tỉa thành tỉa, biên đoạn 
thẳng thành đoạn thẳng. 
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c) Biên tam giác thành tam giác đông dạng với nó, hiên góc thành góc bằng nó (h.1.54). 


d) Biêh đường tròn bán kính R thành đường tròn bán kính k R 


(h.1.55) 



A' 



Hỉnh 1.54 



Hừĩh 1.55 


II. TÂM VỊ Tự CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN 
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Ta đã biết phép vị tự biến đường tròn thành đường tròn. Ngược lại, ta có định lý sau: 

Định lý 

Với hai đường tròn bất kỳ luôn có một phép vị tự biến đường tròn này thành đường tròn kia. 
Tâm của phép vị tự đó được gọi là tâm vị tự của hai đường tròn. 

Cách tìm tâm vị tự của hai đường tròn 

Cho hai đường tròn (I; R) và (I';R'). 

Có ba trường hợp xảy ra: 

+ Trường hợp I trùng với T 

R' R' 

— và phẻp vị tự tẩm I ti sò —— 

. R R 

Khi đó, phép vị tự tâm I tỉ số 

biến đường tròn (I; R) thành đường tròn (I; R') (h.1.58). 



T rương hợp I trung vơi r 

Hình 1.5S 


+ Trường hợp I khác I' và R ^ R' 

Lấy điếm M bất kỳ thuộc đường trong (I; R). đường thẳng qua T song song với IM cắt 
đường tròn (T; R') tại M' và M". Giả sử M, M' nằm cùng phía đối vói đường thẳng II' còn 
M, M" nằm khác phía đối với đường thẳng II'. Giả sử đường thẳng MM' cắt đường thẳng 
II' tại điểm o nằm ngoài đoạn thẳng II', còn đường thẳng MM" cắt đường thẳng II' tại 
điểm Oi nằm trong đoạn thẳng II'. 
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R 


R 



Hình ỉ.59 


Khi đó phép vị tự tâm o tỉ số k = ^- và phép vị tự tâm Oị tỉ số k , = 

sẽ biến đường tròn (I; R) thành đường tròn (I'; R'). Ta gọi o là tâm vị tự ngoài còn 
Oi là tâm vị tự trong của hai đường tròn nói trên. 

+ Trường hợp I khác V và R = R'. 

Khi đó MM 1 / /II’ nên chỉ có phép vị tự tâm o, tỉ số k = - ^ = -1 

biến đường tròn (I;R) thành đường tròn (T; R'). Nó chính là phép đối xứng tâm Oi. 


R 


k = -1 



B. PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 

Dạng 1. Xác định phép vị tự biến điểm M cho sẵn thành điểm M' cho sẵn 
Phương pháp giải: Ta có các trường hợp sau: 
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a. Nếu cho sẵn tâm O, ta tìm tỉ số k bằng OM. 

OM 

b. Nếu cho sẵn k, ta tìm o là điểm chia đoạn MM' theo tỉ số k. 

Ví dụ 1: Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Hãy xác định tâm phép vị tự có tỉ số k = 3 biến 
G thành A. 

Giải 

Gọi o là trung điểm của cạnh BC. Ta có: 0A = 30G (tính chất trọng tâm). Hệ thức này 
chứng tỏ V(O; 3): G A. Vậy, tâm của phép vị tự phải tìm là trung điểm o của BC. 

Ví dụ 2: Cho tam giác ABC có trực tâm H, trọng tâm G, tâm đường tròn ngoại tiếp o. Tìm 
tỉ số của phép vị tự tâm G biến H thành o. 

Giải 


Theo định lí ơ-le, ta có o, G, H thẳng hàng và GÒ = -^-GH. Hệ thức này chứng tỏ 


( 


V 


V 


G,-^J(H) = o. Vậy, tỉ số của phép vị tự phải tìm là ~ . 


Dạng 2. Dùng phép vị tự để tìm tập hợp điểm 
Phương pháp giải: Đê tìm tập hợp những điểm N, ta thực hiện các bước sau: 
Bước 1. Xác định phép vị tự V(O;kj:Mh>N. 


Bước 2. Tìm tập hợp H những điểm M, suy ra tập hợp những điểm N là H', ảnh của H qua 
phép vị tự v(0;k). 

Ví dụ 1: Cho đường tròn cô định (O), tâm o, bán kính R. Trên (O) lấy hai điểm cố định và 

phân biệt A, B. Gọi M là điểm di động trên (O) và M' là điểm sao cho MM ; = AB. Tìm tập 
hợp các trọng tâm G của tam giác BMM'. 

Giải 


Gọi I là trung điểm của MM'. Ta có: MÍ =—AB. Mà 

G là trọng tâm của tam giác BMM' nên BG = ^ Bi, 

3 

f 2) r _ 

suy ra V B;^ : I h-» G. Do đó ta tìm tập hợp những 

V 

điểm I trước. Vì MĨ = \ AB, nên T, . (m) = I. Từ đó, 

2 ỈAB' 

2 



M' 


tập hợp 
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(O') của những điểm I là đường tròn tâm O', với OO' = ^AB và bán kính R. Mà 


( 2 \ „ , 

V bA : I h-> G nên tập hợp những điểm G là đường tòn tâm O", ảnh của (O') qua phép vị 

V 3y 

tự vÍb;|| với BO" = |bO’ và bán kính R’ = |r. 
t 3j 3 3 

Ví dụ 2 : Cho đường tròn (O) cố định, tâm o, bán kính R. Gọi A là điểm cố định trên (O); B 
và c là hai điểm di động trên (O) sao cho BAC = a (o° < a < 90° Ị. Tìm tập hợp các trực tâm 

H của tam giác ABC. 


• 2 • 
Giai 


Tam giác ABC nội tiêp trong (O) có bán kính R nên 
BC = 2Rsina. 

Gọi I là trung điểm của BC thì OI = Rcosa. Tập hợp 
các điểm I là đường tròn (0;Rcosa). Gọi G là trọng 

, r 2 — 

tâm của tam giác ABC, ta có: AG = -^AI, suy ra 
G = v A;^j(l). Do đó, tập hợp những điểm G là 

đường tròn tâm G 0 , với G 0 =v A;ậj(0) hay 

l 3 J 

AG 0 =^AÒ (*) và bán kính r = ^Rcosa. 

3 3 

Mặt khác, theo định lí ơ-le trong tam giác ABC, ta có 


/ 


/ 


\ 


/ 


\ 


\ 


\ 


\ 


B 




/ \ 



/ 


\ |Go 

\ / 





ÕH = 30G; nên H = V(0;3)(G). 


Gọi 


H 


0 


là 


ảnh 


cùa 


G 


0 


thì 


OHq = 30G n , 


0 


suy 


OH 0 = 30Ấ + 3OG 0 = 3ƠA + 2AÒ (do (*)) = OẨ. 


c 


ra: 


Do đó H 0 = A. Vậy, tập hợp những điểm H là đường tròn tâm A, bán kính r' = 3r = 2Rcosa 

Chú ý: 

a. Kết quả bài toán này cho thấy AH = 201. 

b. Nếu dùng kết quả AH = 201 (đã chứng minh trong bài phép đối xứng, phép tịnh tiến) 
thì ta có ngay AH = 201 = 2Rcosa và suy ra tập hợp các điểm H như trên. 

Dạng 3. Dùng phép vị tự đê dựng hình 
Phương pháp giải: Ta thực hiện các bước sau: 

Bước 1. Xác định phép vị tự biến hình H phải dựng thành hình H\ 

Bước 2. Dựng hình H' rồi suy ra hình H. 

Ví dụ 1 . Cho góc nhọn xOy trong đó có điểm A cho sẵn. Hãy dựng đường tròn qua A, tiếp 
xúc với Ox và Oy. 
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Giai 


Giả sử bài toán đã giải xong, ta có đường tròn 
(I), tâm I đi qua A, tiếp xúc với Ox và Oy. 

Phân tích: 

Vì (I) tiếp xúc vói Ox và Oy nên I thuộc phân 
giác Ot của xOy. Gọi A' là ảnh của A qua 
v(0;k) với k>0 và r = v(0;k)(l) thì PA7/IA 

. Do đó, Y thuộc đường thẳng qua A' và song 
song với AI. 

Cách dựng: 

-Ta dựng (T) trước: Dựng (T) tiếp xúc vói Ox 
và Oy, có tâm ĩ'. 

- Đường thẳng OA cắt (T) tại A'. 

- Đường thẳng qua A song song với AT, cắt 
Ot tại I. 

- Đường tròn tâm I, đi qua A là đường tròn 
phải dựng. 

Chứng minh: Vì (I) là ảnh của (T) đi qua A' và 




X 


tiếp xúc vói Ox và Oy nên (I) qua A và tiếp xúc 
với Ox và Oy. 

Biện luận: Vì OA cắt (T) tại 2 điểm phân biệt A' và A" nên có đường thẳng d đi qua A và 
song song vói A"I'. Đường thẳng d cắt Ot tại Y’. Ta có đường tròn (I") đi qua A và tiếp 
xúc vói Ox và Oy. Bài toán có 2 nghiệm hình. 

Ví dụ 2 : Cho tam giác ABC nhọn. Hãy dựng hình chữ nhật MNPQ có MN = MQn/2 sao cho 
M, N thuộc cạnh BC, p thuộc cạnh CA và Q thuộc cạnh AB. 


Giai 


Giả sử bài toán đã giải xong, ta có hình chữ nhật MNPQ thỏa đề bài. 

Phân tích: 


Đặt: TV = “ryr = k > 0, thì phép vị tự V( A; k) biến hình chữ nhật MNPQ thành hình chữ 
nhật EDCB vói ED = EB^ 
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- AD cắt BC tại N, AE cắt BC tại M. 

- Qua M và N lần lượt dựng các đường 
thẳng vuông góc với BC, cắt AC tại p và 
AB tại Q. 

- MNPQ là hình chữ nhật phải dựng. 

Bài toán chỉ có một nghiệm hình. 

c. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Cho phép vị tự tỉ sô k = 2 biến điểm A thành điểm B và biến điểm c thành điểm D. 
Khi đó: 

A. AB=2CD. B. 2 AB = CD. c. 2 AC = BD. D. AC = 2BD. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Câu 2. Cho hình thang ABCD có hai cạnh đáy là AB và CD mà AB = 3CD. Phép vị tự biến 
điểm A thành điểm c và biến điểm B thành điểm D có tỉ sô là: 

A. k = 3. TJ 1 1 ^ , 1 D. k = -3. 

b. k = -— . c. k = —. 

3 3 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Tâm vị tự là giao điểm hai đường chéo của hình thang. 

Câu 3. Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Có bao nhiêu phép vị tự biến d thành d'? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất, 

c. Chỉ có hai phép. D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Phép vị tự biến d thành d' thì d' phải song song hoặc trùng với d. 

Câu 4. Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Có bao nhiêu phép vị tự biến mỗi đường 
thẳng đó thành chính nó? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất, 

c. Chỉ có hai phép. D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Tâm vị tự là giao điểm của d và d'. Tỉ sô vị tự là số k tùy ý khác 0. 

Câu 5. Cho hai đường thẳng song song d và d'. Có bao nhiêu phép vị tự với tỉ số k = 100 

biến mỗi đường thẳng d thành đường thẳng d'? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất. 


Ths. Trân Đình Cư-Gv THPT Gia Hội, Huế. SĐT: 01234332133 


Page 99 














Hình Học 11: Chương I-Phép dời hình và phép đông dạng trong mặt phẳng 


c. Chỉ có hai phép. 

D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 



Lấy hai điểm tùy ý A và A' lần lượt nằm trên d và d', rồi lấy điểm o sao cho OA’ = ÌOOOA. 
Phép vị tự tâm o tỉ số k = 100 sẽ biến d thành d'. 

Câu 6. Cho hai đường thẳng song song d và d' và một điểm o không nằm trên chúng. Có 
bao nhiêu phép vị tự tâm o biến đường thẳng d thành đường thẳng d'? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất. 


c. Chỉ có hai phép. 

D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 



Lấy đường thẳng a bất kì đi qua o cắt d và d' lần lượt tại A và A'. Gọi k là số sao cho 
OA' = kOA, sô k không phụ thuộc đường thẳng a. Phép vị tự tâm o tỉ số k biến đường 
thẳng d thành đường thẳng d'. 

Câu 7. Cho hai đường tròn bằng nhau (0;R ) và (0’;R) vói tâm o và O' phân biệt. Có bao 
nhiêu phép vị tự biến (0;R) thành (0’;R)? 


A. Không có phép nào. 

c. Chỉ có hai phép. 

B. Có một phép duy nhất. 

D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 



Đó là phép vị tự có tâm là trung điểm OO', tỉ số vị tự bằng -1. 

Câu 8 . Cho đường tròn (0;R). Có bao nhiêu phép vị tự với tâm o biến (O;R) thành chính 
nó? 


A. Không có phép nào. 

c. Chỉ có hai phép. 

B. Có một phép duy nhất. 

D. Có vô số phép. 

ĐÁP ÁN c. 

Hướng dẫn giải 

1 


Tỉ số vị tự là 1 hoặc -1. 

Câu 9. Cho đường tròn (0 ;R). Có bao nhiêu phép vị tự biến (0;R) thành chính nó? 
A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất. 


c. Chỉ có hai phép. 

D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 



Phép vị tự tỉ số 1 vói tâm I bất kì. 
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Câu 10. Cho tam giác ABC có trọng tâm G, gọi A', B', C' lần lượt là trung điểm các cạnh 
BC, CA, AB. Với giá trị nào của k thì phép vị tự V(G;k) biến tam giác ABC thành tam giác 

A'B'C'7 

A. k = 2. B. k = -2. ^ , 1 1._ 1 

c. k = — . u. k = -— . 

2 2 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Câu 11. Cho hai đường tròn (C) và (C') không bằng nhau và không đồng tâm, cùng tiếp 
xúc vói đường thẳng d. Có bao nhiêu phép vị tự biến (C) thành (C') và biến d thành chính 
nó? 

A. Không có phép nào. B. Có một phép duy nhất, 

c. Chỉ có hai phép. D. Có vô số phép. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Tâm vị tự là giao điểm của d vói đường thẳng đi qua hai tâm của hai đường tròn. 

Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép vị tự tâm l(3;-l) có tỉ số k = -2. Khi đó nó 

biến điểm M(5;4) thành điểm: 

A. M’(-l;-ll). B. M’(-7;ll). c. M’(l;9). D. M’(l;-9). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Ta phải có: IM’ = -2IM. 

Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép vị tự tỉ số k = 2 và biến điểm A(l;-2) 
thành điểm A’(-5; 11. Khi đó nó biến điểm B(0; 1) thành điểm: 

A. B’(0;2). B. B'(l2;-5). c. B'(-7;7). D. B'(ll;6). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Ta phải có A'B' = 2AB. 

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép vị tự tâm l(l;l) tỉ số k = -ỉ. Khi đó nó 

3 

biến đường thẳng 5x - y +1 = 0 thành đường thẳng có phưong trình: 

A. 15x + 3y + 10 = 0. B. 15x — 3y — 23 = 0. c. 15x + 3y — 23 = 0. D. 5x — 3y — 8 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Điều kiện cân là hai đường thẳng phải có cùng vecto chỉ phưong nên có thể loại ngay ba 
phưong án A, c, D. 
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Câu 15. Cho hai đường thẳng song song a và b lần lượt có phưong trình: x + 4y-l = 0 và 
X + 4y + 3 = 0. Phép vị tự có tâm o (0; 0 ) biến đường thẳng a thành đường thẳng b phải có tỉ 
số vị tự k bằng bao nhiêu? 

A , 1 c , _ 1 c. k = 3. D. k = -3. 

A. k = —. B. k = —— . 

3 3 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 


Đường thẳng Ox cắt a và b lần lượt tại A(l;0) và B(-3;0). Nếu k là tỉ số vị tự thì 
ÕB = kOA. Vậy k = -3. 


Câu 16. Cho phép vị tự V tâm o tỉ số 2 và phép vị tự V' tâm o tỉ số 


2-. Hợp thành của V 


và V' là: 


A. Phép đối xứng qua trung điểm của OO'. 

B. Phép đối xứng qua đường thẳng trung trực của OO'. 


c. Phép tịnh tiến theo vecto T^OO’. 

D. Phép tịnh tiến theo vecto OO'. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Lấy điểm M bất kì, M' là ảnh của M qua V, M" là ảnh của M' qua V' thì MM” = ^OO’. 

Câu 17. Cho hình bình hành ABCD. Gọi phép biến hình F là hợp thành của phép vị tự 
V (A;2) và phép tịnh tiến T ■. Khi đó F là phép nào trong các phép sau đây? 

A. Phép vị tự V(B;2). B. Phép vị tự V(C;2). 

c. Phép tịnh tiến theo vecto 2CD. D. Phép tịnh tiến theo vecto DC. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Thấy ngay rằng hợp thành của hai phép đó biến điểm B thành chính nó. 

Câu 18. Cho tam giác đều ABC, với A', B', C' lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. 
Nếu phép đồng dạng biến A thành B', B thành c thì nó biến điểm C' thành: 

A. Điểm A'. B. Trung điểm B'C. c. Điểm C'. D. Trung điểm BA'. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Nếu phép đồng dạng biến C' thành M thì vì C' là trung điểm của AB nên M phải là trung 
điểm B'C. 
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Câu 19. Cho tam giác đều ABC, với A', B', C' lân lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. 
Nếu phép đồng dạng biến A thành B', B thành c thì nó biến điểm c thành: 

A. Điểm A'. B. Điểm c. 

c. Điểm đối xứng với C' qua B'. D. Điểm A' hoặc điểm đối xứng với C' qua 

B'. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 


Nếu phép đồng dạng biến c thành M thì vì tam giác ABC là tam giác đêu nên tam giác 
B'CM là tam giác đều. 

Câu 20. Cho hình chữ nhật ABCD với p và Q lần lượt là trung điểm của AB và BC. Nếu 
phép đồng dạng biến tam giác ADC thành tam giác QBP thì nó biến điểm D thành: 

A. Tâm của hình chữ nhật. B. Trung điểm cạnh AD. 

c. Trung điểm cạnh DC. D. Điểm C. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Nếu phép đồng dạng biến B thành M thì vì bốn điểm A, B, c, D là bốn đỉnh của hình chữ 
nhật, nên Q, M, p, B cũng là bốn đỉnh của hình chữ nhật. 

Câu 21. Phép vị tự tâm o với tỉ sô k (k i=- o) là một phép biến hình biến điểm M thàn điểm 


M' sao cho: 

A. OM = kOM ; . 


ĐÁP ÁN B. 


B. OM’ = kOM. c. OM’ = kOM. 


Hướng dẫn giải 


D. OM ; = fOM. 
k 


Câu 22. Trong các phép biến hình sau đây, phép biến hình nào không có tính chất: Biến 
một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó? 

A. Phép đối xứng tâm. B. Phép tịnh tiến, 

c. Phép đối xứng trục. D. Phép vị tự. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Giả sử ta có phép đối xứng trục Đ a và a là một đường thẳng cho trước. Ta xét đường 
thẳng A và gọi A 1 là ảnh của A qua phép đối xứng trục Đ a . 

- Nếu A // a thì A’ // a. 

- Nếu A = a thì A' = a . 


- Nếu Ala thì A' = A. 

- Nếu A cắt a tại điểm I thì A' cắt a tại I. 


Ths. Trân Đình Cư-Gv THPT Gia Hội, Huế. SĐT: 01234332133 


Page 103 












Hình Học 11: Chương I-Phép dời hình và phép đông dạng trong mặt phẳng 


Như thế nói chung: Phép đối xứng trục không có tính chất biến một đường thẳng thành 
một đường thẳng. 

Câu 23. Cho hai đường tròn và (0 2 ) sao cho tâm của đường tròn này nằm trên 


đường tròn kia. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Tồn tại duy nhất một phép vị tự biến đường tròn này thành đường tròn kia. 

B. Tồn tại hai phép vị tự biến đường tròn này thành đường tròn kia. 

c. Tồn tại một phép đối xứng trục biến đường tròn này thành đường tròn kia. 
D. Tồn tại một phép đối xứng tâm biến đường tròn này thành đường tròn kia. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 


Từ giả thiết suy ra hai đường tròn (0 1 ) và (0 2 ) bằng 
nhau. Ta thấy ngay: 

- Có duy nhất một phép vị tự biến ( O,) thành (0 2 ), đó 
là phép vị tự trong. 

- Có hai phép đối xứng trục biến đường tròn này thành 
đường tròn kia, với trục đối xứng là đường thẳng 
0 1 0 2 hoặc đường thẳng qua hai giao điểm A, B của hai 

đường tròn. 

- Gọi I là giao điểm của 0 1 0 2 và AB thì Đj là phép đối 



xứng tâm duy nhất biến đường tròn này thành đường tròn kia. 

Câu 24. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. 
Phép vị tự biến tam giác ABC thành tam giác MNP là phép vị tự: 

A. Tâm A, tỉ số k = 2 . 


B. Tâm o, tỉ số k = T với o là tâm của AABC. 

2 


c. Tâm G, tỉ số k = -T với G là trọng tâm của AABC. 

D. Tâm H, tỉ số k = -2 với H là trực tâm của AABC. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Gọi M, N, p lân lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Theo tính chất của trọng tâm ta có: 

GÌ = -ẬgẤ . 

2 


Do đó phép vị tự V 


í 


V 


^ 1^1 

g 4J 


biến AABC thành AMNP nên biến đường tròn ngoại tiếp của 


tam giác ABC thành đường tròn ngoại tiếp của tam giác MNP. 
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Ghi chú: Nhận thấy H là trực tâm tam giác ABC và o là trực tâm AMNP, nên H và o là 


( A ( I 

hai điểm đối xứng với nhau qua phép vị tự V G;-^ . Từ đó ta suy ra phép vị tự V H;T 

V 2 J V 2 


\ 

) 


biến đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thành đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP. 
Câu 25. Chọn câu sai trong các câu sau: 

A. Phép vị tự V (0;kj với k * ±1 luôn có một điểm bất động duy nhất. 


B. Một phép vị tự có thể có vô sô điểm bất động. 

C. Phép vị tự là một phép dời hình. 

D. Phép vị tự v(0;k) nếu biến hai điểm M, N thành hai điểm M', N' thì M'N' = k MN. 


Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN C. 


Câu 26. Cho đường thẳng A và điểm o Ể A. Một điểm M thay đổi trên A. Gọi N là trung 
điểm của đoạn thẳng OM. Khi M thay đổi trên A tập hợp các điểm N là: 

A. Một đường thẳng qua o. 


B. Một đường thẳng a song song vói A mà 


d(0;a) = ^d(0;A). 


c. Một đường thẳng b song song vói A mà díO;b) = 2d(O; A). 


D. Một đường thẳng c song song vói A mà 


d(0;c) = ^d(0;A). 


Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 


Từ giả thiết suy ra ON = 


ịoM. 

2 


( -o.. 

Như thê phép vị tự V 0;T biến điểm M thành 


V 


J 


điểm N. 


M A 



Vậy khi M thay đổi trên A thì quỹ tích của N là 

đường I 

a ảnh của A qua phép vị tự trên. 

Dễ thấy d(0;a) = ^d(0;A). 

Câu 27. Cho đoạn thẳng AB có trung điểm I và A là đường thẳng song song vói đường 
thẳng AB. Một điểm M thay đổi trên A, gọi G là trọng tâm của AMAB. Khi M thay đổi 
trên A tập hợp các điểm G là: 

A. Một đường thẳng đi qua I. 


B. Một đường thẳng a song song vói A mà 


d(l;a) = |d(l;A). 
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c. Một đường thẳng b song song vói A mà 
D. Một đường thẳng c song song vói À mà 


d(l;b) = |d(l;A). 
d(l;c) = ^d(l;A). 


Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 


, — 1 


Theo tính chất của trọng tâm ta có: IG = MM. 


M 


A 


/_ lì 



Như thê phép vị tự V I; T biến điểm M thành điểm G. 

V 

Vậy khi M thay đổi trên A thì quỹ tích của G là đường thẳng c, ảnh của A qua phép vị tự 
trên. 


Dễ thấy: d(l;c) = ^d(l;A). 

Câu 28. Để chứng minh rằng phép vị tự biến một đường tròn thành một đường tròn, một 
học sinh lập luận qua ba bước như sau: 

Bước 1: Giả sử v(0;k) là phép vị tự tâm o tỉ sô k. Ta xét đường tròn (l;R). 

Xác định điểm I' là ảnh của I qua phép vị tự v(0;k) , tức là OI' = kOI, thì T là một điểm cô 
định. 

Bước 2: Vói M là một điểm bất kì, ta xác định điểm M' là ảnh của M qua phép vị tự 
v(0;k),tứclà OM' = kOM. Suy ra: I'M' = kIM. 

Bước 3: Do đó: 

Me(l;R)<=>rM' = kR<=>M' thuộc đường tròn (l';kR). 

Hỏi cách chứng minh trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào? 

A. Chứng minh hoàn toàn đúng. B. Sai từ bước 1. 

c. Sai từ bước 2. D. Sai từ bước 3. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Ta thấy lập luận sai từ bước 2: Từ OM' = kOM, suy ra I'M' = k IM. 

Câu 29. Cho đường tròn (0;R) và một điểm A cố định. Một điểm M thay đổi trên (0;R), 
gọi N là trung điểm của đoạn thẳng AM. Khi M thay đổi trên (0;R), tập hộp các điểm N 


là: 

A. Đường tròn tâm A bán kính R. 

B. Đường tròn tâm o bán kính 2R. 

c. Đường tròn tâm I bán kính với I là trung điểm của AO. 
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D. Đường tròn đường kính AO. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Từ giả thiết suy ra: AN = ^AM. 


( A.. 

Như thế phép vị tự V A;^ biến điểm M 

V 2 J 


thành điểm N. 

Vậy khi M thay đổi trên đường tròn (0;R) 


thì quỹ tích điểm N là đường tròn (T) ảnh 
của đường tròn (0;R) qua phép vị tự trên. 



Ta thấy (T) là đường tròn có tâm I là trung điểm của AO và bán kính là y. 

Câu 30. Cho đường tròn (0;R) và A là một điểm cố định trên đường tròn. Một điểm M di 

động trên đường tròn, gọi A' là điểm đối xứng của A qua M. Tập hợp các điểm A' khi M 
thay đổi trên (0;R) là: 

A. Đường tròn tâm A bán kính R. 

B. Đường tròn tâm o bán kính 2R. 

c. Đường tròn tâm B bán kính 2R với AB là đường kính của đường tròn (0;R). 


2R 


D. Đường tròn tâm B bán kính ÍỆ- với AB là đường kính của đường tròn (0;R ). 


Hướng dẫn giải 


ĐÁP ÁN c. 


Từ giả thiết suy ra: AN = 2AM. 

Như thê phép vị tự V(A;2) biến điểm M thành điểm N. 

Vậy khi M thay đổi trên đường tròn (0;R) thì quỹ tích 
của N là đường tròn (T) ảnh của đường tròn (0;R) qua 
phép vị tự trên. 

Ta thấy (T) là đường tròn có tâm B với AB là đường 
kính của đường tròn (0;R) và bán kính là 2R. 

Câu 31. Cho đoạn thẳng AB với trung điểm I và đường tròn (0;R) sao cho đường thẳng 

AB và đường tròn (0;R) không có điểm chung. Một điểm M thay đổi trên (O; R), gọi G là 

trọng tâm tam giác MAB. Khi M thay đổi trên (0;R), tập hợp các điểm G là: 

A. Một cung tròn qua hai điểm A và B. 
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B. Đường tròn tâm I bán kính y. 

c. Đường tròn tâm J bán kính ^ với lj = — IO . 

3 3 


D. Đường tròn đường kính IO. 


ĐÁP ÁN c. 

Từ giả thiết suy ra: IG = MM. 

3 


Hướng dẫn giải 


( 1 \.. .. 

Như thế phép vị tự V 1;^ biến điểm M thành điểm 

V 

G. 


Vậy khi M thay đổi trên đường tròn (0;R) thì quỹ 

tích của G là đường tròn (T) ảnh của đường tròn 
(0;R) qua phép vị tự trên. 



Ta thấy (T) là đường tròn tâm J bán kính V- với 

3 

ĨJ = ịlÒ. 

3 

Câu 32. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(-2;5). Phép vị tự V(O;3) biến 
điểm A thành điểm A' có tọa độ là: 

A. (-6; 15). B. ( 15 ; 6 ). c. (- 15 ; 6 ). D. (-6;-15). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Ta có: OA' = 30A . 

Mà A(-2;5), suy ra OA' = (-6;15). 

Vậy A'(-6;15). 

Câu 33. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(-l;4), B( 3;2), 
c(7;0). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Phép vị tự v(0;-2) biến điểm G thành điểm G' 
có tọa độ là: 

A. (4;6). B. (-4; 2 ). c. (-2;-4). D. (6;-8). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Ta có: G(l;2). 

Suy ra: OG’ = -20G = (-2;-4). 


Ths. Trân Đình Cư-Gv THPT Gia Hội, Huế. SĐT: 01234332133 


Page 108 



















Hình Học 11: Chương I-Phép dời hình và phép đông dạng trong mặt phẳng 


Vậy G'(-2;-4). 

Câu 34. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phưong trình 

y = X + 2x + 4 . Phép vị tự V 0;~ biến parabol (P) thành parabol (P') có phưong trình là: 

V 2 ) 


A. y = 2x 2 + X + 4 . 


B. y = — 2x 2 —x + 2. c. y = -x 2 +4x-2. D. y = -4x 2 +x. 

Hướng dẫn giải 


ĐÁP ÁN B. 


( p.. / N .„ 

Giả sử phép vị tự V O;-^ biến điểm M(x;y) thành điểm M'(x';y'). 

V 2 ) 


Ta có: OM ; = -ịoM o OM = -20M'. 

2 


p fx = -2x’ 

Suy ra: < 

[y = -2y' 


Thay vào phưong trình của (P) ta được: 

—2y’ = (—2x’) 2 + (—:2x') + 3 <=> —2y' = 4x' 2 —2x'+4 « y' = 2x' 2 -x'+2 . 

Vậy phưong trình của parabol (P) là: y = 2x 2 - X + 2 . 

Câu 35. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng A có phưong trình 
2x + 4y-l = 0. Phép vị tự v(0;2) biến đường thẳng A thành đường thẳng A' có phưong 

trình là: 


A. x + 2y-l = 0. B. x-2y + l = 0. c. 3x + 6y + 5 = 0. D. 2x + 4y + 7 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Giả sử phép vị tự V O; - 2 - 

V 2 




) 


biến điểm M(x;y) thành điểm M'(x';y'). 


Ta có: OM' = 20M «-OM = ịoM : 

2 


Suy ra: 


r 


X = 


< 



x' 

~2 

Y_ 

2 


Thay vào phưong trình của A ta được: 2.^- + 4.^--l = 0<=>x'+2y'-l = 0. 

Vậy phưong trình của A' là x+2y-l=0. 

Câu 36. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho đường tòn (T) có phưong trình 
(x-2) 2 +(y+ l) 2 =4. Phép vị tự V(0;4) biến đường tròn (T) thành đường tròn (T') có 
phương trình là: 
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A. (x-8) 2 +(y+ 4) 2 =64 . B. (x-4) 2 +(y+ 2) 2 =16 . 

c. (x-12) 2 +(y+ 8) 2 =16. D. (x + 8) 2 +(y-4) 2 =64. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Nếu phép vị tự v(0;4) biến điểm M(x;y) thành điểm M'(x';y') • 

Ta có: OM' = 40M «• OM = -OM : 

4 


Suy ra: 


r 


X = 


< 



x' 

T 

Ỵ_ 

4 


Thay vào phương trình của (T) ta được: 


fx' ' ì 

x 2 

2 

+ 

rH 

+ 

V, 

V__ 

u J 


l 4 ) 


= 4 <=> (x'- 8) 2 + (y'+ 4) = 64 . 


Vậy phương trình của (T') là: (x-8) 2 +(y + 4) 2 =64. 

Câu 37. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình y 2 =8x, gọi 
F là tiêu điểm của (P). Phép vị tự V (O; -4) biến F thành điểm F' có tọa độ là: 

A. ( 8 ; 0 ). B. (- 4 ; 0 ). c. (-8;0). D. (-l;ũ). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Phương trình y 2 = 8x có dạng y 2 = 2px. Suy ra p = 4. 

Do đó tiêu điểm của (P) là: F(2;0). 

Phép vị tự V(0;-4) biến điểm F thành F' nên: OF’ = -40F . Suy ra F'(-8;ũ). 

Câu 38. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hai parabol (P) và (Q) có phương trình 
y 2 =12x và y 2 =-4x. Nếu v(0;k) là phép vị tự biến (P) thành (Q) thì tỉ số k của phép vị 

tự này bằng: 

A.k = -ị. B. k = -2. c. k = - 2 . D. k = -3. 

2 3 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

+ (p):y 2 =12x=> tiêu điểm của (P) là F(3;0). 

+ (Q): y 2 = -4x => tiêu điểm của (Q) là F’(-1;0). 

Suy ra: OF' = -2oF . 

Vậy phép vị tự tâm o biến (P) thành (Q) có tỉ số vị tự là k = -2 . 
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Câu 39. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm l(l;- 2 ). Phép vị tự V(ì; 3 ) biến 
điểm M(- 3 ; 2 ) thành điểm M' có tọa độ là: 

A. (- 11 ; 10 ). B. ( 6 ;- 8 ). c. (ll;- 10 ). D. (- 6 ; 2 ). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Ta có: IM' = 3IM. 

_ fx'-l = 3(-3-l) |x’ = -ll 

Do đó: i . __ , <=>í , 

Ịy ’+2 = 3(2 + 2 ) Ịy =10 


Câu 40. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm l(l; 2 ) và tam giác ABC với A(0;7), 

B(-3;2), c(9;3). Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Phép vị tự V 1 ;-^ biến điểm G 

’ ’ V 2 J 


thành điểm G' có tọa độ là: 
A. (-2;4). 





( 1 3 

B. 

[Ỉ ;1 J 

c. 

\ à ) 


D. (1,-4 ). 


Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Trọng tâm của tam giác ABC là G(2;4). 


Ta có: IG’ = -ịlG 

2 


Do đó: 


y'_2 = -ỉ(4-2) 




X 

y 


1 

2 

1 


/1 3 

Vậy G'| ±;1 

z J 


V 


Câu 41. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho điểm l(l; 0 j và parabol (P) có phưong 
trình y 2 = 4x. Phép vị tự V(l; 2 ) biến parabol (P) thành parabol (P') có phưong trình là: 

A. y 2 = 8 (x + l). B. y 2 = 2 (x-l). c. y 2 =4x + 3. D. y 2 =-4(x + l). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Nếu phép vị tự v(l;2) biến điểm M(x;y) thành điểm M'(xy') thì ta có: 

1 


IM' = 2IM IM = - 7 IM'. 

2 
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Do đó: 


y-0 = ỉ(y'-0) 


r 


X = 


<=> < 



x' , 1 

——h — 
2 2 
_» 
y 


2 


Thay vào phưong trình của (P) ta được: 


'VY Yx’ ì"* 


v2y 


= 4 


V 


——h — 
2 2 


<^> 


) 


y’ 2 =8(x'+i). 


Vậy phưong trình của (P') là: y 2 =8(x + lj. 

Câu 42. Trong mặt phẳng vói hệ tọa độ Oxy, cho điểm A(5; -2 ) và đường tròn (C) có 

phưong trình X 2 +y 2 -6x + 2y-15 = 0. Phép vị tự V(A;-2j biến đường tròn (C) thành 
đường tròn (C') có phưong trình là: 

A. (x-9) 2 +(y + 4) 2 =100. 

c. (x + 5) 2 +(y-4) 2 =36. 


B. (x-4) 2 +(y+ 6) 2 =64 . 
D. (x-6) 2 +(y + 8) 2 =25. 


Hướng dẫn giải 


ĐÁP ÁN A. 


Phương trình của (C) viết lại là: (x - 3) 2 + (y +1) 2 = 25 . 

Suy ra (C) có tâm l(3; —l) bán kính R = 5. 

Phép vị tự V( A;-2) biến điểm I thành điểm I'(a;b) với AI' =-2AI . 


Suy ra: 


ja-5 = -2(3-5) 
b + 2 = -2(-l + 2) 


<=> < 


a = 9 
b = -4 


Bán kính của (C 7 ) là: R' = 1-2 .5 = 10. 


Vậy phưong trình của (C') là: (x-9) 2 +(y + 4) 2 =100 . 

Câu 43. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (C) và (T) định bởi 
(C):(x-l) 2 +(y + 5) 2 =25 / (T):x 2 +y 2 +6x-2y-15 = 0. Tâm vị tự trong của (C) và (T) là 
điểm E có tọa độ là: 

A. (l;2). B. (4;-l). c. (-3; 2 ). D. (-l;-2). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

+ Đường tròn (C) có tâm l(l;-5) bán kính R = 5. 

+ Phương trình đường tròn (T) viết lại: (x + 3) 2 + (y -1) 2 = 25 . 

Suy ra (T) có tâm J(-3; l), bán kính r = 5. 

Như thế hai đường tròn (C) và (T) bằng nhau, do đó chỉ có một phép vị tự biến (C) thành 
(T), đó là phép vị tự trong. Tâm vị tự trong là trung điểm A của IJ. Ta có: A( -l;-2 ). 
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Câu 44. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (C) và (T) định bởi 
(c): (x -2) 2 + (y +1) 2 = 4, (t):( x + 3) 2 + (y -3) 2 = 16 . Tâm vị tự ngoài của (C) và (T) là điểm p 
có tọa độ là: 

A. (6;5). B. (7;-5). c. (5;-7). D. (4; 3). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

+ Đường tròn (C) có tâm I (2; —l), bán kính R = 2. 

+ Đường tròn (T) có tâm J (-3; 3) , bán kính r = 4 . 


Nếu p là tâm vị tự ngoài của (C) và (T) thì ta có: pj = -l^pi = 2PÍ. Tọa độ của p là: 


r 


< 




-3 - 2.2 


1-2 



3 -Ạ 1 ) 5 

1-2 


Câu 45. Cho hai đường tròn (C) và (T) tiếp xúc vói nhau tại điểm A. Tìm mệnh đề đúng 
trong các mệnh đề sau: 

A. Điểm A là một tâm vị tự của hai đường tròn. 

B. Nếu (C) và (T) tiếp xúc ngoài thì A là tâm vị tự ngoài của hai đường tròn, 
c. Nếu (C) và (T) tiếp xúc trong thì A là tâm vị tự trong của hai đường tròn. 

D. Hai đường tròn (C) và (T) luôn có hai tâm vị tự (trong và ngoài). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


+ Hiên nhiên A là một tâm vị tự của hai đường tròn. 

+ Nếu (C) và (T) tiếp xúc ngoài thì A là tâm vị tự trong của hai đường tròn. 

+ Nếu (C) và (T) tiếp xúc ngoài trong thì A là tâm vị tự ngoài của hai đường tròn. 

+ Nếu (C) và (T) tiếp xúc ngoài và bán kính của hai đường tròn bằng nhau thì không có 
tâm vị tự ngoài. 
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BAI 8. PHEP ĐONG DẠNG 
A. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN NAM 

1. Định nghĩa 

Phép biến hình f gọi là phép đồng dạng với tỉ số k (k > o) nếu với hai điểm bất kì M, N và 


ảnh M', N' của chúng, ta có: M’N’ = kMN. 

2. Định lí: Mọi phép đồng dạng f tỉ số k (k > 0) đêu là hợp thành của một phép vị tự V tỉ 

sô k và một phép dời hình D. 

3. Tính chất của phép đông dạng 

Phép đồng dạng: 

• Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự ba điểm đó; 

• Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia; 

• Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng mà độ dài được nhân lên vói k (k là tỉ số đông 
dạng); 

• Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với tỉ sô k; 

• Biến đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính R' = kR; 

• Biến một góc thành một góc bằng nó. 

4. Hai hình đồng dạng 

Định nghĩa: Hai hình gọi là đồng dạng với nhau nếu có phép đồng dạng biến hình này 
thành hình kia. 

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP 

Dạng 1. Xác định các yếu tô cơ bản của phép đông dạng 
Phương pháp giải: Sử dụng định lí: "Mọi phép đồng dạng f tỉ số k (k>0) đều là hợp 


thành của một phép vị tự V tỉ số k và một phép dời hình". 

Ví dụ: Cho phép đồng dạng f là hợp thành của phép quay tâm o, góc quay cp và phép vị 
tự cùng tâm o, tỉ số vị tự k (k > o) . Chứng minh rằng ảnh M' của điểm M xác định bởi: 

ÍOM’ = kOM 
|(OM,OM') = cp' 

Giai 


Gọi M 1 là ảnh của M trong phép quay tâm o, góc quay (p. Ta có: 

Gọi M' là ảnh của M| trong phép vị tự tâm o, tỉ sốk (k>0), ta có: 

ÍOM' = kOM 1 (3) 

|(OM 1 ,OM') = 0 (4) 


OM = OM 1 
(OM,OM 1 ) = ọ 


OM' = kOM 1 <z> 


( 1 ) 

( 2 ) 


Từ (1) và (3) ta có: OM' = kOM. 
Từ (2) và (4) ta có: (OM,OM') = cp. 
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Tóm lại, phép đồng dạng f là hợp thành của phép quay Q(0;(p) và phép vị tự 


v(0;k), (k>0) biến điểm M thành điểm M' xác định bởi: 


íOM' = kOM 
|(OM,OM') = cp' 


Dạng 2. Tìm ảnh của một điểm M qua một phép đồng dạng 
Phương pháp giải: Sử dụng định nghĩa của phép đông dạng. 

Ví dụ: Chứng minh rằng, nếu một phép đồng dạng f biến tam giác ABC thành tam giác 


A'B'C' thì trọng tâm, trực tâm của tam giác ABC lân lượt biến thành trọng tâm, trực tâm 
của tam giác A'B'C'. 


/'-'1 • ? • 

Giai 


• Gọi D là trung điểm của cạnh BC, thì: f: DI—>D', D' là trung điểm của cạnh B'C'. 

Do đó: f biến trung tuyến AD thành trung tuyến A'D'. 

Tương tự, f biến trung tuyến BE thành trung tuyến B'E'. 

Vậy: f :G = ADnBEh^G’ = A'D'nB'E’, tức là f biến trọng tâm G của tam giác ABC thành 
trọng tâm G' của tam giác A'B'C'. 

• Gọi AA 1 là đường cao của tam giác ABC thì: f: BC B'C’; f: AA 1 A’A 1 ’. 

Mà AA 1 _L BC nên A' Aj' J_ B'C'. Như thế f biến đường cao AAj của tam giác ABC thành 
đường cao A' A 1 ' của tam giác A'B'C'. 

Tương tự, f biến đường cao BB 1 của tam giác ABC thành đường cao B’B 1 ’ của tam giác 
A'B'C'. 

Do đó f biến H = AAj nBB 1 thành H’ = A'A 1 'nB'B 1 ', tức là f biến trực tâm H của tam giác 
ABC thành trực tâm H' của tam giác A'B'C'. 

Tương tự, ta cũng chứng minh được f biến tâm o của đường tròn (ABC) thành tâm O' của 
đường tròn (A'B'C'). 

Dạng 3. Chứng minh hai hình H và H' đồng dạng 

Phương pháp giải: Ta chứng minh có một phép đông dạng f biến H thành H'. 

Ví dụ: Chứng minh rằng các đa giác đều có cùng sô cạnh thì đồng dạng với nhau. 

Giải 

Cho hai n - giác đều A 1 A 2 ...A n và B 1 B 2 ...B n có cùng số cạnh là n và có tâm lần lượt là o và 
O'. 


Hai tam giác câu A 1 OA 2 và B 1 0'B 2 


_ _ 2 71 

có góc ở đỉnh A 1 OA 2 =B 1 O i B 2 = — 


nên đồng dạng. 


Do đó, đặt: 


ỵ_ BịB 2 _ Q 
AjA 2 OAj 
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Gọi v(0;k) là phép vị tự tâm o, tỉ số k, thì v(0;k) biến đa giác đêu A 1 A 2 ...A n thành đa 


giác đều C 1 C 2 ...C n , và ta có: 


C 1 C 2 = ỵ 

a 1 a 2 



Từ (1) và (2) cho ta: C 1 C 2 = B^. 

Vậy, hai n - giác đều C 1 C 2 ...C n và B 1 B 2 ...B n có cạnh bằng nhau, nên có một phép dời hình 
Dbiến C 1 C 2 ...C n thành B 1 B 2 ...B n . 

Nếu gọi f là hợp thành của v(0;k) và D, thì f là một phép đồng dạng biến n - giác đều 
A 1 A 2 ...A n thành n - giác đêu B 1 B 2 ...B n . Vậy hai n - giác đều A 1 A 2 ...A n và B 1 B 2 ...B n đồng 
dạng với nhau. 

Dạng 4. Tìm tập hợp các điểm M' là ảnh của điểm M qua một phép đồng dạng 
Phương pháp giải: 

• Xác định phép đồng dạng 

• Tìm tập hợp H của các điểm M. Suy ra tập hợp các điểm M' là H', ảnh của H qua phép 
đồng dạng f. 

Ví dụ: Cho tam giác ABC vuông cân ở A (các đỉnh vẽ theo chiêu dưong, tức ngược chiều 
quay của kim đồng hồ). Biết đỉnh B cố định, đỉnh A di động trên đường tròn (O;R ). Tìm 


tập hợp các đỉnh c. 


• 2 • 
Giải 


Tam giác ABC vuông cân ở A nên BC = AB\fĩ . Xét phép 
vị tự tâm B tỉ số k = \ỊĨ biến A thành A', với BA’ = \f2BA . 

Ta có A' thuộc nửa đường thẳng BA và BA’ = BA'JĨ.. Từ 

ÍBC = BA' 


đó suy ra: 


(BA',Bc) = -45 


o 


Do đó c là ảnh của A' trong phép quay tâm B, góc -45°, 
suy ra c là ảnh của A qua phép hợp thành của phép vị tự 

VÍB;n/ 2Ì và phép quay QÍB;-45 0 Ì. Vậy, c là ảnh của A 

qua một phép đồng dạng tỉ số k = v2 . 

Theo giả thiết, A di động trên đường tròn (0;R), nên tập 

hợp của c là đường tròn ÍO';R^Ì, ảnh của đường tròn 

(0;R) qua phép đồng dạng đó. Tâm O' được xác định 

bói: 

BO' = BOv2 



B 
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c. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. Phép vị tự với tỉ số k > 0 là một phép đồng dạng. 

B. Phép đồng dạng là một phép dời hình. 

c. Phép vị tự với tỉ số k ±1 không phải là một phép dời hình. 
D. Phép quay là một phép đồng dạng. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 


Phép đồng dạng nói chung không phải là một phép dời hình. Thật vậy: 

Nếu phép đồng dạng với tỉ số k biến điểm M, N thành M', N' thì ta có: M' N' = kMN. 

Do đó, nếu k?tl thì M'NTMN, trong trường hợp này phép đồng dạng không phải là 
một phép dời hình. 

Câu 2 . Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 


A. Phép vị tự vói tỉ số k là một phép đồng dạng vói tỉ số k 


B. Phép đồng dạng là một phép vị tự. 

c. Nếu ta thực hiện liên tiếp một phép vị tự và một phép dời hình thì ta được một phép 
đồng dạng. 

D. Nếu hai đa giác đồng dạng thì tỉ số các cạnh tưong ứng của chúng bằng tỉ số đồng 
dạng. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 


Câu 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm p(3;-l) . Thực hiện liên tiếp hai 
phép vị tự v(0;4 ) và vfc>;-^J điểm p biến thành điểm P' có tọa độ là: 

A. (4;-6). B. (6;- 2 ). c. (-6; 2 ). D. (l2;-4). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Giả sử ta có: Phép vị tự v(l;k 1 ) biến điểm M thành điểm N và phép vị tự V(I;k 2 ) biến 


điểm N thành điểm p. Khi đó ta có: ON = ^OM và OP = k 2 ON. Suy ra OP = k 1 k 2 OM . 

Như thế p là ảnh của M qua phép vị tự v(0;k 1 k 2 ). 

Áp dụng kết quả trên phép vị tự biến điểm p thành điểm P' là phép vị tự V tâm I theo tỉ số 


k = k a k 2 = 4. 


V 2y 


= -2 . 


Ta được: 0P’ = -20P 


OP’ = (-6;2). 


Vậy P'(-6;2). 
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Câu 4. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Nếu có phép đông dạng biến cạnh AB thành 
cạnh BC thì tỉ số k của phép đồng dạng đó bằng: 

A. 2. B. síĩ. C.S. D ỵẵ 

2 


Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 


Ta dễ thấy tỉ số đồng dạng là k = 


BC 

AB 



Câu 5. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho bốn điểm A(-2;l), B(0;3), C(l;-3), D(2;4) 

. Nếu có phép đồng dạng biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng CD thì tỉ số k của phép 
đồng dạng đó bằng: 


A. 2. B 3 

D. — . 

2 

ĐÁP ÁN c. 

Ta có: AB = IsỊĨ, CD = 5^2 . 



Hướng dẫn giải 



Suy ra tỉ số của phép đồng dạng là 


CD _ 5 
AB ~~ 2 


Câu 6. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn: (c) : X 2 + y 2 + 2x - 2y - 2 = 0 
, ( D) : X 2 + y 2 + 12x - 16y = 0. Nếu có phép đồng dạng biến đường tròn (C) thành đường 
tròn (D) thì tỉ số k của phép đồng dạng đó bằng: 

A. 2 . B. 3. c. 4. D. 5. 


Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 


+ Phưong trình của (c):(x + l) 2 +(y-l) 2 =4=>(c) có tâm l(-l;l), bán kính R = 2. 

+ Phưong trình của (d) : (x + ó) 2 + (y -8) 2 = 100 =>(T) có tâm J(-6;8), bán kính r = 10 . 


Tỉ số của phép đồng dạng là k = = 5. 

Câu 7. Cho điểm A và đường thẳng A không đi 
qua A. Một điểm M thay đổi trên A. Vẽ tam giác 
AMN vuông cân tại M (các đỉnh của tam giác ghi 
theo chiêu ngược kim đồng hồ). Đi tìm tập hợp 
các điểm N, một học sinh lập luận qua ba bước 
như sau: 



Bước 1: Từ giả thiết suy ra (AM; an) = 45° và 
AN = ^AM. 
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Suy ra N là ảnh của M qua phép đồng dạng gôm hợp của hai phép vị tự VỊA;V2 j và phép 
quay QÍ A;45° ì. 

Bước 2: Do đó khi M thay đổi trên A thì tập hợp các điểm N là ảnh đường thẳng d của A 
qua đồng dạng trên. 

Bước 3: Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên A, vẽ tam giác vuông cân AHI (hình 
vẽ); ta thấy d là đường thẳng qua I và tạo vói A một góc 45° . 

Kết luận: tập hợp các điểm N là đường thẳng d. 

Hỏi lập luận trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai bắt đầu từ bước nào? 

A. Lập luận hoàn toàn đúng. B. Sai từ bước 1. 

c. Sai từ bước 2. D. Sai từ bước 3. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Câu 8 . Trong các mệnh đề sau, mệnh đê nào sai? 

A. Hai hình tròn bất kì thì đồng dạng. 

B. Hai đa giác đều bất kì có cùng số cạnh thì đồng dạng, 
c. Hai elip bất kì thì đồng dạng. 

D. Hai parabol bất kì thì đồng dạng. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


+ Dễ thấy hai câu A và B đều đúng. 

+ Hai elip chỉ đông dạng khi và chỉ khi tỉ sô độ dài các 
trục lón và tỉ số độ dài các trục nhỏ của hai elip bằng 
nhau. 

+ Hai parabol bất kì thì đồng dạng. 

Thật vậy, ta hãy xem cách chứng minh bài toán tổng 
quát hơn sau đây: “Hai cô-nic có cùng tâm sai thì đồng 
dạng". 

Ta xét hai cô-nic có cùng tâm sai e: 

- Cô-nic (C) có tiêu điểm F, đường chuẩn A . 




- Cô-nic (C') có tiêu điểm F', đường chuẩn A’. 

Ta có thê thực hiện liên tiếp một phép tịnh tiến và một phép quay (tức là thực hiện một 
phép dời hình) để biến F' thành F và biến A’ thành A| song song với A . Phép dời hình 


này biến (C') thành cô-nic (c x ) bằng với (C'), (C[) có tâm sai e. 


Theo đề bài, ta sẽ chứng minh (C) và ( (?!) đồng dạng với nhau. 
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Gọi K và K, lần lượt là hình chiếu vuông góc của F trên A và À,. Đặt k = T. 

Fk 

Thực hiện phép vị tự V tâm F tỉ số k, phép vị tự này biến A thành Aị. 

Trên (C) lấy điểm M bất kì, gọi H là hình chiếu vuông góc của M trên A . 

Phép vị tự V biến M thành và H thành H 1 , H 1 là hình chiếu vuông góc của Mj trên 

A 1 . 

Hai tam giác FMH và FM|H, đồng dạng cho: _ = e. 

& 1166 MH M 1 H 1 

Do đó nằm trên cô-nic (c,) . Suy ra phép vị tự V biến (C) thành cô-nic (c,) , nên hai 

cô-nic (C) và (Cj) đồng dạng. 

Vậy bài toán được chứng minh. 

Trở lại bài toán: Hai parabol bất kì thì đồng dạng vì chúng có cùng tâm sai e = 1. 
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ÔN TẬP CHƯƠNG1 

Các câu hỏi trắc nghiệm sau đây đều sử dụng trong mặt phang tọa độ Oxy. 

Câu 1 . Cho đường thẳng d và qua điểm A(3;l), có vecto phép tuyến ri = (2;3). Ảnh d' của 

d trong phép tịnh tiến theo vecto V = (-6;4Ì có phưong trình là: 


A. 2x-3y —9 = 0. B. 2x + 3y-9 = 0. c. 2x —3y + 9 = 0. D. 2x + 3y + 9 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Câu 2. Đường thẳng d qua A(-4;3) vói vecto chỉ phưong u = 



có ảnh d' trong phép 


tịnh tiến theo vecto V = (l;-2) là: 


A. x-2y + 10 = 0. B. x + 2y —10 = 0. c. x + 2y + 8 = 0. D. 2x + y-8 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Câu 3. Phưong trình trục đối xứng của Đ d :Ah->B,vói A(2;l) và B(-2;3) là: 


A. x-y —2 = 0. 


B. x + y-2 = 0. 


c. 2x-y + 2 = 0. 


D. 2x + y+ 2 = 0 . 


Hướng dẫn giải 


ĐÁP ÁN c. 


Câu 4. Cho hai điểm AÍ-1;^j và B^5; n/Ã j. Trục đối xứng d của Đ d có phương trình: 


A. y = X\Ỉ3 +1 . B. y = X\Ỉ3 -1 . c. X = \fĩ . D. y = 3. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 


Câu 5. Cho đường thẳng d:x + 4y-5 = 0. Ảnh của d trong phép tịnh tiến theo v = (-8;2) là 
d' có phương trình: 


A. X — 4y — 5 = 0. 


ĐÁP ÁN D. 


B. X — 4y + 5 = 0. c. 2x + 3y-6 = 0. 


Hướng dẫn giải 


D. Một phương trình 
khác. 


Câu 6. Đường thẳng d:2x-y-2 = 0 có ảnh qua Đ d có phương trình: 


A. 2x + y + 2 = 0 . B. 2x-y — 0 = 0. c. X — 2y + 2 = 0. D. x + 2y + 2 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Câu 7. Trong phép Đ 0 , ảnh của đường tròn tâm I (3; -2), bán kính R = 3 có phương trình: 
A. (x - 4) 2 + y 2 = 9 . B. (x + 4) 2 + y 2 = 9. 
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c. (x-4) 2 +y 2 = 8. 

ĐÁP ÁN A. 


D. Một phương trình khác. 

Hướng dẫn giải 


Câu 8. Trong phép đối xứng Đ 0 , ảnh của đường tròn có đường kính AB với A (-3; 1) và 
BÍ2;-5Ì có phương trình: 

A. X 2 +y 2 — X —4y + 13 = 0. B. X 2 +y 2 — X —4y —11 = 0. 

c. X 2 +y 2 — x + 4y + ll = 0 . D. X 2 +y 2 — x + 4y —11 = 0 . 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN D. 

Câu 9. Ảnh của đường tròn đường kính AB với A(-9;2) và B(3;6) qua phép đối xứng trục 
Đ Qx có phương trình là: 

A. X 2 + y 2 - 6x - 8y -15 = 0. B. X 2 + y 2 + 6x + 8y -15 = 0 . 

c. X 2 + y 2 - 6x + 8y -15 = 0. D. Một phương trình khác. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Câu 10. Ảnh của đường tròn (c): X 2 + y 2 - 8x + 2y + 5 = 0 qua Đ 0 có phương trình là: 

A. X 2 + y 2 + 8x + 2y + 5 = 0. B. X 2 + y 2 — 8x — 2y + 5 = 0 . 

c. X 2 + y 2 + 8x - 2y + 5 = 0. D. X 2 + y 2 + 8x + 2y - 5 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Câu 11. Cho phép quay tâm l(l;2) biến M(x;y) thành M'(x';y'). Điểm bất biến của phép 
quay có tọa độ là: 

A. (2;l). B. (-2;l). c. (l;2). D. (-l;-2). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 


Câu 12. Cho hai điểm A(l;0) và B(3;0). Tìm tâm I của phép quay có góc quay 90° biến A 
thành B. 

A. I(l;2). B. I(2;2). c. l(-2;2). D. l(-l;2). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Câu 13. Cho hai điểm M(2;-2) và N(2;2). Tìm tâm của phép quay có góc quay -90° biến 
M thành N. 


Ths. Trân Đình Cư-Gv THPT Gia Hội, Huế. SĐT: 01234332133 


Page 122 






Hình Học 11: Chương I-Phép dời hình và phép đông dạng trong mặt phẳng 


A. (0;0). B. ( 4 ; 0 ). c. ( 0 ; 4 ). D. ( 4 ; 4 ). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Câu 14. Cho phép quay tâm l( 2 ; 0 ) có góc quay - 90 ° biến o thành O' có tọa độ là: 

A. 0'(2;-2). B. 0'(2;l). c. 0’(2;2). D. 0'(-2;-2). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 


Câu 15. Phép vị tự tâm A, tỉ số biến điểm B thành điểm c, thỏa mãn hệ thức: 

A. 4AB + 3CA = 0 . B. 4CA = 3AB. c. 4CẤ = 3CB. D. 4BC = 3BA . 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Câu 16. Hệ thức 40A = 5ƠB biệt thị phép vị tự tâm o, biến điểm A thành điểm B có tỉ số k 
bằng: 

5 _ 5 _ 4 _ 3 

A. B. Ịị. c. ị. Đ.ị. 

4 7 5 5 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Câu 17. Nếu có hệ thức IẤ = 2AB thì phép vị tự tâm I biến điểm A thành điểm B có tỉ sô k 
bằng: 

A 2 „3 „1 D. Một số khác. 

A. B. -y. c. . 

3 2 3 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Câu 18. Nếu có hệ thức 2AÍ = IB thì phép vị tự tâm I biến điểm A thành điểm B có tỉ số k 
bằng: 

A. 2 . B. — c. -2. Ị) 

* 2 ■ 2 ■ 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Câu 19. Phép vị tự tâm o, tỉ số k = 2 biến điểm M(-l;2) thành điểm M có tọa độ: 

A. (-2;-4). B. (-2; 4). c. (2;-4). D. (2; 4). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Câu 20. Phép vị tự tâm o, tỉ số k = \fĩ biến điểm trực tâm của tam giác ABC với 
A(l;4), B(4;0), C(-2;-2) thành điểm nào sau đây? 
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A. [l-sịĩỴ B. (isỊĨ-MỴ C.(-l4ĩ;4ĩ). Đ.ụĩ-,2^2). 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Câu 21. Phép vị tự tâm o, tỉ số k = -2 biến đường tròn tâm A(l;-4), bán kính R = 3 thành 
đường tròn có phương trình: 

A. X 2 + y 2 - 2x + 4y + 8 = 0. B. X 2 + y 2 + 4x — 16y + 32 = 0. 

c. X 2 + y 2 + 2x - 4y - 8 = 0. D. Một phương trình khác. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Câu 22. Trong phép tịnh tiến theo vectơ V =(3;4) / đường tròn (c):x 2 + y 2 + 4x + 6y- 3 = 0 
có ảnh là đường tròn: 

A. X 2 + y 2 + 2x + 2y +14 = 0 . B. X 2 + y 2 - 2x + 2y —14 = 0. 

c. X 2 +y 2 — 2x —2y —14 = 0. D. X 2 +y 2 +2x-2y + 14 = 0. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN c. 

Câu 23. Cho đường tròn (c): X 2 + y 2 = 4. Phép đồng dạng f biến (C) thành (c): x 2 + y 2 =9 
có tỉ số đồng dạng bằng: 

A. 2. B. 3. c. — D. — 

' 2 ' ■ 3 ' 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN A. 

Câu 24. Phép đồng dạng tâm o, tỉ số k = -JĨ, góc 45° biến đường tròn 
(c): X 2 + y 2 - 2x -1 = 0 thành đường tròn (C') có phương trình: 

A. (x-l) 2 +(y-l) 2 =3. B. (x-l) 2 +(y-l) 2 =2. 

c. (x-l) 2 +(y-l) 2 =9. D. (x + l) 2 +(y-l) 2 =2. 

Hướng dẫn giải 

ĐÁP ÁN B. 

Câu 25. Trong phép đồng dạng tâm I, tỉ số k. Câu nào sau đây đúng? 

A. Biến một đường thẳng d thành đường thẳng d' song song với d. 

B. Biến đoạn thẳng AB thành đoạn thẳng A'B' có độ dài bằng . 

k 

c. Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng. 

D. Biến góc a thành góc p có số đo bằng ka. 

Hướng dẫn giải 
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ĐÁP ÁN c. 


Ths. Trân Đình Cư-Gv THPT Gia Hội, Huế. SĐT: 01234332133 


Page 125 






